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ALEKSANDR BLOK. THƠ VÀ CUỘC ĐỜI 


Dâu thế kỷ XX bảu trời thi ca Nga bừng sáng lên với 
những ngôi sao lớn nối tiếp nhau xuất hiện: Đó là Aleksandr 
Jlok. .Anna Akhmatova. SergeJ Esenim, trong đó A. Blok - 
nhà thơ của buổi giao thời lịch sử - có ảnh hưởng vô cùng 
lớn lao đối với toàn bộ nền thơ ca hiện đại Nga. 

Aleksandr Blok (1880 - 1921) là nhà thơ vĩ đại cuỗi 
cùng của nước Nga cũ trước Cách mạng. Sáng tác của Blok 
là một trong những hiện tượng xuất sắc nhất của nên thơ ca 
Nga sau Pushkin. Nekrasov. TJuttsev. Mảng thơ trữ tình 
Jlok chiếm một vị trí nổi bật nhất trong đời sống thơ ca 
nước ÌNơa cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX. nhất là trong 
phái trẻ tượng trưng Nga. 

Xuiất thân từ giới thượng lưu đại trí thức, Blok sinh ra và 
lớn êm ở đất để đô Saint-Petersburg. trung tâm văn hoá và 
văn minh của nước Nga cuối thế kỷ XIX. 

Từ những năm cuối thể kỷ XIX (1898) Blok đã say mê 
làm thơ, nhưng đến đầu thế kỷ XX: năm 1901. Blok mới cảm 
nhận cược mình sẽ là nhà thơ. Trong thời gian này, bên cạnh 
ảnh hưởng của môi trường gia đình đại trí thức, Blok chịu 
ảnh hưởng mạnh mẽ của các nhà văn tượng trưng Nga, trước 
hết là nhà thơ và nhà triết học duy tâm thân bí Vladimir 
Soleviiov (1848 - 1901), người có uy tín rất lớn trong phái trẻ 
tượrg trưng Nga đương thời. 
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Sinh ra và "lớn lên trong vườn xưa cô kính. trong thế giới 
mù sương của chủ nghĩa tượng trưng” (Nguyễn Kim Đính). 
Blok bước vào con dường thơ văn từ những bước đì diầu tiên 
khá vững chắc trên văn đàn và được nông nhiệt tán thưởng từ 
phía các nhà văn có xu hướng bất chấp sự thật tàn nhẫn của 
cuộc sóng để dựng nên "những huyền thoại ngọt ngào” về 
thực tại. 


* * 

Thơ tình yêu của Blok có sức gơi suy nghĩ rất lớn đối wới 
người đọc. Đó là mạch ngằm không bao giờ cạn trong suiôi thơ 
Blok. 

Những bài thơ dầu tay của Blok trong chùm thơ Trước 
Giáng thể (*Ante lucem`. 1898 - 1900) là cuốn nhật ký trừ 
tỉnh của một chàng trai dang yêu bước vào đời với chủ địnF 
rõ ràng. Cách nhìn đời ảm dạm. nỗi buồn lãng mạn wà nộ: 
cô quạnh là những mô típ đặc trưng trong bài thơ đầu ta\ 
của Blok: 


Ta xi một vành trăng, bởi chưng màn đêm vận rồi 
Ta xin đời mang hạnh phúc đến cho người 

Dù mùa xuân tình yêu trong ta 

Không át nồi trời mây' đen vân vũ. 


lước vào tuổi trưởng thành Blok đã bộc lộ một tài răng 
xuât sắc của nhà thơ tương lai, dâu răng lúc này về mặt điển tả 
nội tâm nhà thơ trẻ mới chỉ dừng lại ở sự miều tả. Dân dân roòi 
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bút cua Blok vững vàng hơn. nhất là trong những bài thơ đi sâu 
vào nội tâm và những tình cảm riêng tư của nhân vật trữ tình. C 
đây sự chân thành rất mực cua tình cảm đời thường. lòng nhân 
á vốn có của nhà thơ-con người chính là những nét đặc trưng 
của thơ trừ tỉnh Blok. 

Mười hai năm sau chàng trai mười bảy tuôi lúc bấy giờ 
vần Không thẻ nào quên được mối tình đầu với một mệnh 
phụ ngoài ba mươi tuôi. mẹ của ba đứa con, diễn ra năm 
| 97 tại nơi nghỉ mát Bad Nauheim nước Đức. Người phụ 
nữ đày sức quyền rũ ấy là Ksenia Mikhailovna Sadovskaja. 
Mỗi tình đầu sét đánh này hăn sâu trong tâm hôn thi sĩ. và 
ảm ảnh mãi khiến nhà thơ trẻ không thể không cho ra đời 
hàng loạt bài thơ (1897 - 1900: 1903). đặc biệt là chùm thơ 
Mười hai năm sau (1909 - 1910) viết về mối tình với nàng 
Ksenia. Khi Blok đã trưởng thành. 

Năm tháng qua đi đã cuốn đi tất cả những øì giả tạo. chỉ 
đề lại trong lòng nhà thơ dang yêu một Kỷ niệm đẹp của môi 
tỉnh đâu. Chàng trai ngây thơ trong trắng không thê nào quên 
được chất vàng nguyên của môi tình đam mê dai đăng mỗi khi 
chàng nhớ lại: 

Hay thiên dáng của lần đâu say đắm 
ân chưa hề lỉ biệt với hôn HgưƠi 


La ngươi mãi đên muôn đời đính óc 


Lới bóng hình không quên lãng xa xưa? 
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Mười hai năm qua đi nhưng hình ảnh nàng Ksenia có đôi 
mắt xanh biếc đến mê hồn hình như không lúc nào buông tha 
chàng thị sĩ đào hoa đa tình: 

Anh lại thấy đôi tay em thon thả 

Và nghe thấy giọng của em thánh thót, 

Không phải trong mơ mà trong đời thực 

Anh lại đắm chìm trong thăm thăm mắt xanh. 
hoặc: 

Khi đắm mình cho tình cảm sỉ mê 

Anh bị cuốn về phương nam oi ä 

Làm thơ đáng em chạm dưới gót sen 

Em, người bạn lòng xa xăm trìu mến. 

Đọc những dòng thơ trên không thể không cảm nhận ảinh 
hưởng thơ trữ tình của thi hào Pushkin đối với Blok. Chính 
Blok cũng cho răng bức thư Oneghin gửi Tatiana đã gợi cho 
mạch thơ của mình tuôn chảy. Và bài thơ Blok gửi KserM¿ 
SadovskaJa đã được viết ra để đánh dấu mối tình đầu không 
thê nào quên nổi. Trong bức thư đề ngày 16 tháng Tư năn 
1900 gửi nàng Ksenia Blok nhớ lại những câu thơ c:ủ: 
Pushkin trong bức thư Oneghin gửi Tatiana: 4nh những 
mong ôm hôn đôi chân em / Qu) dưới chân em anh lạy var 
nức nở. Đối chiếu với bài thơ của Blok gửi Ksenia ta thấy ‹cé 
những nét riêng: Bức thư của Blok toát lên một tình yêu sô 


nôi, yêu hét mình của tuôi trẻ, còn ở bức thư của Oneghin Ì: 


10 
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vw Jioi hán của một cón người đã trải đời. Bởi thể. cùng Tà 
những từ ngừ gần như nhau (42 những mong ôm hôn đôi 
Châm cm ˆ Làm thơ dqng c1 chạm ướt gót sen) nhưng âm 
hưởng thơ đến với người đọc lại khác nhau. 

Năm 1903. trước Cách mạng Nøa lần thứ nhất 1905. Blok 
cho ra đời tập thơ đầu tay 7hơ vẻ người Đàn bà Kiêu điểm và 
nhanh chóng trở thành nhà thơ xuất sắc nhất của trường phái 
tượng trưng Nga. 

Cô Liubov Dmitrievna là nguyên mẫu của nhân vật nữ 
trone tập thơ 7hơ về người Đàn bà Kiêu Diễm. Lúc bấy giờ 


X~~ 
ˆ 


nang mới chỉ là vị hôn thê của nhà thơ. nhưng Blok Không 


X~—~ 


- 


giữ lại cái gì hiện hữu của nàng trong thơ. kê cả hình tượng 
của nguyên mâu mà ngòi bút của nhà thơ lại muôn đây cho 
những vân thơ bay bông nền chỉ giữ lại ý tưởng. Chính bản 
thân vị hôn thê đôi với nhà thơ đã là '*sự hiện thân trán thê 
cua mội tuyệt thê giai nhân hay là Tĩnh Thuỳ mị Vĩnh hăng" 
rồi. bởi thê Vàng bát đâu có những nót siêu nhân. Nhà thơ đã 
thì vị hoá người mình yêu rồi nâng lên mức tôn thờ của một 
chàng thiêu niên trân thê đôi với người Đàn bà Siêu nhán: 

Lưới bóng cột nhà lông lộng cao sang 

Tiếng kẹt cửa cũng KhiéH tôi FuH rây 

Ứq soi vào tôi hào quang chói lọi 

Mà bóng đăng nàng chỉ là giác mƠ ÊHI. 


(Đăng Bảy djch) 
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hoặc: 
Trên mi du €1 HH VVƠNHG HIIỆH 


Tóc còn xanh em biết gì đâu 

Từng bác ngai vàng định Hình tôi nhớ 
Khe khắt lời em phán xét lân đâu. 
Những tà áo sao nhọt nhoà thể 

Và lặng yên đến lạ kỳ sao 

Một vòng tay ôm toàn hoa huệ nước 
Mà mắt em trồng rông nhìn đi đâu. 


Những dòng thơ lãng mạn này lại xuất phát từ một kỷ 
niệm của cuộc đời trần thế: Lúc bấy giờ chàng trai Blok mới 
mười bảy tuổi săm vai Hoàng tử Hamlet, còn nàng Liubov 
Dmitrievna ở trang ấp bên cạnh săm vai nàng Ofelia mất trí. 
Nhà thơ trẻ hỏi tưởng lại. thực tế như một hình bóng lung 
linh trên mặt nước. bục sân khẩu biến thành nøai vàng và 
vòng hoa đồng nội biến thành vương miện. 

Tập thơ Thơ về người Đàn bà Kiêu diểm tập hợp gần 800 
bài thơ trữ tình đã được công bồ trên tạp chí của phái tượng 
trưng Con đường mới và trên giai phẩm Những bông hoa 
phương Bắc. Lúc này toàn bộ con người Blok bị chế ngự bới 
những cảm xúc thân bí của thơ ca Soloviov và của phái tượng 
trưng. Song Blok không đi vào thế giới mộng ảo mà luôn gắn 
với thực tại. bởi vậy thơ trữ tình thời trẻ của Blok tuy có 
những bài còn đậm chất lãng mạn thân bí. nhưng khi viết về 
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cuộc đời thực tại thì tỉnh cam tự nhiền của con người trong 
thơ JBlok vẫn đậy lên. dòn đạp. khoẻ khoăn. 

Mối tình của Blok với nàng Liubov Dmitrievna đã làm 
tuôn trào những vân thơ lãng mạn được tái tạo săn với những 
kỷ niệm của đời thường: đó là ngày 7 và noày 9 tháng IÏ 
năm 1902, buôi tối của lần tỏ tình sau hội khiêu vũ tại buôi 
họp mặt của giới quý tộc do nữ sinh cao đăng tô chức: buôi 
đạo chơi bên nhau trong khu rừng huyền ảo gân trang ấp 
Boblovo. nơi trai thanh gái lịch đến thăm gia đình 
Mendeleev thường dạo chơi: 


Nàng mưởi làm. Nhưng nhịp đạp trái tim nàng 
Đã là cua vị hôn thê tôi đó 

Lời câu hôn khi tôi vừa kịp ngỏ 

Nàng quây quả bỏ đi, đôi má ứng hồng 
Chuyện lâu rồi và kể từ ngày ấy 

Chăng ai hay bao ngày tháng đã trôi 

Chúng tôi thưa gặp nhau và chăng nói nhiều lời 
Nhưng im lặng thật là sâu lắng 

Rồi một đêm đóng tỉn vào giác MÔNG 

Rởời căn phòng sáng rực chật người chen 
Những mặt nạ hoá trang cười và hát 


Tôi đăm say đưa mắt tiên theo nàng. 
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Bản thân Liubov Dmitrievna khi đọc thơ BIlok cũn;e thừa 
nhận tác động rất mạnh của thơ đã đi vào tâm hỏn nàng: *l'm 
đọc đi đọc lại mãi bức thư anh. những bài thơ của anhi. toàn 
bộ tâm trí em bị xâm chiếm bởi thư anh và những bài thơ của 
anh. chúng hót véo von bên tai em về tình yêu của anh..." 
(Thư của Liubov Dmitrievna gửi Blok tháng TT năm 19102). 

Blok lúc nào cũng tâm niệm “7 nhân là một hằmg số” 
và thơ ông đã nói lên điều đó: Thi nhân lãng mạn nhưng thi 
nhân trước sau cũng là con người của thực tại. Chính vi vậy 
những dòng thơ trữ tình của Blok dù bay bông vẫn mang 
những nét của trần thé: 

Tôi nghe tiếng chuông. Mùa xuân trên cánh đông 
Những cửa số tươi vui em rộng mở 

Ngày cười vang và lát sau vụt tắt 

Chỉ mình em lăng ngắm dải mây hông. 

Những sắc màu lộng lẫy trong sáng. hứng khởi trone 
nhiều bài thơ trữ tình của Blok rất gân øũi với hội hoạ Nga cô 
đại lúc bấy giờ, nền hội hoạ bắt đầu được hé mở trước các nhà 
nghiên cứu nghệ thuật dân tộc qua các lớp bồ hóng và bụi thời 
øian che phủ. qua các thành lớp trên tượng thánh và tranh 
tường. Dây chính là sợi dây nói với cuộc đời thực tại mặc dù 
nhà thơ vẫn mộng mơ: 

Tôi yêu những buôi châu tối 
Bên nhà thờ trắng ven sông 


Làng quê trước khi chiếu XuÓHNg 
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Xanh lam mở bóng hoàng hôn 
Tám màn sương đang buông XuÔng 
Tán lang rời khỏi bệ thở 
Ung hông bình mình hôn lễ 
Trên rừng cây hình răng cưa. 
(Đặng Dương Đượm đe). 
Đôi khi mượn triết lý thần bí của Soloviov. Blok rũ 
sạch giác Imơ nặng nề vẻ nhận thức cuộc đời đề đi vào cõi 
mộng. Năm 1901, tháng Sáu. Blok đã viết bài thơ mộng 


mơ như thê: 


Tháng năm trôi tỏi vân hình dụng thấy 

Dung nhan em không chút khác ngày xưa 
Lựa rực sáng chân trời loà vâng sáng 

Lặng lẽ tôi chờ. buôn nhớ với yêu thương 
Lửa rực cháy chân trời và bóng em gản lại 
Nhưng tôi hãi hùng: Em đôi khác dung nhan. 
Những dáng nét thản quen đâu còn nữa 
Khiến trong tôi cháy bỏng nội nghỉ ngở 

Ôi tôi gục xuống - khô đau và bé nhỏ 


Nào có ai cưỡng được hồn mơ. 
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Tình yêu trong thơ Blok đã vượt ra ngoài khuôn khỏö của 
riêng hai người đề trở thành nét đẹp của tỉnh yêu lứa đổi và 
tuôi trẻ mộng mơ. hy vọng: 

Dáu nói bao nhiêu về những điều bĩ thương 
Dáu ngám ngợi bao lán về khơi đáu và kết thúc 
Thì em vân chỉ là cô bé tuổi mười lăm. 
Đó là điều tôi dám nghĩ về em, hoàn toàn dứt khoái 
Bởi về em tôi ván hăng ao ước 
Em hãy yêu một người chán chát bình thưởng 
Hơn là yêu thơ phú với văn chương. 

Quả thực. tình yêu trong toàn bộ sáng tác của Blok lh 
hướng tới con người đời thường. hiện diện trong cuộc đời, 
bởi người đang yêu. theo Blok, mới đúng là con người: 

Đúng thê, tôi sẽ rất mừng cho em 
Bởi chỉ có ai đang yêu 
Mới được quyên mang danh hiệu Con người. 

Ngay cả khi phải xa nhau hình ảnh người yêu dâu vâi 

lung linh trong sáng: 


Dạt trôi trên sông hai bông hoa trăng muOt 
Từ đối bản tay ao mở thoaän thoăi 
Oj¡ thản thiệt trong tôi cô gái mạnh mai 


Ciữa độ thu vàng những cuộc chỉa ly. 
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Có những lúc yêu đến cháy bỏng mà như bị dày vò bởi 
chưa với tới được cái đẹp: 

Cua những ngói nhà những ngày vàng năng 
Tôi và cm trong phút chóc gặp nhau 

Em chăm chăm nhìn tôi như thiêu đöt 

Nói khuat dạn hun hút cuối ngõ sáu 

Đối mài em nhìn tôi Không võ cở 

Lặng thính nhìn mà bóng rát như thiêu 
Không võ cớ tôi lén tham cam chịu 

Trước mài em, ôi lừa dõi lặng im 

Rát có thể những đêm đóng rét buốt 

Nóm tôi củng cm vào vũ hội cuống điện 

Và cuối cùng tôi sẽ là người bị giết 

Bởi cái nhìn nơi em — sắc như lưỡi dao gàm! 

Thơ trữ tình Blok dù có lãng mạn bay bông thì cuôi cùng 
cũng quay về cuộc đời thực, nơi nhà thơ đứng trên đôi chân 
băng xương băng thịt đê mộng mơ. Mượn ý của nhà thơ 
Tjuttsev "74 biết nàng ngay từ thuở áy/ Những tháng năm 
chưa từng tháy bao giờ”, Blok việt những dòng thơ rât thật 
với lòng mình: 

Tháng năm không làm hai đứa mình thay đôi 


Chúng mình vận sông như thuở xưa 


_ LC ! 2449 - 


http://tieulun.hopto.org 


Tháng năm trôi Hnhtng vdH CÓH le giữ 
Những tháng năm chưa từng tháy bao g!ở. 


Có những lúc dại khờ trong tình yêu nhưng hình bỏng 
giai nhân ngày nào vân không thê nào xua tan được trong 
tâm trí của chàng trai đã trót yêu: 

Năm chờ tháng đợi qua đi 
Ma tôi thì vân đại sỉ mù trở 
Chỉ khi ngụ? lặn trong mơ 
Mới hay em chăng bao giở yêu tôi. 
(Nguyên Văn Toại ch) 


Tình yêu trong thơ Blok rất đời thường, không màu mè 
tân trang nên có sức thu hút hàng triệu triệu trái tím của 
những ai đang yêu thuộc mọi lứa tuổi. Họ tìm đọc thơ Blok 
vì thơ ông có sức gợi cảm. đi vào nội tâm của suy tư và Đế: 
nói hộ tâm tình của họ. bởi trên đời này ai mà chăng có lần 
thất tình, có lần tuyệt vọng vì tình yêu không được đáp lại. 
Viết về điều này nhưng trong thơ Blok vẫn dành cho người 
đọc những điều nhân ái, ngay cả trong những điêu kiện 
nghiệt ngã mà tình cảm con người khó vượt qua: 

Khi tan biến tuyệt vọng và cơn giận uất 
Thì mộng mị cũng biến dân tan 
Cả hai ta cùng ngon giác trên hai đâu trái đất... 


Trong những giác mơ tuyệt đẹp dáng hình em 
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Nhĩ về khuuna hình dũng CỦI từH0 đầm saV, nghiệt ngã 


Lới tỏi hình dựng cm c1 từng nh the... 


Có thể nói. thơ trữ tình của BloRk như một mạch ngầm 
chav mãi. phản ánh chân thật thể giới nội tâm phức tạp của 
con người. và vì thể ngày nay khi nước Nga đang vừng bước 
vào thể Ký XXI đây sôi động của một nước công nghiệp phát 
triên. thơ Blok vẫn mãi mãi là người bạn tâm tình của người 
dạn Nea hôm nay và của triệu triệu bạn dọc ngoài biền giới 
nước Noa. 


Ihơ viết về đề tài Tổ quốc của BloR là thơ nói về nước 
Nga. vận mệnh nước Nga. lòng yêu nước và tất cả những øì 
sẵn bó với nước Nga. Blok viết: "Tôi hiến dâng cuộc đời 
một cách có ý thức và đứt khoát cho đề tài nước Nga”. Một 
trong những bài thơ đầu tiên Blok viết khi đang còn rất trẻ 
nói đến hình tượng Tô quốc là bài thơ “main, chủmn tiên 
đoán (1899). trong đó nhà thơ trăn trở về con dường nhiều 
thảm kịch mà nước Nga đã trải qua: Ích man rợ Tarta chỉm 
tiền đoán/ Biết bao nhiêu cuộc hành quyết máu loang ! Nạn 
động đất, đói nghèo, hoa hoạn/( Bạo lực trời không dung, 
Phái luyu diệt vong. 

Và. sáu năm sau đó. trong những ngày Cách mạng Nga 
lần thứ nhát 1905. được cuộc cách mạng này cô vũ Blok đã 
viết được một bài thơ xuất sắc: *YŸ chí mùa thứ” (7/1905). 
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Tâm trạng háo hức và những dòng suy nghĩ mới đã đem lại 
cho thơ trữ tình Blok hơi thở dồn dập của cuộc sống khi nói 
về Tô quốc nước Nga: 

Ta bước lên con đường rộng mở 

Bụi cây mêm hứng gió mơn man 

Đá dăm trải dốc đôi thoai thoải 

Lớp đất vàng phủ mỏng đường quang. 

Mùa thu sáng tràn về thung lũng 

Những nắm mô phơi giữa trời mây 

Vườn thanh lương trà tươi sắc đỏ 


Ven đường thôn lá ráp rờn bay. 


Tình yêu Tổ quốc ở Blok mãi mãi không bao giờ tắt. tình 
yêu ấy đốt cháy trái tim nhà thơ. Không phải ngẫu nhiên khi 
nói vẻ Tô quốc Blok đã thốt lên: '*7hiếu Người ta sống, khóc 
sao đáy”` (Ý chí mùa thu). 

Vẻ đẹp của nước Nga thân yêu và sức mạnh củai nhân 
dân trong bão dông của cách mạng đã ùa vào tâm hồn nhà 
thơ tự nhiên như con người cần không khí. Tâm trạng v'à cắm 
quan của Blok đối với thực tại của đất nước đã mở đường 
cho nhà thơ đi vào những vần thơ mới hân hoan, rộn ràng 
hơn, và từ thời điểm này nhà thơ tiếp nhận cuộc sống Ởở mỌi 
mâu thuẫn gay gắt của nó. 

Blok tự coi mình năm dưới sự sai khiến của nước N:øa, cOI 
mình là một phần bé nhỏ của nước Nga, là đứa con của nước 
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Nga. thở chung nhịp thở với đất nước và nhân dân khi đất 
nước sắp có những cơn biến động lớn lao. Nước Nga và nông 
thôn Nga nơi l3lok đang sống là nguồn vô tận tạo ra niềm tin 
sủa nhà thơ trẻ đối với sự tất yêu không thể đảo ngược của 
cuộc nội đậy sẽ làm đôi thay bộ mặt thé giới. Từ những năm 
sòn rất trẻ tình yêu Tô quốc đã đánh thức trone tâm hòn chàng 
trai Blok những tình cảm đăm thăm đổi với đất nước trong 
những làn Blok đi tản bộ hay cưỡi ngựa dạo chơi ở những 
cánh rừng. trên những cánh đồng ở trang ấp Shakhmatovo hay 
khi đi ngang qua những làng quê tiêu điều xơ xác. Những 
cuộc dạo chơi âY đọng lại không chỉ là những cuộc dạo chơi 
thoáng qua mà đã gieo vào lòng nhà thơ đa cảm những mạch 
thơ trừ tình về nhân dân và đất nước. Sau này khi nhà thơ có 
nhận thức sâu sắc hơn vẻ con người và cuộc đời thì chủ đề Tô 
quốc và nước Nga trong thơ Blok lại được bỏ sung thêm 
nhiững nội dung mang tính thực tiên lịch sử do mạch thơ trữ 
tình công dân khơi nguôn. Blok luôn luôn sống với cuộc đời 
của "triệu người vêu dấu gian lao” (Xuân Diệu) đang chung 
tav dựng xây đất nước. trăn trở với ý nghĩ điều gì đã và sẽ xảy 
ra với nước Nga thân yều. 

Đỉnh cao của thơ trừ tình yêu nước của Blok là bài thơ 
dài tuyệt tác 7rén bãi chiến trường Kulikovo gồm 5 chùm 
thơ. 120 câu thơ. Nhà thơ muốn tái hiện trang sử của cuộc 
chiến tranh ái quốc của nhân dân Nga cuối thế kỷ XIV. ghi 
lại bức tranh của trận chiến đấu quyết liệt của nhân dân Nga 
với Liên minh bộ lạc Tarta - Mông Cô do tên tướng Mamai 
cảm quy ên. Sự kiện lịch sử của thể kỷ xa xưa ăn sâu vào tâm 
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trí nhân đân Nga chính là nguồn cam hứng để Blok mỏi lên 
những điệu suy nghì của hỏm nay. tự hào về truyền thông 
anh hùng cưa cha ông qua biều tượng người anh hùng clan 
tộc - Quốc công I)mitri [)onskoi đã chiến thăng giặc [ozrta 
trên bãi chiên trường Kulikovo (1380). Mạch thơ trừ tỉnh wêu 
nước của Blok vang lên tha thiết. sâu dậm như tiếng nói tự 
dáv lòng của những người con yêu đối với nước Nga Mẹ 
hiền. xót xa trước canh *'C”hiến trận triển miền. Tủ chỉ nh J/TỢ 
thay được bình yên. Qua máu và qua bựi...”. Đọc những 
dòng thơ hừng hực căm siận quân thù dày xéo đất nước. 
người đọc hình dune thấy hình ảnh đất nước tươi đẹp cua 
ngày mai. những khuôn mặt thân thương của người đàn Noa 
ánh lên lạc quan. vấy gọi: 
Trong tâm khiên. gương mặt Em hiện lên 
Khuôn mặt rạng rỡ đời đời 
[.úc này trước mắt người đọc trên nên bồi cảnh đấu nướ: 
đang rên xiết đưới gót giày của bọn xâm lược hiện lên: r3 nút 
một bức tranh hào hùng cua người đản Nga dang xã thất, siẫ1 
sảng ưỡn ngực mình đề bảo vệ Tô quốc thiêng liêng cua chì 


ông xây đấp: 
Rỏi củi đâu nhìn tôi bạn nói: 
"Mũi kiếm đường gươm mài sắc. chớ quUÉH 
Đẻ cùng bọn Tarta kịch chiến 


C hét cam lòng Vì sự nghiệp thiêng liêng!” 


se ) 
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Và ngay trong những ngày đen tối "7ô quốc còn phải đau 
lòng lâu hơn nữa" Blok vẫn nhìn thấy đất nước vượt lên phĩa 
trước trên nên truyền thông vả CỘI nguòn đân tộc. nhất định 
sẽ qua cơn bĩ cực để đến ngày cam lai. 

Với nồi trăn trở và lòng biết ơn Mẹ hiền Tổ quốc - 
"Nước Nga, người vợ của tđ`, Blok tự hứa phải trả xong món 
nợ tỉnh thân với nước Nga đã sinh thành và nuôi dưỡng mình 
trơ thành một nhà thơ-công dân: Ròng rã hơn nửa năm trời từ 
ngày 7 tháng 6 năm 1908 đến 23 tháng Chạp năm 1908 với 
quyết tâm bên bỉ đến ngạc nhiên. Blok đã hoàn thành bài thơ 
dài rên bãi chiến trường Kulikovo đề dâng tặng nước Nga 
vả nhân đân Nga. Năm 1908. tháng Chạp. sau khi viết xong 
bài thơ tuyệt tác này Blok đã nói to từ trên diễn đàn, đoán 
trước sắp tới trên đất nước Nga sẽ xảy ra những biến cô dữ 
đội hơn. hào hùng hơn so với biến có lịch sử năm xưa: 
“Đúng. chúng ta đang ở ngày hôm trước của những biến có 
và tắt cả những øì một lần. hai lần, ba lần không thành công 
thì lần thứ tư sẽ thành công”. Thời gian này ở Blok dòng 
máu công dân trội hơn. lấn át dòng máu quý tộc. Blok đã 
dành những lời thơ đăm thắm. da diết của một đứa con được 
sông trong chiếc nôi rộng lớn là nước Nga thân yêu để nói về 
Tô quốc trong mạch thơ trữ tình yêu nước: 

Ôi mưóc Nga cùng khó. nước Nga 
Người là những nhà gỗ xám ngất trong ta 
Như giọt lệ đâu khi tình yêu đến 


Người là những bài ca theo gió lan xa. 
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Cuộc cách mạng lân thứ nhất thất bại đã ØøIeo Vào lèng 
nhà thơ một tâm trạng nặng nề. và có lần chính Blok phai 
thốt lên sự thất bại đó đã giết đi "những hy vọng tốt đẹp 
nhất” của nhà thơ. Nhưng nhà thơ không mất lòng tin: ở 
tương lai. Nước Nga trong thơ Blok được miều tả trong sự 
vận động đi tới. trong viễn cảnh lãng mạn đây hy vọng. 

Blok viết: '*Tôi muốn hành động. tôi cảm thấy 2w !#a 
đang đến gần. cuộc sống không chờ đợi (mà cũng không kịp 
chờ đợi nữa - ngọn lửa rự nó bay đến), tôi muốn căm giận 
thật nhiều. tôi muốn cứng rắn hơn... Cái cũ đang sụp đô... 
Giá mà anh biết được gương mặt nông thôn Nga. Có ai đó 
bắt đầu trao cho tôi vũ khí. Một thời kỷ hệ trọng làm sao! Vĩ 
đại làm sao! Ôi sung sướng” (7w của Blok gửi Evgheni 
lyanov, 25 tháng 6/ 1905). 

Đến năm 1913 thì Blok đã viết những lời tiên đoán qu¿ 
quyết về nước Nga Tô quốc mình: Có một nước Nga thoá 
thai từ một cuộc cách mạng đang say mê nhìn về đôi mắt ciủc 
một cuộc cách mạng khác có lẽ còn khủng khiếp hơn”. Nih¿ 
thơ cảm nhận được nhịp đập của những lực lượng tiềm ân 
lúc nào cũng săn sàng bùng nỗ thành một cuộc xung đột lớn 
làm thay đổi thực tại mà nhà thơ đang sống. Đối với Blok 
cách mạng là sự thể hiện của những lực lượng ân náu trorp 
lòng quần chúng nhân dân mà l3lok tự coi mình là một thành 
viên trong đó. Cách nhìn nhận cuộc sống và con người của 
Blok biến đôi theo chiều hướng nhà thơ là thành viên của đất 
nước. phải gắn bó với đất nước và nhân dân đã nuôi dưỡng 
và nâng niu cánh thơ cho mình. Lúc nào Blok cũng khiát 
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khao được làm "đưa con của thiện tạm và ảnh sáng”. được 
thấy “sự toàn thăng của tự do”. Thơ của Blok ngày càng gần 
gùi Với cuộc sóng. mang hơi thơ cuộc đời thường nhật của 
người đân Nga. Nước Nga đối với Blok là hy vọng và niêm 
an ủi. là sự đảm bảo và niềm tín. Với nước Nga "Điều không 
thẻ eó xưa nay 4 Lại cũng là điều có thể°. Ngay cả những khi 
chìm vào nồi tuyệt vọng trong "thé giới khủng khiếp”. Blok 
đã đặt ra câu hỏi: *Thê là hết rồi ư2” và ngay sau đó lại tự trả 
lời với tình vêu bao la đối với Tô quốc - Mẹ hiền: 
Khóong... hãy côn những cảnh rừng và những 
khoang rừng thưa, 


Những con dường làng, những đường quốc lộ, 


Con dường lớn của nước Nea ta đó. 


Trong những năm cao trào cách mạng nước Nơa dâng lên. 
tron# ngày hôm trước của cuộc Đại chiến thế giới lần thứ 
nhất. "nước Nga thân yêu nhưng bất hạnh” vẫn là nước Nga 
của những năm tháng xa xưa. nhưng đồng thời lại không phải 
là nước Nga ấy. 

Trước mắt nhà thơ lúc này nước Nga xuất hiện với 
gương mặt mới - đó là nước Nga với những ống khói cao 
của công xưởng. nhà máy. những thành phố với những căn 
nhà tôi tàn. những túp lều lụp xụp của thợ thuyền lao khổ. Ý 
nghĩ về tầng lớp nhân dân lao động. những người sẽ làm 
nên lịch sử nay mai. đến với Blok và được nhà thơ sáng tạo 
thành những hình tượng đậm nét đại diện cho một tương lai 
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gần của nước Nga sẽ tới. Đó là "sự biến đồi tất thảy mọi lực 
lượng”. là thăng lợi của "nên Dân chủ Vĩ đại” đảm bảo cho 
sự phát triển toàn diện và hài hoà của nhân cách con IIĐLrỜII. 

Chủ đề Tô quốc là sợi chỉ đỏ xuyên suốt thơ ca. cả trong 
sáng tác kịch (vở kịch "Bài ea số phận”) lần trong văn chính 
luận và văn hôi ký của Blok. 

Sau Cách mạng tháng Mười Nga Blok viết bài thơ Đán 
S⁄ (1918). một bài thơ tụng ca cách mạng yêu nước. Ở điây 
Blok lại trở lại với đê tài Tổ quốc- số phận lịch sử và những 
nhiệm vụ phải làm của nước Noa. Bài thơ được VIẾt ra trong 
giai đoạn vận mệnh của Tổ quốc đang ngàn cân treo sợi tóc, 
lời thơ yêu nước vang lên như lời tuyên ngôn chính trị nh:ân 
danh toàn thê nhân dân Nga hùng hậu đã được giải phóng. 

Coi mình là phần nhỏ bé máu thịt của Tổ quốc, Blok đã 
trở thành nhà thơ đích thực của nước Nga. Dù là sáng tác thơ 
về đề tài tình yêu. cuộc sóng riêng tư. đẻ tài nhân dân hay đ¿ 
tài Tô quốc. lúc nào Blok cũng khăng định không thể có mộ: 
thé giới nghệ thuật nào tự nó tách riêng ra. dù thế giới ấy la 
thế giới tâm tình của riêng đôi lứa. Blok viết: *Khi cảm giác 
thể giới trên bình diện thơ ca không có sự đứt đoạn giữa cá 
riêng và cái chung và khi nhà thơ càng nhạy cảm bao nhiềt 
thì càng cảm thấy "cái riêng của mình” và "cái không phả 
của riêng mình” găn bó hơn. cho nên trong thời đại bão tá[ 
và lo âu thì những hoài bão tâm tình êm dịu nhất trong tần 
hôn nhà thơ cũng tràn ngập lo âu và bão táp"”. 
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Với 41 tuôi đời. trong đó thực sự chỉ hơn hai mươi năm 
công hiện cho 7#. Aleksandr Blok đã để lại cho đời một khối 
ltvyne thơ đô sộ và những bài thơ tình yêu lung lĩnh trong sáng 
còn lại mãi với thời gian. 7ø tình yêu của Ilok là thơ say đắm 
trong chiêu sâu của suy ngẫm khiến khi ta đọc lên là không thê 
chỉ dọc có một lần. 7ø về đề tài Tổ quốc của Blok là những 
vân thơ đăm thăm được viết nên với ý thức trách nhiệm cao của 
một nhà thơ-công dân. 

Jlok đã trở thành nhà thơ của nước Nga. sống với đời 
sÓng của nước Nơa. nhà thơ của nhân dân khi ông thực sự 
hướng cái mộng mơ. cái trừ tỉnh hoà chung nhịp thở với cuộc 
sóng và thời đại để trở thành nhà thơ "eunơ xương thịt với 
nhận dân eứa tôi” (Xuân Diệu) của nước Nga thân yêu. 


Hà Nội cuối hạ 2004 — đâu thu 2007 
NGUYÊN XUÂN HÒA 
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ALEKSANDR BLOK 
(1880 -1921) 


TIỂU SỬ 


Aleksandr Blok sinh ngày 28 tháng II năm I8§§0 tại Saimt- 
Petersburg trong một gia đình quý tộc trí thức. Ông là nhà thơ lớn 
và nhà viết kịch Nga. nhà thơ Nga đầu tiên của thế kỷ XX của nước 
Nga. 

Cha nhà thơ là luật gia Aleksandr Lvovits Blok thuộc diòng họ 
danh gia vọng tộc, giáo sư Trường Đại học Tổng hợp Warsz:awa có 
chuyên môn về pháp luật nhà nước và là một người am hiểu: cả âm 
nhạc. Về văn học nghệ thuật Aleksandr Lvovits Blok và gia đình bên 
nội không có ảnh hưởng nhiều đến nhà thơ. Thuở nhỏ và sau mày lớn 
lên nhà thơ ít gặp cha. nhất là khi nhà thơ mới 9 tuổi thì mẹ lại tái giá. 
song trong 7z sự nhà thơ viết vẫn một lèng nhớ vẻ người cha thiân yêu 
với tình cảm ruột thịt. 

Mẹ nhà thơ — Aleksandra AndreJevna Beketova - là con gái của 
giáo sư thực vật học nôi tiếng A.N. Beketov, Hiệu trưởng “Trường 
Đại học Tông hợp Petersburg. Năm 1879. ở tuôi mười clhín, bà 
thành hôn với luật gia Aleksandr Lvovits Blok hơn bà 8 tuôi, năm 
sau. khi cùng chồng từ Warszawa trở vẻ Petersburg bà quyết định li 
dị chồng và ở nhà với cha mẹ đẻ. Mười năm sau. năm 18§9. bà tái 


Ølá với một sĩ quan cận vệ. 
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Blok cất tiếng khóc chào đời tại gia định ông ngoại A.N. 
/3cKetov trong “ngôi nhà vị [Hiệu trương” Trường Đại học Tông hợp 
etersbure. Thuơ âu thơ Blok trai qua trong vòng tay thương vêu của 
oiá đỉnh bên ngoại. được sống trong bàu không khi say mẻ văn 
chương, nghệ thuật của mẹ và cô dì. Văn học không chỉ là niềm say 
mé mà hậu như mọi người trong gia đình A.N. Beketov đếu đã thử 
sức trong nghiệp văn chương. Gia đình có bốn người con gái thì ba 
1gười (trong đó có mẹ nhà tho) đều hoạt động văn học nghệ thuật. 
Mẹ nhà thơ là nhà văn. dịch thơ và văn xuôi từ tiếng Pháp, hội trẻ bà 
còn làm thơ nhưng không xuất ban. Bác gái nhà thơ là EKaterina 
Andrejevna dịch thơ và văn xuôi từ tiếng Pháp. tiếng Tây Ban Nha. 
cải biên các truyện băng tiếng Anh cho thiểu nhí, làm thơ và viết 
truyện ngắn, nhưng sau khi bà mắt mới được xuất bản. Di nhà thơ là 
Maria Andwjevna thì dịch truyện. tiêu thuyết từ tiếng Ba Lan. tiếng 
ức và tiếng Pháp. Đặc biệt, ở gia đình A.N. Beketov thường hay tô 
chức những buổi diễn kịch nghiệp dư trích đoạn các vỡ kịch 
Shakespeare. Sehiller. Pushkin khiến tâm hồn chàng thiếu niên Blok 
sớm nhạy cảm với văn học nghệ thuật. ''7ừ thượ còn thơ bé tôi nhớ 
những đợt sóng trữ tình thường xuyên đội vào lòng fðŸ`- trong Tự sự 
Ilok đã viết như vậy. 

Tuổi âu thơ và thời niên thiểu Blok sống ở trang ấp 
Shakhmatovo của gia đình bên ngoại (sau này được chuyên quyền sở 
hữu cho Blok) ở ngoại ô Moskva. Cách trang ấp Shakhmatovo không 
xa là trang ấp Boblovo của nhà bác học D. I. Mendeleev. bạn thân 
của cla đình BRekKetov. Mùa hè năm 895 Blok theo ông ngoại A.N. 
I3eketov đến trang ấp Boblovo thăm gia đình Mendeleev. Tại đây lần 


đâu tiên Blok gặp Liubov IDmitrlevna - ái nữ nhà bác học D. I. 
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Mendeleev, sau này trở thành Người Đàn bà Kiểu điểm liuyền bí 
trong thơ và người vợ hiện hữu trong cuộc đời Blok. Họ bắt đâu say 
mê kịch, bị thu hút bởi kịch của Shakespeare. cùng nhau đọc những 
đoạn độc thoại trong vớ "*Hamlet"” và "*Othello”. 

Mùa hè năm 1898. Blok tốt nghiệp trường trung học và bát đâu 
có cảm tình với Liubov Dmitrlevna, hai người thường cùng nhau 
diễn kịch tại trang âp Boblovo bên gia đình Mendeleev. 

Tháng 8 năm 1898. Blok vào học Khoa Luật và đến năm 1901 
chuyên sang học Khoa Ngữ văn lịch sử Trường Đại học Tổng hợp 
Petersburg. 

Ngày 14 tháng I năm 1903. Blok chính thức cầu hôn :và được 
gia đình Mendeleev nhận lời. Ngày 17 tháng § năm đó lễ thành hôn 
đã được cử hành tại nhà thờ làng Tarakanov. 

Mùa hè năm 1906 Blok tốt nghiệp Trường Đại học Tổng hợp 
Petersburg. 

Ngày 25 tháng II năm 1908 Blok đọc báo cáo nhan clŠ Vướz 
Nga và trí thức tại điễn đàn của Hội Triết học duy tâm. một thána 
sau lại đọc báo cáo này tại diễn đàn của Hội Văn chương dưới sự chỉ 
trì của nhà văn B. G. Korolenko (853-1921). 

Ngày 19 tháng 7 năm 1916 Blok nhập ngũ. 

Ngày 28 tháng 6 năm 1917 tham dự phiên họp Đại hội lén thĩ 
nhát Các Xô viết đại biểu công nhân và binh sĩ. 

Đầu tháng l1 năm 1917 tham dự hội nghị đại biểu giới trí thứ: 
văn học nghệ thuật họp tại Cung điện Smolnyi theo sáng kiếm cla Ù; 
ban Chấp hành Trung ương toàn Nga. Tất cả các đại biêu thzm dr 


hội nghị tuyên bố sẵn sàng hợp tác với chính quyền Xô viết. 
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Ngày 29 tháng I năm 1918 bắt đầu làm việc tại Uy ban Chính 
phụ vẻ xuất bản các tác phâm văn học kinh điện. 

Ngắấv T tháng 2 năm T918 báo Nướn cờ do động đăng bài báo 
trí thức và cách mạng của BÌloR. 

Ngấyv 3 tháng 3 năm T918 báo Nượn cờ lao đọng đăng tiếp 
trường ca Ä/ưới hai của nhà thơ. 

Ngày § tháng 3 năm 1919 được phê chuân là Uy viên Hội đồng 
Nhà xuất bạn Tấn học thể giới kiêm Tổng biên tập Ban Văn học Đức. 

Ngày 24 tháng 4 năm 1919 được bô nhiệm làm Chủ tịch Ban 
điều hành Nhà hát Lớn kịch nói. 

Ngày II tháng 12 được bố nhiệm làm Ủy viên Hội đồng Ban 
Văn học Dân ủy giáo dục (Moskva). 

Ngày 27 tháng 6 năm 1920 được bầu làm Chủ tịch Chi hội nhà 
thơ Petrograd Hội nhà thơ toàn Nẹa. 

Ngày 25 tháng 4 năm 1921 dạ hội Blok diễn ra ở Nhà hát Lớn 
kich nói. 

Ngày 29 tháng Š năm T921 trước bệnh tỉnh của Blok ngày càng 
trầm trọng M.Gorkij đã gửi thư cho Ủy viên Dân ủy giáo dục A.V. 
Lunatsarkij về sự cần thiết phải đưa nhà thơ sang Phần Lan chữa 
bẹ nh. 

Ngày 7 tháng § năm 1921 vào hồi 10 giờ 30 phút trái tim Blok. 
nhà thơ Nga lỗi lạc đầu thế kỷ XX. mãi mãi ngừng đập. 
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L.D. MENDELEEVA 
Năm 1900 
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A. BLOK và L.D. MENDELEEVA 
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NHỮNG TÁC PHÁM CHÍNH 


Blok làm thơ rất sớm. khi đang là sinh viên Trường Đại 
học Tổng hợp Petersburg (1898), ngoài ra còn viết kịch. 
dịch thơ. Từ năm 1909 ông đã dịch thơ Heine. nhà thơ Đức 
lớn nhất thế kỷ XIX. Mười hai năm sau. từ tháng 1 đến đầu 
tháng 2 năm 1921, các bản dịch thơ Heine ra tiếng Nga đã 
được Blok chỉnh lý. 

Sáng tác thơ của Blok rất đồ sộ, thi phâm chính gồm ba 
quyền thơ: Quyền Một (1898-1904), quyền Hai (1904-1908), 
quyền Ba (1907-1916) và Những bài thơ chưa đưa vào toàn 
tập (1898-1921). Đó là quyền nhật ký bằng thơ gồm ba giải 
đoạn của con đường sáng tác của Blok. Giai đoạn I thể hiện 
sự hài hòa của tập thơ Người đàn bà Kiểu diễm, phản ánh tư 
tưởng chủ đạo của chủ nghĩa tượng trưng Nga. Giai đoạn ÏI 
miêu tả thể giới khủng khiếp. Giai đoạn III là giai đoạn Blok 
toàn tâm toàn ý hiến dâng cuộc đời mình cho đề tài Tổ quốc 
và nước Nga. 

Ở giai đoạn l, từ năm 1901 Blok đã làm một số bài thơ 
sau đó được đưa vào tập thơ 7ø về Người Đàn bà Kiêu diễm 
(1903). Đây là tập thơ được sáng tác dưới ảnh hưởng của 
trường phái tượng trưng Nga, mang màu sắc thần bí. mộng 
ảo, nhiều bài thê hiện Tính thùy mị vĩnh hằng và Tâm hôn thẻ 
giới còn xa cách với những truyền thống hiện thực của nềr 
văn học Nga. Từ năm 1903 với bài thơ .Yưởng máy viết về đé 
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tài xã hội BlokK đã doạn tuyệt với chủ nghĩa tượng trưng dựa 
trên học thuyết duy tâm thần bí. hướng tư tường của mình 
vào thực tại. đùũng cảm nói lên những dự cảm vẻ cơn bão tô 
xã hội đang tới sàn. lòng căm ghét thể giới tư bản và niêm 
tin vào một nước Nga đang tiêm tàng trôi đậy. Với vở kịch 
Thăng hé (1905) Blok tuyên bó hoàn toàn đoạn tuyệt với chủ 
noh1a tượng trưng và chia tay dứt Khoát với những người 
thuộc phái tượng trưng trước đó chưa lâu còn là cùng chí 
hướng với mình. Thơ đẻ cập đẻn đề tài xã hội săn liền với 
cạch mạng Nga 1905-1907 có chùm thơ Thành phó (1904- 
1908). Những kẻ no né (1905), Ứua trÊNH quang [FƯỚng 
(1906). thơ viết vẻ tình yêu Tô quốc được tình thân cuộc 
Cách mạng Noa lần thứ nhất cô vũ có Ý chí mùa thu (1905). 
thơ viết về lòng yêu nước và niềm tự hào vẻ truyền thông 
anh hùng của cha ông: 7rén bãi chiến trường Kulikovo 
(1908). vẻ đề tài trí thức tìm kiểm con đường vẻ với nhân 
đân. Tô quốc: kịch Đài ca số phán (1908). đề tài dự cảm 
cách mạng: kịch Hoa hỏng vd Thạp tự (1912-1913). sự gắn 
bó với nhân dân và đất nước: tập thơ Thơ vẻ „ước Nga 
(1915). đề tài lao động và đấu tranh: trường ca Vườn họa mỉ 
(1915). Trường ca lớn nhất Trừng phạt (1910-1921) với 
565 câu miêu tả số phạn ba thẻ hệ của một øia đình thuộc 
đòng họ quý tộc từ năm 1870 đến năm190§, phản ánh quan 
điểm nghệ thuật của nhà thơ tronø những dự cảm và ước mơ 
về cơn bão tổ cách mạng. Đỉnh cao trong sáng tác của Blok 
là trường ca Mười hai (1918). trường ca đầu tiên viết về cách 
mạng vô sản ở nước Nga. về cuộc xung đột giữa thế giới cũ 
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và thế giới mới. sự tất yếu sụp đồ thể giới cũ và sự bàt dâu 
một kỷ nguyên mới ở nước Nga qua hình tượng mười lai 
chiến sĩ cận vệ Đỏ; ca ngợi Cách mạng tháng Mười Nga (bài 
báo Trí thức và cách mạng, 1918). Sự tiếp nối hữu cơ của 
mạch thơ cách mạng yêu nước là bài thơ xuất sắc ân Skiƒ 
(1918). một bài thơ tụng ca viết về vận mệnh lịch sử của 
nước Nga mới với những thành quả cách mạng cản phải 
được bảo vệ. về đất nước Nga - trung tâm văn hóa thể ĐIỚI. 
Màng thơ tình yêu của Blok là những tuyệt tác trong thơ ca 
Nga. Tính nhân văn, sức gợi của suy nghĩ, sự thẻ hiện nội 
tâm và sự trau chuốt ngôn ngữ thơ đã đưa thơ trữ tình Blok 
trở thành một hiện tượng lớn của nên văn hóa Nga. Trong 
văn học Nga thế kỷ XX Blok là nhà thơ lớn được xếp vào số 
những nhà thơ có tầm cỡ thế giới. 
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TUYỂN TÁC PHẨM 
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QUYÊN MỘT 
(1898 -1904) 
ANTELUCEM` _ 
(1898 - 1900) 
C.- llc1eD0)pDe — €. LHI(LV.MAH1060 





[ ÏYCTb CB€THT M€C"LI— HOWb TÊMHA. 

[ÍyCTb 2KH3Hb IIDHHOCHT ¿IO/IIM CWACTbE, — 
B_ MOell ;VLIe IIOÕBH B€CHA 

le CM€HHT ỐYPHOTO H€eCuacTbä. 

Howb pacIIPOCTEP/1aCb HA/10 MHOÏÍ 

HÏ orReqaeT MẼPTBBIM B31718/1OM 

Ha TYCK.IBHT B3OP /IYLIH ÕO:15HOÏI, 
ÓG.IHTBIÌI OCTĐBIM. C21A/IKHM #/1OM. 

HÍ 11ICTHO. CTpACTH 3411. 

B XOz1O/IHOÏ{ MT¿IG IICD€¿/IDaccBeTrHoli 
Cp€/U1 702H1b1 Õ⁄1Y2K/1A10 4 

C O/HOÏÍ :IHIB /YMOIO 34B€THOÏI: 

[ÏYyCTb CR€THT M€CII— HOHD T€MHA. 

[ÏYCTI XH3Hb TIDHHOCHT 2IÓ/U1M CHACTb€, — 
lì MOcÏÍí ;IVII€ /IOØBH B€cHa 

He cMCHHT ÔYPHOTO H€CHACTbä. 


⁄Iitodapu 1898. C.- Ilemep0\J0ẻ 
ˆ Chữ Latinh trong nguyện han 
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TRƯỚC GIÁNG THE 
(1898-1900) 


ŠS.- Petersburg —- Shakhmatovo 





[a xm một vành trăng. bơi chưng màn đêm vần tói 
Ea xin đời mang hạnh phúc đến cho người. — 

[Dù mùa xuân tình yếu trong ta 

Không át nội trời mây đen vần vũ. 

[.ơ lưng trên đầu màn đêm giăng phủ 

Mặt đêm vô hôn đöi nhìn như chết 

[áp lại cái nhìn một tâm hòn bệnh tật 

Chất độc ngọt ngào nhưng lại nông cay. 

Ta uỏng công lang thang khi trời chưa sáng 

Trong sương lạnh ta đi. niềm đam mê giấu kín 
Ciữa đám người đồng 

Chỉ một điều thầm kín để bên lòng: 

Ta xin một vành trăng, bởi chưng mản đêm vẫn tối 
Ta xin đời mang hạnh phúc đến cho người. — 

Dù mùa xuân tỉnh yêu trong ta 


Không át nồi trời mây đen vân vũ. 


Tháng (icng 1S96. S.-Petersburg 
Nguyên Xuan Hòa dịch 
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[ [O2IHBIÏ M€CSIL BCTđ71 Ha2L :TIVFOM 
[Ï€H3MCHHBIM /IHBHBIM KPVLOM. 


CBCTHT H MO.IHHT. 


b.1€/IHBIlI. Õ21€/IHBIT :IVI CBCTVULIHHI. 


MpaK HOHHOÏÍ, HO HỆM IIO-I3VLHHÍI. 


C}T/IbIXA€T. CHHT 


XYTKO BBIÍTH Ha /IODOTV: 
HeIIoHäTHa1 Tp€BOFTa 


| lO/1 :IVHOĂI LAPHT. 


XOTb H 3HA€IIb: VTDOM DaHO 
CO/IHII€ BBIli/I€T H3 TYMAđHa. 


lÍozIe Oo3apHT, 


HÏ ror;ia Ipoli/lÈHIb TpOHHHKOIÏI. 
[ 7e 10/1 Ka2K/IOIO ÔbIIHHKOÍÍ 


XCH3Hb KHIIHT. 


27} o1, ISOS 
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| rên dòng có trăng răm lợ lưng 
Chiếc đĩa tròn huyền diệu đứng im. 


Trăng sáng. lặng thình. 


Hoa đại nơ nhạt nhoà đồng có 
Hóng đếm đen trườn Kkhăp đông hoa 


Nga lưng thiếp ngu. 


Thây rờn rợn khi bước ra đường: 
Nổi lo âu không ai hiều nồi 


Trùm lấp dưới trăng. 
[Dâu ta biết: ngày ngày sáng sớm 
Mặt trời ló ra trong mù sương. 

Trải năng khắp đồng. 
Thĩ lúc äy ta đi trên con đường mòn, 
Nơi dưới từng ngọn có cọng rơm 


SụC SỐI cuộc sông. 


1 thủng Bay I1S9S 


Nguyên Xuân Hoa dịch 
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[⁄CTb B ;IHKOH pOIIE, VY OBDara. 
3€:IÈHbIÏf XOIIM. TaM B€HHO T€Hb. 
BOKDVL - DYdb3 KHBA1 B-Ia1d 
XYDHaHb€M Ha[OHSGT :ICHb. 

[ [BeTbl H TDABBI HIOKDbIBAIO1 
3€:ICHhIl XOJIM. H HHKOI 14 
COð/1a /IVYWH H€ IIDOHHKAIOT. 
JÏHUllb THXO KAâTHTCäS BO/1A. 


JlOÔØOBHHKM. TâäCb, H€ CTAHVT 


3ai/18/1bIBATb B IDOX.1A/IHHIÏÍ MpAK. 


CKa3ATb. 3Aa4€M (IB€TbI H€ BÄHVT. 
3au€M HCTOHHHMKH H€ HCCñK  — 
TaM. TaM. T21YÕÖKO HO KODHSMH 
JÏ€3KaT CTpA/1AHH1 MOH. 

[ [HTaä BeHHbIMH CJI€3AMH. 


Od€:1H1. 1IB€TbI MOH Ì 


3Ÿ HO10pb3# TŠ9S 
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lối cảyv xanh quanh năm toa mát, 
Hến suôi khe trong cánh rừng hoang. 
Sinh bệnh lười khi nghe suôi hát 


Xung quanh đôi ngào ngạt đưa hương. 


Hoa, cỏ cây phủ đôi xanh mướt 
Chăng bao giờ đề năng lọt qua, 
Đôi cây xanh cho ta bóng mát 


Nohe đêu đều róc rách suôi xa. 


Đôi tỉnh nhân nép minh thủ thi 
Quên chăng nhìn cây cỏ xanh mơ. 
Thị thâm sao hoa không héo nhỉ2 


Sao suối không cạn nước bao giờ? 
Dưới sâu lòng đât cây đâm rê 

Là nơi chôn mãi nôi đau tôi. 

Ngày cứ trôi mà chưa thôi rơi lệ 


Ofelia. ôi những đóa hoa tươi ! 


3 tháng Mười một IS98 
Nguyễn Xuân Hoà dịch 
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K.M.C. 


JÏyHa IIDOCHY.1aCb. Ï ODO/I HIYMHHIlÍ 
[ peMHT B/1A11H H /Ib€T OFHH, 

3/1€Cb BC TâK THXO., TaM Ô€3VYMHO, 
TaM BCẺ 3B€HHT, — â MbI O/IHH... 
Ho ec1IH 6 IUIaAM€Hb 3TOÏÍ BCTD€WH 
bbL/I I1AM€Hb B€HHHIÍÍ H CB5TOÏI, 
He TaK /IH/IHCb ỐbI HAa11H D€HH, 
He TaK 3ByWaI ỐbI r0/IOC TBOÏI ÏÌ.. 
Ÿ3x€JIb 3KHBYT €HIỂ CTDA/AHH1., 

WÏ cuacTbe MO?K€T YH€CTH 2 

B qạc Da6H0O0ÿU,HO2O C8MÒđH10i 


ÀMÍbI 6CHO.MHILAM ẨDYCHIHO€ HDOCHIL... 


14 ðeka6pa I898 


CmtutXut [lo1oweKoeO (lipuA B1ðKđ) 
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Cui K. MS. 


Trăng thức giác. Ôn ào thành phố 
Những ánh đèn rót tới tự phương xa, 

- Đây tĩnh lặng, sao đăng kia cuồng nộ. 
Ôn ã tung trời, đây chỉ hai ta... 
Nếu ngọn lửa của lần này gặp gỡ 
Là lửa thiêng vĩnh cửu đôi ta, 
Thì chúng mình không buông lời như thẻ, 
Và giọng em cũng không thể bao giời.. 
Nỗi khổ đau còn sờ sờ đang sống, 
Lẽ nào hạnh phúc cướp đem đi? 
Đến giở khắc buồi hẹn hò hờ hững 


Sực nhớ lời “Xin thứ lôi” buôn tê... 


14 tháng Chạp 1598 
Nguyễn Xuân Hoà dịch 


ˆ Thờ của Polonskij (Chú thích của Blok) 
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Me CHHJIACb CHOBA THỊ, B IIBGTAX. Ha 
IIIYMHOÏÍ CI€H€. 
Bb€3yMHA4, KâK CTDACTb. CIOKOÌïHA, KaK 
COH, 
A 4. IOB€DTHYTHIÌI, CKJIOH5/I1 CBOH KO/ICHH 
HĨ nyMaI: « CaCTb€ TâM, ä CHOBA 
IIOKODEHÌ» 
Ho TbHI, O(b€/1H1, CMOTp€/1A Ha [ 'aM.TÉTa 
be3 cuacTb4, Õ€3 /IOÔBH, ỐOTHH% KDACOTHI. 
A pO3bI CbII471NCE Hà Õ€HOTO IIO2TA, 
Ĩ c pO3aMH JIH/IHCb, JIHJIHCb €TO M€NTRI... 
TbI yM€D/14, BC B DO3OBOM CH4HbH, 
C IIB€TAMH Hâ TDY/IH, € IB€TAMH Hâ KY/ID1X. 
A 3 CTO1/I B TBOỂM ỐJ1ArOVXâHEH, 


C IIB€TAaMH Ha TDY/IH, Hâ TO/IOB€, B DYKâX... 


23 ðeka6pxs l898 
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Giấc mơ về, anh lại øặp em 

. Trên sân khẩu hoa cải trên tóc rủ 

Quá đam mê Ofelia bỗng hóa rò điên 

Nhưng khi bình tâm em như giấc ngủ. 

Anh quỷ dưới chân em mà em cứ dửng dưng: 

"Anh bị em hớp mát hôn, ôi, hạnh phúc!" 

Nhưng Ofelia, sao em cứ lạnh lùng 

Hỡi Nữ thần Sắc đẹp, khi em nhìn Hamlet! 

Những cánh hoa hồng như mưa lắc rắc 

Trên đầu chàng thi sĩ tội nghiệp là anh 

Hoa rơi như những giấc mơ tuôn chảy mãi trong 
chàng... 

Em từ giã cõi đời trong ánh tỏa hông quang 

Ngực em đây hoa, hoa đây mái tóc xoăn, 

Anh đứng lặng trong hương em ngào ngạt 

Ngực đầy hoa. hoa trên cánh tay và trên mái đầu 
xanh... 


23 tháng Chạp 1898 
Nguyễn Xuân Hoà dịch 
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Mubtfi 1pVyFT “T bl IOHOIO /IYUIOIO 
Tak qucTal 

CñH nokal /Ïy11Ia MO € TO6OIO, 
Kpacoral 

TbI IDOCHe€IIIbC1, ỔY/I€T HOWb H BbIOFa 
XO/107HA. 

TbI TOT/1A € 1YLIOlÍ HA/I€2KHOÏÍ /IDYTa 
He onHa. 

[lyCTb BOKDYT 3HMâ H B€T€D BO€T, — 
21 c ro6oñi! 

JÏpYyr TeÕw OT 3HMHHX ỐYpb YKPO€T 


Bcel nyoli! 


8 jesapa»sa T899 
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Người yêu dấu! Nơi tâm hòn thiểu nữ 
[-m đẹp trắng trong! 

Hãy yên ngủ! Tâm hôn anh bên em 
Kiều điểm dune nhan! 

Em tỉnh giấc. khuya về cơn bão tuyết 
Cả rét căm căm. 

Bởi bên em một tâm hồn tin cậy 

Em không cô đơn. 

Mặc bên ngoài ø1ó mùa đông gào thet. — 
Anh luôn bên em! 

Che chắn cho em cơn bão mùa băng tuyết 


Bãng cả tâm hồn! 


Š tháng Hai 1899 


Nguyên Xuân Hoà dịch 
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[AMAIOH, IITHHA BEIHA4Z 


(Kapmuna B. BacHetoeq) 


Ha r/1ax Ố€CKOH€HHBIX BOJ, 
3aKaTOM B IIYDIYP OÔ/I€WEHHBIX, 
Ha B€LIA€T H HOÊI, 

He B CH/IaxX KDELI HO/HTb CMWST€HHBIX... 
B€ULIa€T HTO 3/1BIX TâTAP, 

BeiiaeT Ka3H€Ìi p3/I KDOBABBIX, 

©) TDYC, H TOJIOC, H IIO2KAD, 
3/1O/I€€B CHJIY, FHỐ€/Ib IDABBIX... 
[Ipe/iBeqHbIM Y3XaCOM OÔ»ẠT, 
[ÍpeKpaCHHIÌÍ JIHK TODHT JIiOÔOBBEO, 
Ho peIIeli IDaB/IOIO 3BYWaT 


YCTa, 3aII€KIIH€C# KDOBBIOÌ.. 


23 ®Òespans 1899 
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GAMAIUN. CHIM TIÊN DOÁN 


(Tranh của V. ỨasHetxov) 


Phăng lặng dòng nước trôi vô tận. 

Phản chiều màu đỏ sấm hoàng hôn. 

Chim mặt người tiên doán hót vang 

Đôi cánh mỏi kiệt mòn rồi loạn... 

Ách man rợ Tarta chím tiên đoán 

Biết bao nhiêu cuộc hành quyết máu loang. 
Nạn động đất. đói nghèo. hoả hoạn, 

Bạo lực trời không dung. phái hữu diệt vong 
Tự bao giờ trùm lên nỗi hãi hùng khiếp đảm. 
Khuôn mặt tuyệt vời rực cháy tình vều. 

Đôi môi chim dù nẻ khô đây máu 


Vân hót vang tiền doán chuyện đời sau! 


23 thảng Hai 1899 


Nguyên Xuân Hoà dịch 
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#Ï triềJ1 K Õ/143K€HCTBV. Ï ÍyTb ÕJI€€T€71 
PocbI BeqeDH€lÏÍ KDaCHbIM CB€TOM. 

A BC€P/II€., 33MHD41, II€L1 

)Ja-1KHÏi rO/IOC IICCHb DACCB€Ta. 
PaccBeTa II€CHb, KOFT/1a 3ap4 
CTp€MH:IACb TaACHYTb, 3BE3/1BI D/I€J1H, 
WÏ neÕa BbIIIHH€ MOD1 

BeuqepHHM IIYDIYPOM TOD€IIHÌ.. 
JJyu1a rope:1a, ro:Ioc €1, 

B Beq€epHHÌÍ qac 3BYda DaCCB€TOM. 
#l Hiể/1 K Õð/1Aa€HCTBY. Ï ÍyTb Õ7I€CT€¿1 


PocbI BeqeDHelÍi KDaCHbIM CB€TOM. 


18 man 1899 
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Tôi ngây ngất nhìn con đường phía trước 
Ánh hỏng lên trong sương thẫm hoàng hôn. 
Trong tim tôi lặng đi giọng hát 

Từ nơi xa vọng lại một bài ca. 

Bài ca bình minh ngân nga đăm thắm 
Tắt hoàng hôn. rực sáng một trời sao 
Hồng bầu trời và biên cả xôn xao 

Ròi đỏ thầm một màu đêm huyết dụ!.. 
Lòng bồn chỏn. giọng ai đang hát đó. 
Lúc chiều buông ngân đón bình minh 
Tôi ngây ngất nhìn con đường phiá trước 


Anh hồng lên trong sương thâm hoàng hồn. 


18 tháng năm I899 
Nguyên Xuân Hoà dịch 
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K.Mi.C.. 


[ [OMHHIIb, 2IH FODO/L Tp€BO?KHHIÏI. 
CHHIOIO 7IbIMKY B214/1H2 

3TOÏÍ /IODOTOIO J102KHOIÌÍ 

Mo:1da € TOÔOKO MhI LIZ1H... 

[LI[1H MbI — /IYHAđ HO/IHHMA11ACb 
[3bIIII€ H3 TẺMHBIX OTDA/1. 
JÏO3KHOÏÍ 7IODOFA Ka34/1ACb — 

ZÏ H€ B€DHV:IC1 H341. 

Haua J1IOØOBb OỐMAHV1ACb. 

W:1H CT€3 YB/ICKJIA — 

TO:IbKO BO MH€ IIB€ZISHV/IACb 
CHH38 TODpO/LA M14... 

Ï [OMHHIIb JIH TODO/L TD€BO2KHHIÏI, 
CHHIOIO /TBIMKY B/14/1H) 

)TOÏÍ 7IODOTOIO J1O3KHOÏÍ 


Mi 6€Ẵ3pacCY/1HO HOIHHIH... 


23 aseyema IS99 
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Gửi K.M.S”. 


Thành phố không bình yên em nhớ chăng. 
Và xa xa một màn sương xanh biếc? 
Chúng mình bên nhau lặng thính rảo bước... 
Cứ đưa chân nên lạc lối không hay 

Hai đứa đi, trăng lấp ló nhô cao 

Vượt lên dãy tường bao màu sẩm tối, 

Hóa ra đường chúng mình đi lạc lỗi - 
Anh không quay trở lại lối vừa đi. 

Tình yêu đôi ta đã bị dối lừa. 

Hay đôi ta bị đường đời cuốn hút - 

Có một điều. màn sương mờ xanh biếc 
Trong lòng anh lay động nỗi niềm... 
Thành phố không bình yên em nhớ chăng 
Và xa xa một màn sương xanh biếc? 

Con đường này hai đứa mình lạc lôi 


Cứ đưa chân như võ thức mà đi... 


23 tháng Tam 1899 
Nguyễn Xuân Hoà dịch 





* Ksenia Mikhailovna Sadovskaja - mối tình đầu của A.Blok. 
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tử 


[ OpO/LCHHT. OKYTAH MTZ1OIO. 
tÌyTb M€DIIđIOT (ÙOHADH... 
TaM IaiÈKo, 3a HeBOolo. 


[H2KY OTỐ/ICCKH 34DH. 


l3 YTOM ¿1A/IbH€M OTDAX%€HbH. 


H 3THX OTỐ;I€CKaX OTHä 


[ÏPpHTaH-IOCb IPDOỐY?K/ICHb€ 


/[H€lfi TOCK/IHBBIN /UI M€GHH... 


23 qøseycma 1899 
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Thành phố ngủ. sương mù che phủ 
Ngọn đèn đường lắp loáng tỏ mờ... 
Ta nhìn thấy hừng đông phản chiếu 
Ở nơi xa bên kia bờ Neva. 

Ảnh bình minh bên bờ kia xa ngái 
[rong ánh sáng ngọn đèn hắt lại 
Ân tàng cơn tỉnh mộng sáng lòa 


Của những ngày râu rĩ của ta. 


2.3 thang Tam T899 
Nguyễn Xuân Hoà dịch 
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SERVUS ~ REGINAE” 


He npw3bIBaïi. lÍ 6e3 IIDH3bIBa 
[Ïpw/y Bo XpaM. 
CKJIOHIOCb T/13BOIO MOJI4A/IHBO 


K TBOHM HOFâAM. 


M õyjy c7IYIIaTb IIDHKaA3aHb4 
WÏ poGKO 3X/IATb. 
JÏOBHTb MTHOB€HHBI€ CBH/IAHb% 


WH BHOBb ?K€JIATb. 


Tonx crpacTeli IoBep3»K€H CH:IOII. 
[lo ñroM c1J1aÕ. 
llopoli — c /IYFA; IOpOÏI — MH.IBIÌÍ; 


M sewno - pa6. 


14 okma60px T899 


” Tiếng Latinh trong nguyên ban - 7ở¿ tứ cho Nữ hoàng. 
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TỎI TỚ HẦU HẠ NỮ HOÀNG 


[Đừng hồ hào 
Thánh đường — không hô hào con vân đên 
Con ngả đầu lặng Im 


(Quỷ dưới chân Người. 


Lời răn dạy con sẽ lắng nghe 

lụt rẻ con chờ đợi 

Đề tới buổi viếng thăm chốc lát 

Lại được cầu xin ban phước chở che. 
Sức mạnh đam mê của Người cuốn hút 
Con yếu đuối dưới ách Người 

[L.úc làm đây tớ. lúc là người yêu, 


Nhưng suốt đời là nô lệ. 


L4 thăng Mười T899 
Nguyễn Xuân Hoà dịch 
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ZÍpKHM CO/IHI€M, CHH€ÍÍ 714/1bIO 
H 7I€THHĂ IIO/IJI€Hb /7IOOOBATb€ã — 
H€eIIOHSTHOIO IICWA7IbK) 


J]Ja¡Iw cOIH€qHOĂ T€P3ATbCH... 


KTO HOÌÍMỆT, H3M€DHT OKOM. 
tTÓ 3a 3TOÌÏÍ CHH€ÏÍ /aIbl02 
JÏHIIIb M€GWTAHb€ O J7A7ICKOM 


€ HCHIOHSTHOIO I€wa'Ibi©o... 


l7 )espa1zxl900 
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Trưa hè càng ngăm ánh dương quang 
Chân trời xa xanh ngắt chói chang 
Càng thây lòng dày vò âm ï 


Nối buôn xa xâm chiêm tâm can. 
Nhìn mặt thường ai đo được nhỉ 
Điều gì khuât sau chân trời xa? 
Chỉ ước mơ một điêu xa thăm 


Với nôi buôn chăng thê hiều ra... 


L7 tháng Hai 1900 


Nguyên Xuán Hoà dịch 
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JÏ€HHBO H T#?KKO IIbIBVT O6718Ka 
[Ío CHH€MY 3HOIO H€Õec. 
J]Jopora MO T2K€:1a, /1A/1€Ka. 


B H€/IBH3KHOM TOM/ICHHH ;1€C. 


Mol KOHb YTOMH.IC1, XDAIIHT IIO/IO MHOÏI, 
KOT/Ia-TO pO/IHMBIlÍ HIDHIOT).. 
A TaM. /I1AJIC€KO. H3-3â qAaIIH J1€CHOl 


KaKYIO-TO IICCHIO HOIOT. 


Ĩ Ka3xeTC1: ©€C7IH ỐbI FOJIOC MO/IdA1. 
MHe 6bI7IO ỐbI TDYJIHO JIBIIHIATb, 
M KOHb ÔbI, XDAII, Hâ IODpOFT€ YyIH4-1, 


H ä ỐbI H€ MOT /IOCKaAKATbBÌ 


JÏ€HHBO H T13KKO ILIBIBYVT OÕ/1AKa, 
WĨ I€C HCTOM.I€HHBIÍ BOKDVT. 
JJopora MOä TK€/1A, 14/I€Ka. 


Ho IIecH — MOÏi CIYTHHK H /IDVFT. 


27Q$esøpald 1900 
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Lê oải nặng nẻ những đám mây 
Trên khoảng trời xanh nông ngột ngạt 
Tôi đi trên đường xa nặng nhọc 


lừng đứng im như chịu đọa đày. 


Phì phò ngựa chở tôi trên lưng 
Thuờỡ xưa nào nhỉ chôn quê hương? 
Ở nơi xa ây. khu rừng rậm 


Tiếng hát ai ca văng dặm đường. 


Hình như ai đó khi ngừng hát 
Lồng ngực trong tôi bỗng nghẹn hơi 
Ngựa chùn chân trên đường quy bước 


Tôi chăng thê nào thúc ngựa phi. 
Uê oải nặng nê những đám mây 
Rừng xung quanh như chịu đọa đây 
Tôi đi trên đường xa nặng nhọc 


Bạn đường là tiêng hát xa bay. 


27 tháng Hai 1900 
Nguyễn Xuân Hòa dịch 
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[lo3r B H3THAHbH H B COMHCHBH 
Ha IIepeIIYTEH /IBYX /IODOT. 
HOWHBI€ FAaCHYT BI€WAT/I€Hb1, 


Bocxo/I H Ố7€/I€H H /1A71€K. 


Bcẽ H€T B IDOILI€/IIICM YKA3aHbä. 
tÍerO K€/IATb, KY/1A H/ITH? 
H 0H B COMH€HEH H B H3THAHbH 


COCTaHOBH.IC1 Ha IIYTH. 


Ho V2K B OHAX TOPAT HA3/1€2K/IHI. 


E7IBA /IOCTYHHBI€ YMY, 


tỊTO I€Hb HDOCH€TC2I, BCKDO€T BCXX/1HI. 


HÌ naIb IIDHBH/IMTC1 ©€MY. 


3l mapma 1900 
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Trong cảnh lưu đày và trong ngờ vực 
Nhà thơ dang dứng giữa đôi đường 
Những ản tượng màn đêm dang tắt 


Còn bình mình mờ nhạt. xa xăm. 


Trên đường qua không có dâu hiệu nào 
Mong muốn điều chi. dâu là chỗ tới? 
Còn nhà thơ siữa nghĩ ngờ đây ải 


Chợt giữa đường dừng lại đăn đo. 


Chùm hy vọng bừng lên trong đôi mặt 
[Đường như dây là lý trí soi đường 
Ngày tươi sảng sẽ rực hồng trước mặt 


Nhà thơ hình dung thây cả miền xa. 


3l tháng Ba 1900 
Nguyên Xuân Hòa dịch 
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A. BLOK 
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[IpoLIIl€7IHHX /IH€l H€M€DKHYLIHM CHñHb€M 
JJyLIia, KaK ID€KJI€, BC O3aD€HA. 

Ho oc€Hb paHH414, 3a/IYMHWBO TDYCTHA, 
CB€1/Ia M€H TOCKYIOLIHM /IbIXâHb€M. 
b;IH3Ka pa3.1yKa. Howub TeMHa. 

A BC 3BVWHT B/13J1H, KAK B T€ M.14/IBI€ /IHH. 
ÀOu 2D©XIU 8 H16OMX C65Lf1blX MOJI.16đX 
(@dÒenua, ö HIUM(Dđ, HOMAHU. 

W 1IOIHHTC1 /IY1IIA TD€BO2KHO H H4aTIDACHO 


BOCIOMHHAHb€M /1A/IbHbIM H IIP€KPACHHIM. 


28 max 1900 
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Như ngày xưa. tâm hồn ta bừng sáng 

Trong ánh hào quang từ những ngày qua. 

Thu đến sớm trời đăm chiêu buôn chán. 

Hơi thu buồn xâm chiếm cả hồn ta. 

Phút chia tay đến rồi. Đêm ập xuống. 

Như thời trai trẻ. tất cả vọng từ xa. 

Oƒ/elia, hỡi Nữ thân sông núi 

Xin hãy nguyện câu, trong lời Người ta nhận ra 
lâm lỗi. 

Tâm hồn ta đang xốn xang. vương vẫn 


Tràn đây ký ức đẹp thuở xa xưa. 
V K 


28 tháng Năm 1900 
Nguyễn Xuân Hoà dịch 
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Ha HeÕce 3apeBo. Ï 7IYXa4 HOWb M€DTBa. 


TO:IIHTC# BKDYFT MCHfZ /ICCHBIX /I€PCB FDOMA3/1.. 


LÍO aBCTB€HHO /IOHOCHTC# MOJIBA 


JJa-IeKOTO. H€B€/IOMOTO TDA/14. 


T bi DA3/IHHWHLIb 7IOMOB T82K€7IBIlÍ D41. 
M ðaUI1IHH. H 3VỐI1bI ÔOÏHHIIL €FO CYDOBBIX, 


HĨ TeMHBI€ CA/IbI 34 KÝMHMH OTDA/1. 


M cTeHbI EFOD/IBIC TBCP/I1BIHbB MHOFOBCKOBBHIX. 


TaK —ÄBCTBCHHO H3 [/IYOHHBI B€KOB 
[ÍHIT7IMBBIÏÍ YM FOTOBHT K BO3DO?K/ICHbIO 
3aÕbITHIÏÍ FYZI IOTHÔIHIHX FODO/IOB 


H 6brrH4 BO3BDATHOC /IBH2KCHDC©. 


10 tionx 1900 
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Ráng chiều vương. Đêm văng lặng im lìm. 
Bao quanh tôi cả rừng cây cô đại, 
Tiêng đôn lưu truyền tôi nghe vọng lại 


Một thành đô huyền bí thuở xa xưa. 


Những dãy nhà cao, tháp dựng từng tòa 
Những lỗ châu mai vô hồn nghiệt ngã 
Quanh vườn tối tăm - dãy tường lát đá 
Kiều hãnh một thời những pháo đài xưa. 
Từ sâu thăm ngàn trùng bao thế kỷ 

Vẫn nấu nung một hoài bão dựng xây 
Tiếng náo nhiệt những thành đô thuở ấy 


Làm nhịp đời đã tắt lại hồi sinh. 


L0 tháng Sáu 1900 
Nguyễn Xuân Hoà dịch 
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Tpoïi oÕpa3 Y/IHTC H€BO/IbHO 
Cpe/IH 3HAKOMBIX HOIHIBIX JIHU 
[lopoli :IerKO, IOpoI9 ÕO/IbHO 


Ilepe;I ToÕoïlÍ He Ia/IaTb HH. 


B MOE€M 3AaÕØB€HbH Õ©3 IIedaIH 
2Ï HC MOTY 3aÔBITb HOpOlÍ, 
KaK H€GYT€IIHO TOCKOBA7IH 


MoH co3B©3/Ibw Ha/L ToØoHi. 


TbI Hệ 3KH/1A B MOCM BOJIH€HBH. 
Ho B TOM pO/LHOM 7U18 Hạc KDAIO — 
H B O/IHHOKOM TIOK/IOH€GHbH 


[lo3Ha71  HCTHHHOCTb FBOK). 


22 ccnma60pái 1900 
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Hât giác hình ảnh Em tôi hình dung thây 
Ciữa lù người quen nhăng nhô. thâp hèn 
Trước mặt Em tôi không quỳ. cúi lạy 


Đối khi dê dàng nhưng lăm lúc quặn tìm. 


Không buôn đau tôi chìm vào quền lãng 
Nhưng đôi khi tôi chăng thê nào quền. 
Những chùm sao của lòng tôi nháy sảng 


Vân u hoài thương nhớ bóng hình Em. 


Trong lo lăng của tôi Em không hiện diện 
Nhưng vân cùng tôi chung một quê hương 
Trong sự tồn thờ lẻ loi đơn chiếc 


Tôi nhận ra răng chân lý chính là Em. 


22 tháng Chín 1900 
Nguyên Xuân Hòa dịch 
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Tbị ỐbL1a ÿy OKHä, 


H qHcTa H H€?KHA. 


TbI HapHJ1a Hàañ tIIYMHOÏĂÍ TO/INOĂI. 


4l cToøI IO3aGbIT 


H T0/IIOEO COKPBIT 


B noKJIOH€HbH JIIOÔBH IIpD€/ T060ÏĂi. 


Me Ka3a/IOCb TOTJA, 


tÏTO T€II€DE H BC€I/a 


Tbl Õ€3 MBICJIH CMOTPG/IA BII€P€/. 


Á BHH3V, Y OKHA, 
KaK MODCKA4 BOJIHA, 


[lpe roÕolÍ KO/IbIXa7IC4 HApO/. 


[ÏOKIOH€Hb€M TOP/IA, 

TbI KA3a/IaCb BC€T/a 

OnHHOKOÏÍ H BJIACTHOÏÌÍ M€WTOÏI. 
M HHKTO H€ CJIBIXâ1, 


KaK TBOĂ FOJIOC 3BVWA.1, — 


Tbl B MOJI4AHBH B/1A76714 TOJIIOÏI. 
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[-m tựa bên song cưa. 

[)ju hiền và trăng trong. 

[:m lông lộng cao sang 

Giữa đám người ôn ã 

[:m quên anh. một mình anh đứng đó 
Đám người kia che giấu cho anh 


Le anh tôn thờ yêu môi mình Em. 


Lúc bấy giờ hình như anh dự cảm 
lằăng giờ đây và mãi mãi về sau 
[Em có nghĩ gì đâu. 

Cứ hôn nhiên nhìn về phía trước 
Ở dưới kia. đoàn người cứ bước 


lông bênh như sóng biên nhâp nhô. 


Em kiêu hãnh dược tôn thờ 

Bao giờ Em cũng là ước mơ — 

Niềm ước mơ lẻ loi. cao vời trịch thượng 
Tiếng của Em vang lên. 

Không một ai nghe thấy - 


[:m lăng lặng làm người ngự trỊ. 
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Zl cCTO4I IO3AÕØBIT 
HĨ 1O:IIOIO COKPBIT. 


Tbi €3 MBICJIH CMOTP€/1A BI€PI., 


 qucTa H H€?KHA: 
Á BHH3YV, Y OKHA, 
BKDYT M€H4 BOJIHOBAJIC1 HaApO/I. 


12 okmaØps 1900 
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[-m quên anh. một mình anh đứng đó 
[ám người kia che giấu cho anh 

[-m có nghĩ gì đâu 

Cứ hồn nhiên nhìn vẻ phía trước 

Du hiền và trăng trong. 

Ở dưới kia. đoàn người cứ bước 


Đoàn người nhâp nhô xung quanh anh. 


l2 tháng Mười 1900 
Nguyễn Xuân Hoà dịch 
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CTHXH O IIPEKPACHOĂ /IAME 
(1901— 1902) 


BCTYIDIEHHE 


(2mòbiX HanHDaceH. /]Jopo¿a KDVHA. 


Beuep nDeKDqc€H. CHIV4V 8 80DOHId. 


JÏOJIbH€MV CHIVKV 4V2CÒđ  CH202đ, 


Tbl DACCbI4G1b KDY2OM 2ICCMYVêa. 


T€D€M 6bICOK, !í 347 34M€D/1d. 


KPacHa1 maửÙHa ÿ 6X0Ò4 JI€21đ. 


Kmo n0Ò2CM2đI1 Ha 34D€ IìeD€Mđ, 


mo ao3©øeana lÌapeana Camwa2 


Ka2tCÒbIt KOH€K HẠ ÿ30DHOW D©3bÕe 


KpacHoe€ n"aMA DOCaeT K e6. 


KHOI CHD€MHINCð 6 J143VDHV!O GbiCb. 


CHU€ OKHAä DVM2ZIHtLICM 324CZ/T1(Cb. 
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THƠ VE NGƯỜI ĐÀN BÀ KIỂU DIÊM 
(1901— 1902) 


NHẬP ĐẺ 


Nghỉ ngơi uống công. Khác nghiệt đường xa. 


Một chiêu đẹp trời. Tôi lay công Vụ vơ. 


Tiếng lay công với nàng nghe xa lạ, 


Đây ngọc trai nàng tung rắc xung quanh. 


Cao ngất nhà tháp gỗ, đã tắt buồi hoàng hôn. 


Lôi công vào án tàng điêu huyện bí. 


Ai đốt lửa buổi bình minh nhà tháp gố? 
Dích thân Công chúa gây dựng điêu chỉ? 


Tưng nóc nhà chạm khắc hoa văn 


Vê phía nàng ánh lửa hồng hắt bóng. 


Madi vỏm cao vươn lên tít trời xanh. 


Những ô cưa xanh ánh lên màu hông đỏ. 
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Bce KO/IOKOJIbHbi€ 360Hbl ÈÿÔA4H. 


31W 8€CHOIL ÔẴ33KQHTHbI1 HaD10. 


Tbi J1 .M€HS HẠ 34K@maX 2òd1a2 


TepeM 3a2cana? Bopoma omnep"a 2 


28 öekaØpx T903 
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( huong trên tháp đéu ngán" lÊH giÓng gia. 


Trang phục đều mạng dạng đdD mua XHđH. 


Buoi hoàng hôn Nàng có đợi tôi chăng? 


Nàng đói nhà tháp gó” Hay mở công tôi vào? 


2Ÿ tháng Chạp 1903 


Nguyên Xuán Hòa dịch 
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Berep IpHH€C H3J1A/IEKa 
[lecHH BeC€HH€lÍ HaM€K, 
[ 1€-TO CB€T/IO H r7IYØOKO 


He6a OTKpBI/IC1 KJIOHOK. 


B ›roli ðe3/IOHHOĂ J1A3YDH, 
B cyMe€pKax 6IH3KOlÍ B€CHbI 
[I1aKa1M 3HMHM€ ÕYpH, 


P€ã/IH 3BẺ3/IHbI€ CHHI. 


Po6KO, TEMHO H TJIYÕOKO 
| [IaKa71HM CTDYHBI MOH. 
BeTep IpHHeC H3/1A/IÊKa 


3BVWHbI€ IICCHH TBOH. 


29 „uøapsa 1901 
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Từ đăng xa gió cuồn 
lài ca xuân bay theo 
Xanh màu xanh hun hút 


Một khoang trời trong veo. 


Màu thanh thiên ngút ngát 
Mùa xuân đến nơi rồi 
Bão mùa đồng than khóc 


Ngủ chập chờn ngồi sao. 


[Đây đàn tôi nỉ non 
Rụt rẻ vang sâu lăng. 
Từ đăng xa p1ó cuôn 


Bài ca em du dương. 


29 tháng Giêng 1901 
Nguyễn Xuân Hòa dịch 
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Tbl OTXO/IHILIb B CYMDAK A/IHIÏI. 
B 6e€CKOH€HHbI€ KDYTH. 
⁄Í nOC7IBIII1A71 OT3BVK MâJTHIÍI. 


CT/1aJI€HHBI€ IIIATH. 


bIH3KO TBI, HJIH /14/1€4€ 
3aT€p4/IaCb B BbIIIMH€? 
X1aTb HJIb HỆT BH€3AHHOÏi BCTD€MH 


B 3TrolÌÍ 3BYWHOÏÌÍ THIINH€? 

B THIIIHH€ 3BVHAT CHJIbHeC 
T/1A/ICHHBI€ IIATH, 

TbI 7Ib CMBIKđ€IIIb, IUIAM€HeS. 


b€CKOH€WHbI€ KDYTH? 


6 wapma 1901 
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[.úc chiêu chạng vạng nàng ra đi, 
[lòa vào tốp người đông võ tận. 
Tôi nghe thây tiếng đều đều vang vọng, 


Nhịp những bước chân môi lúc một xa. 


Nàng ở kê bên hay tận nơi xa 
Hay mât hút nơi Khoảng không cao vọi? 
Cuộc gặp bât ngờ, chờ hay không chờ đợi 


Nơi âm vang tính lặng này đây? 

Môi lúc một xa tiêng những bước chân 
Trong tĩnh lặng nghe rõ từng nhịp bước. 
Lửa hừng lên, phải chăng nàng xiết chặt 


Tôp người đi trong hàng ngũ xa dân? 


6 tháng Ba T901 
Nguyễn Xuân Hòa dịch 


85 


http://tieulun.hopto.org 


$6 


b€/IOl HOHWbIO M€C1II KDACHHIÏÍ 
B.bII/IbIBaeT B CHH€BG. 
bpo/IHT IIDH3pAaWHO-IID€KPACHIÍ. 


Orpaaercs b Hebe. 


Me TIDOBH/IHTC1 H CHHTC1 
c1o:IHeHbe TaÌiHbIX /IYM. 
B Bac /IH /IOÔPpO€ TAHTC1. 


KPaCHHIÍI M€C1II, THXHỈI HIYM).. 


22 max 1901 
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IĐêm trăng trăng màu đỏ 
Trăng nhô trên nên xanh 
Lung linh trôi huyện ảo 


Bóng soi dòng Neva. 


Ta thấy mộng báo về 
Bao nghĩ suy bí ân. 
Còn bạn nghĩ điêu chỉ: 
Lòng từ tâm giấu kín. 
Hay vâng trăng màu đỏ, 


Tiêng xạc xào dịu êm 2 


22 thang Năm T901 
Nguyễn Xuân Hòa dịch 
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()/IHHOKHÌÍI. K T€ỐC IIDHXO?KY. 
C)KO/1/IORBAH OFHSMH 2I'OORI. 
TT bI ra/laeHIb.— MeHxw He 3OBH. —~ 


ZÏ H CaM Y2K /LABHO BODOXV. 


C)T T2K€2IOTO ÔÕD€M€HH /I€T 
ZÏ cTaca/IC1 O/IHOÍÍ BopO2KGOĂI. 
LÍ OIIITb BOPO3KV H3/1 TOÔOÌI, 


HO H€ 1CCH H CMYTCH OTBGT. 


l3Opo2K6OÍÍ IIO/IOH€HIbI€ 7IHH 
ZÏ ;I€/I€IO TO/LA. — H€ 3OBH... 
TO:15KO CKOPO ¿1b HIOTACHYT OFHH 


3aKO/1/IOBAHHOÏI TÊMHOÏÍÍ 'HIOÕBH? 


luong T901 
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Trong cỏ đơn. tôi đến thăm em. 
Tôi đăm say vì lửa tỉnh dân lôi 
I:m xem bói. —= Với tôi em đừng gọi. — 


[)ã từ lâu bói quẻ tự tôi øIeo. 


Tôi tránh được gánh nặng nê năm tháng 
Chỉ là nhờ quẻ bói của tôi øieo, 
Rôi tôi ø1eo một quẻ bói cho em, 


Nhưng lời giải sao mơ hô láng máng. 
Những ngày tháng say mề tôi hoài vọng 
Băng quẻ bói tôi øIeo.— em dừng gọi nữa... 
Có lẽ nào lửa tỉnh yều sắp lụi 


Của môi tình say như có bùa mê? 


L tháng Sáu I901 
Nguyễn Xuân Hòa dịch 
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LÍ TãKHÌ1 COH #11T€ÌÏfCKOFO CO3HAHb1 
Tbi OTpSXIHE€LIb, TOCKY# H 7IOÕä, 


Ba. COtoHbeB 


[lpe7yBCTByIo TcÕä. Ï 0/1a IDOXO/UIT MHMO — 


Bcẽ B 0Õ/1IMK€ OHOM IID€/IUYBCTBY1O TeÕä. 


Becb FODH3OHT B OLH€ — H #ÄCC€H H€CTCDIIHMO, 


WÏ MO¿/1WA 3/IY, — TOCKY1 H JIIOÕA. 


Becb FOPH3OHT B OTH€, H 6/1W3KO TIO#B/ICHb€. 


Ho cTpaUIHO MH€: H3M€HHIIb OÔØ/IHK T HH. 


Ĩ nep3KO€ BO3ÕY/IHIIb IO/103p€Hb€, 


CMCHHB B KOHII€ [IDHBbIHHBIC HCDTRHI. 


O, KaK Ha7Y — H TOD€CTHO, H HH3KO, 


He 0/10/16B CM€DT€-IbHbI€ M€HTBIÏ 


KaK #C€H TODH3OHTT HÍ JIyq4€3apHOCTb Ô1IH3KO. 


Ho cTpaLl1HO MH€: H3M€HHIIb OÕ/1HK TÌHI. 


4 tuona 1901 
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Cả giấc mơ nặng nẻ của nhận thức cuộc đời 
Em rũ sạch yêu thương và buôn nhớ. 
V.I. Soloviov 
Tháng năm trôi tôi vần hình dung thầy 


[ung nhan Em không chút khác ngày xưa. 


[L.ừa rực cháy chân trời lòa vâng sáng. 


Lặng lẽ tôi chờ. — bướn nhớ với yêu thương. 


Lửa rực cháy chân trời và bóng Em gân lại 


Nhưng tôi hãi hùng: Em đôi khác dung nhan. 


Những dáng nét thân quen đầu còn nữa 


Khiên trong tôi cháy bỏng nồi nghị ngờ. 


OI. tôi sục xuông — khô đau và bé nhỏ 


Nào có ai cưỡng được hôn mơi 


Lửa rực cháy chân trời! Anh hào quang gân lại, 


Nhưng tôi hãi hùng: dung nhan Em khác xưa. 


4 tháng Sau 1901 
Nguyễn Xuân Hòa dịch 
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... H IOØ3/IHO %C.14Tb, 
Bcẽ MHHYZIG: H CHACTb€ H FOöDG. 


Bi. CoO/IoRbeB 


He cep/IHCb H HIDOCTH. Ï bI IIBET€IIb O/U1HOKO. 
JÌa H MH€ H€ B€DHYTb 
THX CHOB 30.I1OTbIX, 2TOÏÍ B€PBI T7IYÕOKOII... 


b€3Ha/I€?K€H MOÍÏÍ IIYTb. 


MBkIC7IbIO COHHOÏÍ LBGTS. TbI ÕJIA2K€HCTBY€HIE M HOTO. 
Tbl J133VpbIO CHJIbHa. 
Me — /IDYVTA1 H 3KH3Hb. H /IDYT43 /IODOFA. 


M nyuie — He /IO CHa. 

Bep» — H€CWacTH€ÍÍ MOHX MOIIO/IBIX HOKJIOHEHHÍÍ 
HeT B OÔIIHpHOÏÍ crpaHe, 

[ 7€ /IbIHđ)1 H JIOOH.1 TBOÏI TâHHCTB€HHHIÍÍ F€HH H1. 


be3yaCTHBIÌ KO MIC. 


1U tong 1901 
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...Câu chúc thị đã muộn. 
Tât ca đã qua rồi: hạnh phúc lần khô đau. 


VỊ. Soloviov 


[Dừng giận dôi, hãy rộng lòng tha thứ. 
[:m đẹp tươi trong đơn chiếc lẻ loi, 

Sao tôi có thể trả về quá khứ 

Những giấc mộng vàng và cả niềm tỉn... 


Con đường tôi vô vọng bên bờ. 


Em ngời tươi với ý nghĩ mộng mơ 
[Lòng xón xang tràn trẻ hạnh phúc. 
[:m tha thiết như màu xanh ngọc bích 
Còn với tôi là cuộc sông khác xa. 
Con đường tôi đi cũng khác xa. 


Tôi nào đám nghĩ đên mộng mơ. 


Những tôn thờ thời tôi còn trai trẻ 

Em hãy tin. không bất hạnh gì hơn 

Nơi thần huyền bí của Em từng yêu và hít thở 
Là đất nước rộng lớn bao la, 


Nhưng với tôi thân lạnh nhạt thờ ơ. 


10 tháng Sául901 
Nguyễn Xuân Hòa dịch 
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3a TYMAHOM. 3â JI€CAMH 
3aTODHTC — IIDOIIA/I€T, 
EJY B/IAKHbIMH IOJIIMH — 


CHOBA M3/131H M€/IbKH€T. 


TakK Ø/1Y/UIIIHMH OTHSMH 
[Io3Hefi HOWbIO, 3â D€KOH, 
Han Ie4aJIbHbIMH JIYFaMH 


Mi BcTpeuaeMcäs c To6oi, 


Ho H HOqbIO HT OTB€TaA, 
Tl bi yl7I€LIb B D€HHOÍ KâMHILI, 
VHOC HCTOHHHMK CB€TA, 


CHOBA H3/1AJ1H MAHHIII. 


L4 tuona 1901 
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Sau cánh rừng một màn sương phủ 
[.ửa bùng lên thoặt lụi tăt đi, 
Tôi men theo cánh đồng âm ướt 


Lửa chập chờn thấp thoáng nơi xa. 


Bên kia sông giữa đêm khuya khoăt 
Anh lửa soi lâp loáng trong đêm. 
Trên đồng cỏ u buôn hìu hăt 


Tôi gặp Em. tôi gặp được Em. 

Giữa đêm khuya tịnh không lời đáp, 
Em đi ra đám lau sậy ven bờ 

Đem theo cả nguồn Em thắp sáng. 


Rôi từ xa Em quyền rũ tôi theo. 


14 tháng Sáu T901 
Nguyễn Xuân Hòa dịch 
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HeT KOHI1A JI€CHbIM TDOIIHHKAM. 


T0/IbSKO B€TP€THTE /IO 3B€3/1BI 


tJyTb 3aMCTHHIC C/I€/1BI... 


HB.H€M.I€T €JIYX /ICHbIM ỐbIIIHKAM. 


BcIO/IY ä4CHa MO¿/1BA 
O6 yTpaq€HHBIX H Ổ213KHX... 
[lo sepXYHIKaAM €:IOK HH3KHX 


[lepe/I€THBI€ C/IOBa... 


He 3aMewy 1b HO ÔbIIHHKAâM 
[loTa@HHOFTO €¿1€/1a... 
BoT OHa — 3a3KT/IACb 3B€3/1A! 


HeT KOHIIđ JICCHbIM TPOHHHKAM. 


2 cenma6pAa 1901 
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["ường trong rừng đải sâu hun hút. 
Tường như chạm tới ca trời Sao 
[lăn in lờ mờ bao dâu vết... 


Cóng có rừng cùng phải nghe theo. 


Kháp nơi nơi những lời đôn đại 

[âu dâu cũng tỏ tựa ban ngày 
Vẻ những gì đã mắt. những gì thân thiết... 
Trên những ngọn cây thông thâm thấp 


Bay bông những lời chuyên lao... 

Tôi Không nhận ra chăng khi nhìn đám cỏ 
Của dâu vết kia phủ bao điều thâm kín... 
Kia ngồi sao — đã hiện lên hừng sáng! 


Đường trong rừng hun hút dài sảu. 


2 tháng Chín 1901 
Nguyễn Xuân Hòa dịch 
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IH 
C.- Ilerepốypr. OceHb H 3HMa 1901 rona 


3apeBo Õe1oe, ?K€JITO€, KDaCHOC, 
KpHKH H 3BOH B/1AJI€K€. 
TbI He OỐMAH€LIE, TD€BOTA HaïIDAaCHA1, 


BM?XY OTHH Ha p€Ke. 


3ap€eBOM #pDKHM H IIO3/IHHMH KDHKâMH 
TbI H€ DA3DYIIHIIE M€NTRI. 
CMOTPHTC4 IDpH3DâK OdaMH B€/IHMKHMH 


W3-3a ;IO/ICKOÌI CY€THI. 


CMEDTbE) TBO€IO HAT€IIY JIHHIE B3ODBI #, 
Xru »%e cBow Kopa6n! 
BOT OHH — THXM€, CB€T/IbI€, CKODBI€ — 


MqaTcw KO MH€ M3/1411H. 


4 Hosa6px 1901 
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[II 
S.- Petersburg . Mùa thu và mùa đông 1901 


Anh hồi quang trăng vàng. chen săc đỏ, 
Tiêng chuông rên. tiếng la hét xa xa 
Nôi âu lo hão huyền. ngươi chăng thê đôi lừa ta. 


Ta thây rôi ngọn lửa bên sông xa. 


Ngươi la hét muộn màng. ánh hồi quang sáng lại 
Nhưng đừng hòng xóa sạch những ước mơ 
Bởi nhân loại đang ngược xuôi tât tả 


Thao láo nhìn có một bóng ma. 


Ta đôi thay cách nhìn bởi cái chêt đên với ngươi, 
Những con tàu của ngươi — ngươi hãy đôt cháy thiêu! 
Kia trông những con tàu bình yên lướt sóng- 


Đang đền với ta vun vút tự nơi xa. 


4 tháng Mười một 1901 
Nguyễn Xuân Hòa dịch 
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Xxy 4 XO/1O/HOTO 71H14, 
CyM€P€K C€DBIX  3X/IY, 
3aM€P/IO C€D/III€, 3B€H4: 


Tbì roBopHaia: “[ÍpH7Ay.— 


J1 Hà pACIIYTbH — B/1371H 
JÏiO7HBIX H #DKHX /ODOT, 
tÍTOÔbI € B€JINHb€M 3€MUIH 


Tbl pAa3/IYHHTbCS H€ MOT. 


Txo HpH/IY H 3aMDY, 
KaK TBO€ C€D/III€, 3B€H1, 
J[BepH TeÕ€ oTonIDy 


B cyMCDAX 3HMH€GTO JIH3`.. 


2l noa6px 1901 
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Ngày đông giá rét tôi trông, 
Những chiêu ảm đạm hoàng hôn tôi chờ. 
Chuông kếu. tôi bông sững sờ 


Khi em nhãn gửi: “Anh chờ. em sang,= 


Đợi em ở ngã ba đường 
Phía xa kia những con đường lại qua, 
Đề anh chăng thê lìa xa 


Vẻ tráng lệ đât quê ta một thời. 

Em lặng lẽ đến. sững người 

Như tim anh đó: một hồi chuông reo, 
Em ra mở cửa, anh vào 


Khi hoàng hôn xuông xê chiêu ngày đồng". 


2l tháng Mười một 1901 
Nguyên Xuân Hòa dịch 
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IV 
C.-IlerepBypr. 3nMa H BecHa 1902 ro¿ja 
* * *% 
H /Uyx ú HeBecTa fOBOD4T: IIDHH/1H. 
AnoKq11HCuLC 

Bepio B Co.IHIIe 3aBeTa, 
BH3<Y 3ODH B/1311H. 
3y BC€JI€HCKOTO CB€Ta 
Tr B€C€HH€ÌÍ 3©€M.IH. 


HBcẽ /BIIIABHI€€ /IO3KbIO 
OTUIIATHVJIOCb., /IDO%KA. 

[Ípe/7IO MHOÏÍ — K Õ€3/IODO3KbK) 
30/1OTa1 M€%Xa. 


3aIIOB€/IAHHBIX JIHJIHÏÍ 
[Ipoxo»Ky 4 JIeca. 

[ ÏO/IHBI aHF€/IbCKHX KpbLIHÍ 
Hao MHOÍÍ Hc6ðeca. 


HeHnOCTH3KHOTO CB€Ta 
3a/IpO?Kđ7IH CTDVH. 
Bepio B Co¿/IHII€ 3aBe€Ta, 
By oqH TBOH. 


22 $Òespanäa T902 
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IV 
S.- Petersburg . Mùa đông và mùa xuân 1902 
* *% *% 
Cả Thần Linh và cả vị Hôn Thê đều nói: hãy đến. 
Sách Khải Huyền 

Tôi tin Thái Dương bất tận, 
Xa xa nhìn thấy rạng đông. 
Ánh sáng thể gian tôi đợi 
Rọi từ mảnh đất mùa xuân. 


Tất thảy ngập tràn giả dối 
Giật mình, run rây toàn thân 
Trước mặt tôi một bờ mương 
Dẫn tới vùng hoang lây lội. 


Tôi đi qua những cánh rừng 

Thiêng liêng những bông huệ trắng. 
Trên tôi rợp cả bầu trời 

Thiên thần lượn bay muôn cánh. 


Đã rập rờn muôn tia sáng, 

Của nguồn ánh sáng ảo huyền. 
Tôi tin Thái Dương bắt tận 

Và nhìn thấy mắt Em đen. 


22 tháng Hai 1902 
Nguyễn Xuân Hòa dịch 
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3XÊH3H1 M€/LICHHAđ45 L1. KaK cTrapa11 r4/1q21Kq. 


TaHHCTBGHHO IIICIWAđ 3a4ÕbITbIC €710Ba. 


H3/15IXAâ7I O ỀM-TO . GFO-TO ÔBbI/IO ?K4/IKO 


KKOIO-TO M€HTOÏÍ FODC:Ia rO:10Bđ. 


C€CTaHOBäCb Ha [IICPCKPCCTKC. B IIO2I©. 


2Í HaÕ2I!O/1A71 3VÕØWaTbI€ ;Ieca. 


HO ;1A3K€ 3/I€Cb. IIO¿L HOM V2XK/1OÏÍ BO.IH, 


Ka34/IOCb. T?KKH ỐbI7IH Heðeca. 


FÌ BCIIOMHH:I #8 COKPBbITbIC IIDHHHHDI 
[ II€H€Hb1 7IYM, IICH€GHbS FOHBIX CHII. 
Á TẠM, B/14/1H — 3VÕHATbI€ B€DIIHHBI 


JJŒ£Hb OTXO/I1HHÌÍ TOMHO 3O/I1OTHLI... 


BecHna. sBecHal CKa3XH. q€FO MHG ?Ka/IKO2 
KaKOlI M€WTOÏi IiblLIAeT FO.IOoBaA? 
TaHHCTB€HHO, KaK CTApA1 14/14-1Ka. 


Mhe III€TIGT 3KH3Hb 3AÕBbITbIG C2IOBA. 


l6 Atapma T902 
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[Đời vạt vờ như bà bói già 
[hi thâm nhắc mãi chuyện thời xa 
Nuôi tiếc điều gì vương vân mãi 


Một oiâc mơ hông Vậy gọi 1a. 


[Đường đồng đôi ngả ta dừng chân 
Ngăm cảnh rừng cây bóng khuất dần 
Nhưng thấy trong lòng sao khác lạ 
Bầu trời như ập xuống không gian. 
[Duyên do thầm kín chợt gọi về 
Nghĩ suy. tuổi trẻ cuốn say mê 
Nhập nhô cây nhuồm hoe vàng năng 


Uê oải chiêu tàn nặng bước lê. 
Xuân hỡi. điều gì ta xót thương? 
Ước mơ cháy bỏng hôn vân vương 
lí ân như bà già thây bói 


Đời thì thâm mãi chuyện đã quên. 


16 tháng Ba 1902 
Nguyễn Tùng Cương dịch 
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C 7IbIIIY KOJIOKO/I. B 10/16 B€CHa. 
TbI OTKDELJIA B€C€/Ibl€ OKHa. 
JJ£@Hb CM€1IC1 H rac. ÏbI CJ161H71A OnHa 


OIaKOB pO3OBATBIX BO/IOKHA. 


CM€X IIDOII€JI HO JINUY, HO 33MO/IK H HCM€3... 


tÍTO 3€ MMHMO IDOHIJIO H CMYTHJ102 
YXO3XYy B pO3OB€IOLIHÌI Jec... 


Thị 3aÕðY/I€1Ib M€H4, KâK IDOCTHI1. 


Anpeno 1902 
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Anh nghe tiềng chuông. Mùa xuân trên cánh đông. 
Những cửa sô vul tươi em rộng mở. 
Ngày cười vang và lát sau vụt tăt 


Một mình em lặng ngăm dải mây hông. 

Trên nét mặt cười loang, ngừng và biên mất... 
Điêu øì trôi qua khiên lòng em xao động? 
Anh đi vào cánh rừng ánh lên màu hông đỏ 


Em sẽ quên anh như đã tha thứ cho anh. 


Tháng Tư 1902 
Nguyên Xuân Hòa dịch 
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JÏlIoGzI!O BbICOKH€ COÔODHI, 


JJyU1OlÍ CMHD4Cb, HOC€IIATb. 


XO/IHTb Hâ CYMDAHHBI€ 

B TO2II€ IOIOIIWX HCM€3¿ 
BOIOCb /IYIIH MO€ÍI /IBV/1I 
M ocTo0pO?KHO XOPOHIO 
CBoïi oðpa3 ;Ib#BO/IbCKHỲ 
B cHiO CB4II€HHYIO ỐpOHI 
B cpocli MO/IHTB€ CY€BCDI 
CM€IOTC1 JIb2KHBBI€ VCTA. 
MĨ THXO, € I3M€H€HHbIM 71! 
B M€PPLIAHbH M€DTBCHHON 
by»xy 4 HaMXTb O /ÏBV/IHKC 
B cep/I1aX MOJI1HIHXCS JHÓ 
BoT — CO/IDOTHY/IHCb, CMO'] 
B cMãT€HbH ÔDOCHJIHCb Ô€? 
JIioØ71O BblcOKH€ cOÔODBI, 


JJyuIolÍ CMHp5SCb, IOC€IHaT1 


Š anpeis 902 


http://tieulun.hopto.org 


Ta thích đến những thánh đường cao rộng 
ước vào nơi ban hát thường ngồi. 

Lấn vào giữa đám người đang hát 

Để hồn mình được vơi nhẹ thảnh thơi. 

Ta sợ hãi tâm hồn ta Hai mặt 

Nên ta thận trọng lấp vùi chôn. 

Bộ mặt ta hoang dã, quái ma 

Nên ta kiếm tìm trong nguyện câu sùng tín 
Lá chăn chở che của Chúa Trời. 

Nhưng dưới bộ mặt giả trang ngoan đạo 
Cái miệng điêu ngoa vẫn khúc khích cười. 
Trong ánh nến nhập nhòa leo lét cháy 

Bộ mặt ta cứ lặng lẽ đổi thay 

Ta lại nhớ về tâm hồn ta Hai mặt 

Lân khuất trong tim những kẻ nguyện cầu. 
Trông kìa - những ban hát rung lên rồi im bặt 
Trong hoảng loạn lao ra chạy tháo thân... 
Ta thích đến những thánh đường cao rộng 


Bước vào nơi ban hát thường ngôi. 


8 tháng Tiể 1902 
Nguyễn Xuân Hòa dịch 
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Mi BCTp€4AJ1NCb € TOØOÏÍ Ha 3aKAT€, 
TbI B€C/IOM DpaCC€KA/1A 34J1NB. 
ñ nioGMI TBOe€ Õ€/1O€ IU1ATbe€, 


VTOHH€HHOCTb M€HNTBI DA3/IOÔHB. 


bbIIH CTpAHHbI Õ€Ẵ3MO/IBHbI€ BCTD€HMH. 
BInepenw — Ha IewaHolÍ Koce 
3arOpA/IWCb B€q€©DHWe€ CB€HNH. 


KTO-TO /IYMA11 0 ỔJI€1HOÏÍÍ Kpace. 


[Ipwu6in›»K€HHli, cÕJIH2K€HHÏI, CFTODaHHIÌI — 
He npHe€M'I€T /1A3YDHA5 THII... 
Mi pcTpedaJIHCb B B€q4€DH€M TYMAH€, 


[ ne y Øepera p#Õb H KaMbIII. 


HH TOCKH, HH /IIOỐBH, HH OÔM/DI, 
Bcể IoM€DKJIO, IDOILIO, OTOHIJIO... 
be€/IbIli CTAH, TOJIOCA IAaHHXH/IbI 


MĨ TBoe€ 3O0JIOTO€ B€C1O. 


13 max 1902 
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Môi lúc chiêu buông anh gặp em. 
[:m chèo khua nước thuyên trôi êm. 
Yêu em yêu cả tà ảo trăng, 


Giã biệt từ nay giâc mộng huyền. 


Gặp nhau lạ quá chỉ ngây nhìn 
Mờ xa doi cát khuất trong đêm 
Chập chờn ánh nến đêm thanh văng 


Ai nghĩ về em, nhan sắc em. 


Cảnh văng hoàng hôn êm đêm quá 
Lửa tình trào đến — đẹp sang bên... 
Ta gặp nhau trong chiều sương giá 


Bên bờ lau sậy sóng lăn tăn. 


Tình yêu, hờn dôi, buôn man mác 
Tât cả trôn đi rôi mờ tan... 
Tiêng nguyện vờn bay tà áo trăng 


Mái chèo khua ánh nước loang loang. 


13 tháng Năm 1902 
Nguyễn Xuân Hòa dịch 
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Hội LÚ( (HIÊU BUÔNG 


Nhạc: PHAN VAN BICH 
Thơ Nga: A. BLÒK 
KÃ he nhàng - Trữ tỉnh Lời Việt: NGUYÊN XUAN HÒA 


AC SA NO ok... vector 
h*á =——-——~— ¬————— — —'—— +1 ————À .—“: 
1 BERIORE =—-: =_c.....ẽ bái —<3 


ồ s |: Š. seố vử 
Môi luc chiếu buông anh gấp em Em chếo khua nước thuyên trôi ém 
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j—.-.-..... ĐE. _sEEƠ...⁄3 /NHưưngnag im coamnhmmae ˆ Hợi mm. mem”. mem ưa 
si -H-—y: 


êm em vệ cả là áo trắng Khi giả từ người trong mông huyện 


"...4 mm 


Những chiếu hen hò Chỉ nhn nhau Hải đứa doi nhìn bở cát 
Những chẻu buôn vế lòng mệnh mạng Tình yêu dối hơn rói hiên 
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4a ánh đền chập chèn đêm vảng tk Ai người mái ngắm sắc đẹp cm. 
tan Khuảt đẩn màn chiết đêm - tôi 
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TeÕs CKpbIBA7IH TYMAHbI, 
M caMHIl rooc ỐbLI cJ1a6. 
#l ñIOMHIO 2TH OỐMAHB1I, 

ñ ñoMHIO, IIOKODpHbIl paÕ. 


TeÕø BeHwaJ1a KODOHA 
EIIE pAaCCB€THbIX IDHMY/. 
ñ noMHIO CTYIIEHH TpOHA 


M nepBbhili TBOÌ cTpOTHĨÍ Cy7. 


KaKwe Ố71€7HbhI€ IUIaTbäl 
KakKaã CTpAHHAã THUIBÌ 
M nnnnl ñ0JIHbI OÕbã1Tb1, 


MĨ TbI €3 MBICJIH T/11NHUIB.... 


KTO 3HAeT, r/1€ 3TO ÕbU10? 
Kypa yna1a 3Be3/a? 
KaKWe C€JIOBA FOBODHIIA, 
['oBopMIa 7M TbI TOT7A? 


Ho pa3B€ MOT H€ Y3HATb # 
beJIbIli pDeqHOĂ LB€TOK, 
H 3rh Õ7€7HHI€ IU1ATB1, 


M cTpaHHHIli, Õ€JIBIli HaM€K? 


Mau 1902 
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Màn sương mờ che dáng hình em 
Ciọng nhỏ nhẹ của em tôi đó. 
[Lời đôi lừa bền tai tôi nhớ. 


Tôi nguyện làm nô lệ của em. 


Trên mái dâu em mang vương miện 
Tóc còn xanh em biết gì đầu. 
Từng bậc ngai vàng định ninh tôi nhớ 


Khe khắt lời em phán xét lần đầu. 


Những tà áo sao nhợt nhòa thê! 
Và lặng yên đên lạ kỳ sao! 
Một vòng tay ôm toàn hoa huệ nước 


Mà mặt em trông rồng nhìn đi đâu... 


Ai biết được nơi đâu xảy ra chuyện ây? 
Ngôi Sao băng sa xuông phương nao? 
Em đã nói những øì giây phút ây. 


Hay là em chăng nói điêu chi? 


Có lẽ nào tôi không thê nhận ra 
Bông hoa huệ nước trắng kia. 
Những tà áo nhợt nhòa ấy nữa 
Cả lời bóng gió lạ lùng ghê? 
Tháng Năm 1902 
Nguyễn Xuân Hòa dịch 
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V 
€C.HHIaxMaTrogo. Jlero 1902 ro/a 


* * *% 


EÏM€IOLHHIÍ HŒB€CTY €CTb7K€HIIX: 
a 1DYF 3K€HIIXã, CTOSLIHÍT H BHHMAđIOL17 cMÀ, 
pAOCTbIO Dâ/1Y€TCä, €/1bI113 FO/IOC #€H:1Xa, 


C)m lloanua HH 29 


2Ì, OTpOK, 342KHTAIO CB€MH, 
OTOHb Ka/IH7IbHbIl Ô€p€TY. 
O)Ha Ố€3 MbIC/7IH H Õ€Ẵ3 D€WH 


Ha TOM CM€€TC4 Õ€p€TY. 
Jlto62I1IO Beq€pHee MO/I€Hb€ 
YŸ 6e/IoOl I€DKBH Hâ/1 peKOĂI, 


[ lepe/I3aKaTHO€ C€/I€HbC 


LĨ cyMpaK MYTHO-TO:IY6OĂ. 


Il6 
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V 
Sakhmatovo. Mùa hè 1902 


Người có vị hôn thê là vị hôn phu: còn bạn của vị hôn 
phu. người báo vệ và chiếu theo ý của vị hôn phu. thì 
vui mừng nehe thây giọng nói của vị hôn phu. 


Đức Thánh John LH, 29 


Tôi. chú hài đồng thắp nên. 
Ciữ øin ngọn khói bình hương. 
Nàng. cứ trầm tư kín tiêng. 


Hờ bên kia vọng cười sang. 
Tôi vẻu những buôi châu tôi 
Bên nhà thờ trăng ven sông, 


Làng quê trước Khi chiêu xuông 


Xanh lam mờ bóng hoàng hôn. 


ự, 
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Ï [OKODHBIÍÍ 7IACKOBOMV B3T/18/1V, 
J]IOØYOCb TaÌïHOÏÍ KDAaCOTHI. 
W 3a IIepKOBHY!O OTDA/IY 


bpoca9 Õ€/IbI€ IIB€THI. 
[Ia/ieT TYMAHHa3 3aBeca. 
X€HMX COIl/I€T H3 a/ITAp1. 

Ĩ ơT B€DLIHH 3yØWATBIX JIeca 


3aÕp€2K2KHT ÕpaWHa1 3ap1. 


7 o1 1902 


II§ 
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Cuốn theo ánh nhìn trìu mến 

Ngắm hoài bí ân dung nhan. 

Tường bao nhà thờ ~ tôi ném 
Những bông hoa trăng tung lên. 
Tắm màn sương đang buông xuống. 
Tân lang rời khỏi bệ thờ 

Ứng hỏng bình minh hôn lễ 


Trên rừng cây hình răng cưa. 


7 tháng Bay 1902 
Đặng Dương Đượm dịch 
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VI 


C.-IlerepØypr. OceHb — 7 How6ps E902 ro¿nl 


* * *%# 


#Ï BbHH€ZI B HOMB — V3HAđTb, IIOHSTD 
JÌa:I€KHÍI IIIODOX. Õ/IH13KHÍi DOHOT. 
E[€CVIICCTBVIOHIHX IIDHHSITP. 


| [OB€PHTb B MHIHMBII KOHCKHÍI TOHOT. 


J[opora. Ho/1 IYHol ð€-1a, 
K434/IOCb. IIO-IHH/IACb HIATraAMH. 
TaM TO2ILKO b1-TO T€Hb ÕDẴ¿1a 


LÍ OIIYCTH-1ACb 34 XO¿IMAMH. 


LÍ c.IVHIA-I #8 — H VC¿IBIXâ&T: 
Cpc¿1H ;1DO2KAHHHX 7IYHHBIX TIIT€H 
J[A'1ÉKO. 3BOHKO KOHb CKaKa'1. 


LÍ :ICFKHI IOCBHCT Ôb1/I HOHSTCH. 


[ÍO 3/1CCb. H 71421bHI€ — DOBHBIIT 3BVK. 
LÍ cep/zUle M€/LICHHO ÕODOZIOCb. 
C). KaK HOHZITb. OTKY/1A CTVK. 


C)TKY;1 ÕY/I€T C:IbIIICH FO-1OC? 
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VỊ 
S.-Petersburø . Mùa thu — 7 tháng Mười một 1902 


* * *% 
Lôi băng vào đêm để nhận ra 
Iước chân đi xảo xạc gân xa 
Làm gì có những âm thanh ây 


Ngộ nhận rồi tin vó ngựa qua. 


[Đưới trăng con đường loang loáng trăng. 
[Tình như dôn đập bước chân di. 
Xa kia có bóng aI lê bước 


Hóng Kkhuảât dân sau những dõi cây. 


[Öóng tai tôi bông nghe thầy rõ: 
[rong dôm trăng lõ đồ chập chờn 
Tiêng ngựa phi xa kia piục Ø1ã. 


C hợt nghe tiêng huýt sáo nhẹ êm. 


Am thanh nghe đều đều xa mãi, 
Cứ châm chậm piãng xé tim dau 
Tiếng vó gõ từ đầu. làm sao biết? 


Có tiếng người nphe thây văng từ đâu? 
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HĨ BOT. C7IEIIIH€€ 3BOH KOHHIT, 
M 6eñnbIl KOHb KO MH€ H€C€TCH... 
H cTrano #CHO, KTO MOJIHHT 


M na IIYCTOM C€7UIC CMCCTC1. 


ZÏ BbBIII€7I B HOdb — Y3HATb, IIOHTb 
JlaneKHli IIOpox, Õ/IH3KHĂ pOTIOT, 


HecyIII€CTBYIOIIHX IIDHHSTb, 


[loB€pHTb B MHHMPIÌlÍ KOHCKHĂI TOIIOT. 


6 cewms6päa 1902. C.-llemep6yp2 
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Nehe móng ngựa nện trên đường thêm rõ. 
Thăng phía tôi nước đại bạch mã phi... 
Thể là biết ai người im không nói 

Trên yên trần lưng ngựa cứ cười thôi. 

Tôi băng vào đêm đề nhận ra 

[ước chân đi xào xạc gần xa 

Làm gì có những âm thanh ấy 


Ngộ nhận rôi tin vó ngựa qua. 


6 tháng Chín 1902. S.- Petersburg 
Nguyễn Xuân Hòa dịch 
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by/IeT xICHb. C7IOBHO MHT B€CCC¿'Ib1. 


Mhi 3aÕY/IeM BC€ HMCHA. 
T bi caMa TIDH/I€IHIb B MOIO K€:Ib1O 


H pa3ÕY/1HIIb M€H1 OT CHa. 


[lo 71IHHY., OỐb#TOMV /IDOKBIO, 
Yra/1aeIb /YMBI MOH. 
Ho bIcể IP€2KHe€ CTAH€T ;IO?KblO 


tÌyTb 3alfïMYTc JÏydw TBOH. 


KaK TOI/1a. © Õ€3T7IaCHol Y.IbBIOKOlÏÍ 


TbI IPOHT€IIb Hâ MOCM HG7IG 
Ó 2IOØBH H€B€DHOÏÍÍ H 3bIÔKOÍÏI. 


C) 7IOOØBH. TO IIB€/1A Ha 3€MLIG. 


Ho TOI71a — B€/IHHaBCÏÍ H KpALI€. 
b€3 COMH€HHÍÍ H /IYM IIDHMY 
W ;1o 7a ñcqepIialo day, 


CoripnwacTHnifi J[HIO ÏBOeGMY. 


3l oxmzi60pä 1902 
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Sẽ đến ngày như Khoảnh Khắc vui tươi. 
C húng mình sẽ quên tên tuôi mọi người. 
Tăng phòng của anh tự em sẽ đên 


Và lay thức anh tỉnh mộng đời. 


Nhìn Khuôn mặt tràn đây rung động. 
[-m doán ra những ý nghĩ của tôi. 
Nhưng những gì đã qua thảy đều giả dõi 


lừng sáng lên Tra sáng của Em. 


Như đạo ây. em cười không thành tiêng 
Nhìn vâng trán tôi em đọc được điêu chì 
Về tình yêu mong manh không chung thủy 


Về tình yêu đang nở rộ như hoa. 


Nhưng bây giờ — em càng lộng lây dẹp hơn. 
Tôi chăng chút nehi ngờ tiếp nhận 
Ngày của Em tôi đên cùng tham dự 


Và tôi vui cạn chén đên tận cùng. 


3l thang Mười 1902 
Nguyên Xuân Hòa dịch 
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[TO BCTD€WAJIH IOBCIO/IY 
Ha y/IHLAX B COHHBI€ /IHH. 


ÓH III€JI H H€C CBO€ qYyJ1O, 


CTOTbIKAa%Cb B MODO3HOÏÍÍ T€HH. 


BxO/IH.JI B CBOIO THXV!O K€JIBIO, 
3a3KHTA7I IOCJI€/IHHÌÍ CB€T, 
CTaBHLI /IAMIA/IY B€C€/IbIO 


W tibIHHbIfÍ J1HJIHÌ ỐYK€T. 


EMY /IHBHJIHCb CO CM€XOM, 
[ OBODHUJIH, qTO OH y/1AK. 
OH nYyMäTI O HIYØK€ €C M€XOM 


WÏ onixTb CKDBIBAJIC1 BO MPAK. 


O1HA2KJIbI €TO IDOBO/IHJIH, 
OH BeC€/I H CaCT/IHB ỐELI, 
A YTpOM B FDpOỐ Y/IOKHJIH, 


WÌ cB#LI€HHHK THXO CJIY2KHI, 


@kms6pb 1902 
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Khắp nơi nơi người ta bắt gặp chàng 
ong ruôi phó phường những ngày ngái ngủ. 
Chàng cứ đi mang theo điều kỳ diệu riêng mình, 


Làm lũi trong bóng đêm lê bước. 


Rồi bước vào trai phòng tĩnh mịch. 
Chàng thắp lên ngọn sáng cuối cùng, 
Đặt cây đèn chong cho đời vui một chút 


Căm bó hoa tươi, hoa huệ nước kiều sa. 


Ngạc nhiên nhìn chàng ai cũng cười vang, 
Họ bảo chàng gàn pàn bát sách. 
Chàng nghĩ tới chiệc áo lông mặc âm 


Rồi lần nhanh vào bóng tối giá băng. 
làồi một hôm người ta đến tiễn chàng, 
Chàng vui tươi và ngời ngời hạnh phúc, 


Đên sáng đã năm vào quan tài khâm liệm, 


Hành lễ lâm râm cha linh mục đứng bên. 


Tháng Mười 1902 
Nguyễn Xuân Hòa dịch 
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PACHYTbäI 
(1902-1904) 


C.-llemtep0ype — Bad Naulietm — c. LHI(LVMđUOð60 


HecØbITOHHOC TD€3HTCð OIISTD. 


(e1 


EIIie Õ:1€/IHbI€ 3ODH Ha Hcốc. 
J]a/I€KO 3aIICBA€T I€TYVX. 
HĨa IIO/I1X B CO3D€BAaIOIHICM X-IeÕ€ 


tl€DB#4OK 34CB€THLI H HIOTVX. 


Ï lor€MHGIH O:IbXOBbI€ B€TKH, 
3a p€KOÌÍ OFOH€K 3AMHTA. 
CKBO3b TYMaII ADO/I€ÌÍHBIÏÍ H p€/IKHÍÍ 


HeBH/LIMKOÍÍ TAÕYH IIDOCKaKAI. 


2Ï I€1a;IbHbIMH €/1Y IIO/IIMH, 
Ï loBTOp#!O IICWA/IbHBIÏ{ HaIIGB. 
HeBO3MOX%XHbI€ CHbI 3A ILI€4AMH 


WÏcwe3aIoT, /IYIIOĂÍ OB/1A/1€B. 
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NGA BA ĐƯỜNG 
(1902-1904) 
5. - Petersburø — Bad Nauheim — Shakhmatovo 





[)ieu hão huyện tương như lại thây. 


Fef 


Trên bầu trời bình mình hồng nhạt. 
Có chú øà trồng gáy xa xa. 
Ngoài đóng lúa mĩ chín vàng trìu hạt 


Con sâu con thoät sáng lại mỜ. 


Hến Kia sông ánh lửa dùa nhấp nháy 
Những cảnh cây trăn nhìn thâm tôi hơn. 
Xuyên sương mù đàn ngựa phi nước đại 


Như tảng hình có phép lạ thân tiền. 


Tôi băng qua cánh dồng buôn hìu hất 
Ciat điệu buôn cứ nhâm lại trong tìm 
Khi tĩnh tâm thị đà biện mật 


Những giác mơ không thê có. hão huyền. 
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2Í uiedy Hw €C7IAarAaFO CO3BYWbS — 
HeGbIBaJIoO€ B nyMâX MOMX. 
H KawaIOTCã C€pbI€ cywb1, 


CJIOBHO DYKH H /IMLA Y HHX. 


L7 Hos6ps 1902 
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Khúc hòa thanh tôi lâm râm nhâm lại - 
Một điều chưa từng có trong tôi. 
Cứ dung dưa những cành cây màu xám 


Tựa đối tay và khuôn mặt có hôn. 


L7 tháng Mười một 1902 


Nguyên Xuân Hòa dịch 


I3] 
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kế, 


CKPHIIKa CTOH€T IIO7 FOpOIÏI. 
B COHHOM IIADK€ B€M€D /UINHHHIH, 
Bewqep /UIHHHHIl — JÏHK HeBHHHHIII, 


OPpa3 /€BVIIKH CO MHOĂI. 


CKPHIIKH CTOH H€YTOMHMBIĂ 
HaneBaeTr MHe€:” 3KHBH...ˆ" 
Opa3 €eByIIIKH JIIOÔHMOÏÍI — 


[ÏoBecTb /IACKOBOĂ 7IIOỐBH. 


Hhonp 1903. Bad Nauheim 
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Sơn thôn tiêng vĩ câm não nuội 
Vườn như ngái ngủ hóa đêm dài. 
[)êm như ảnh Thánh còn Trình bạch 


[)áng hình nàng in đậm trong tôi. 
Tiêng não nuột vĩ câm không dứt 
Khẽ hát với tôi: `''Phải sông vui...” 
[Đáng hình nàng tôi yêu tha thiết — 


Trường thiên tiều thuyết của tình yêu. 


Tháng Sứu 1903. Bad Nauheim 
Nguyễn Xuân Hòa dịch 
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Eli ỐbI/IO I3THA/1HATb 21€T. [ÍO HO CTYKY 
Cep;uta — HeBecToli ỐbITb MH€ MOI31A. 
KOT/1A 1, CM€%Cb, IID€/U1O3KH/I €ÏÍ DYKY, 


C)Ha 3aCM€SIACb H YIHL/I. 


3o 61/10 71ABHO. C T€X TOP IDOXO/IH/IH 


HHKOMY H€ H3B€CTHBI€ TO/1bI H CDOKH. 


Mi pe/IKO BCTD€Hđ/IHCb H MâJIO FOBODHLIH. 


Ho MO/IdAHb1 ÔBILJIH T7IYØÓKH. 


W 3n4wHcli HOWBIO, BED€H CHOBH/ICHBbIO, 
#Í BBIII€:I H3 7IO/IHBIX H 8DKHX 3411, 
[ 7I€ /YLIHBI€ MACKH Y/1BIÕAđ/IHCE TICHBIO, 


Ï 7e ä €ẽ T;143AMH 3KA/IHO IIDOBOXKAII. 


H oHa BbIIIL1A 3a MHOÏÍ, IIOKODHA4. 
CaMa H€ BG/I1A, HTÓ ÕY/I€T q€D€3 MHT. 


M BH/I€JI1A JIHIHHbB HOHB PODO/CKAđ41. 1CDHAd, 


KakK HDOIHZIH H CKDBIZIHCb: HCB€CTA H XCHHX. 
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Nàng mười lăm. Nhưng nhịp đập trái tim nàng 
Dã là của vị hôn thê tôi đó 
Lời cầu hôn khi tôi vừa kịp ngỏ 


Nàng quây quả bỏ đi hai má ửng hồng. 


Chuyện lâu rồi và kê từ ngày ấy 
Chăng ai hay bao ngày tháng đã trôi 
Chúng tôi thưa gặp nhau và chăng nói nhiều lời 


Nhưng im lặng thật là sâu lăng. 


IkÈi một đêm đông tin vào giấc mộng 
Rời căn phòng sáng rực chật người chen 
Những mặt nạ hóa trang cười và hát 


Tôi đắm say đưa mắt tiễn theo nàng. 
Nàng ngoan ngoãn theo tôi, không hề biết 
Điều gì đây xảy đến phút giây sau 


Chỉ có bóng đêm đen là thấy hết 


Đôi tân nhân đi qua rôi khuât giữa đêm sâu. 
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Ĩ B /1CHb MOPO3HBIÍÍ. CO/TH€HHBIÍÍ. KDACH-IÌ1 
Mhi BCTP€TH/I1Cb B XDAM€ — B FO/IYØOÏÌÍ THHIHH: 
Mi HOH1H. T10 TO/1bT MO/THA4HbS ÔBLVH1 #CHI. 


HĨ ro. q10 CBCPIHH-IOCH. — CBCDIHHIOCB B BBLLHH HQ. 


-TOÏT HIOB€CTBIO /1O21THX. Õ;1A7K€HHbIX HC€KHHII 
[ÏO:IHa MOX /IYHIHđ5. IG€CCHHA1 TDV/U. 
L3 3THX Iec€H cO3/14-1 # 3/1AHb€. 


Á PYTH€ IICCHH — CHOIO KOT/1A-HHỐY/0b. 


Ủ6 tuoH4t 1003. Bad Nauheim 


http://tieulun.hopto.org 


Và đến một ngày đồng năng đỏ 
Chúng tôi gặp nhau trong sâu lăng thánh dường 
Những tháng năm lặng yên nay sáng to 


Môi duyên này trời định sẵn chôn Thiên cung. 


Những cuộc kiểm tìm dài làu hạnh phúc 
Khien lông ngực trong tôi rộn rã bài ca. 
[ôi dựng nên tòa nhà từ những bài ca ây. 


Những bài hát khác tôi ca lúc nào đây mà thôi. 


¡Š thang Sảu 1903. Bad Nauheim 
Nguyễn Xuân Hòa dịch 
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KOT/1A ä YÍIYy Ha IOKOĂ OT BD€MCH, 
Y1Y OT XYJIBI H HIOXBA411, 
T bì BCIOMHH TY H€)KHOCTb, TOT JIACKOBHIÏÍ COH, 


KOTODBIM # HB€/I H bIIIAT. 


⁄l 3HaIO, H€ BCIOMHHLIb Tbl, CB€TJ144, 371A, 
KoTropoe 6HW/IOCb BO MH€, 
Kora no/IxonwJ1a Tbl, CTpOðHO-6€71A, 


Kak JIeÕ€Jb, K MO€ÏÍ FTYOØMHG. 


He 4 BO3MyLIa TÏBOIO TOP/IYIO JI€Hb — 
To qY3X71aã CHJ1a ©rO. 
XO/1071HA4 TYA CMYII2J1A MOÏÍ I€Hb, — 


TBoli neHb ỐbIJI CB€T/Ielfñ MO€TO. 

T bi BCIOMHHILIIb, KOI/JIA 4 VẴ1Yy Hã IOKOIÏI, 
Wcue3Hy 3a cwHeli qepToÏi, — 

ONHY TO/IbKO I€CHIO, HTO I6 8 c To6oĂ, 


tro ÏbI IOBTOD451A 3a MHOÏI. 


I Hoa6px 1903 
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Khi tôi trön vào thời gian tĩnh lặng 
[rôn cả lời phi báng lân lời khen. 
Là Khi tôi hít thở và tươi tăn 


Nhờ nét dịu dàng cùng giâc mộng êm. 


Tối biết, Em Sáng Ngời nhưng tai ác 
Đâu nhớ điều øì rộn rã trong tôi, 
Trong thăm sâu toàn thân Em trăng toát 


Đên bên tôi Em nào khác thiên nøa. 


Tôi đâu làm cái lười Em tức giận — 
Ay là điêu không hê có trong tôi 
Mây đen khiên ngày của tôi xáo động, — 


Ngày của Em còn tươi sáng hơn nhiêu. 
l:m có nhớ. tôi trôn vào yên tĩnh 

Chân trời xanh nơi tôi sẽ biệt tăm 

Chỉ bài hát cùng Em tôi đã hát 


Nhâm theo tôi Em nhăc lại nhiêu lân. 


l thảng Mười một 1903 
Nguyễn Xuân Hòa dịch 
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©ÐAbPHKA 


B cOC€/IH€M /IOM€ OKHA ?KO.ITHI. 
lo BeqeDpaM — IIO BeqeDaM 
CKPHIST 34/IYMHHBBI€ ÕO¿/TTI, 


ÏIO/IXO/IHT 2IO/IH K BODOTAM. 


LÏ r:IYXO 3aII€PTbI BODOTA, 
A Ha CT€H€ — a IiA CT€H€ 
HẴ€IO/IBH3KHBIÌÍ KTO-TO, HỂDHBIÍÍ KTO-TO 


JÏllo7eli cqHTa€T B THHIHHG. 


2Ï C/IbHIIY BCẺỂ € MO€ÍÍ B€DLIHHBI: 
CH M©/IHbIM FO/IOCOM 3OBET 
COTHYTb H3MVW€HHBI€ CIHHBI 


[HH3Y coØpaBIHIHIC1 HApO/JI. 


OHH BOÏIIVT H pa3Øp€/IyTC1. 
HaBa7I4T Há CIHHBI KVJIH. 
KĨ 8 O:ITbIX OKHäX 3aCMCGIOTC1, 


(TO 2THX HHLIHX TIDOBGIIH. 


24 now6px 1903 
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XƯỞNG MÁY 


€) vàng những khung cửa ở nhà bên. 
[.úc chiêu buông. lúc chiêu buông 
Nhừng bu lông trâm tư rên kèn kẹt 


Toán người đông nhăm phía công tiên sang. 


Cánh công đà khóa chặt cài then 
Nhưng trên bờ tường, trên bờ tường 
Có bóng người bắt động. có bóng người đen den 


"Số người có bao nhiêu” — người ây đêm lặng im. 


Trên cao nhìn nên tôi thây hết 
Người ây gào lên cái piọng oang oang 
Ilãy oăn xuông những tâm lưng mòn kiệt 


Của đám người phía dưới xúm đông. 


Họ tiên vào rôi lại tân đi 
Quằng quật những bao hàng trên lưng họ 
Trong khung cửa ô vàng chúng cười hô hồ 


Vì lừa được lũ người đói rách nghèo xơ. 


J4 tháng Mười một 1903 
Nguyễn Xuân Hòa dịch 
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Mhi t1H Hà JÏH71O B qac pacCBeTa 
[ĨO/ ceTbKO TOHKOFO /1O%XJ1đ. 
TbI OTOII7IA, H€ 714B OTB€TA. 


A 8 yCHY1, K BOJIHAM COlJUI. 


2 qyTKO CHIA, DaCKHHYB DYKH, 
H c71bIIIa71 M€DHBIĂ IJI€CK BO/IHBI, 
MaHM.1H CTpACTHOĨÍ DpO3KbIO 3BVKH, 


B KO./1LIYHBIO-HITHIIY BJIIOÔJI€HHI. 


WM qaliKa — ITHILIA, alKa — /I€BA 
Bcẽ oTIYCKA/IACb H IJIEL1A 
B BO/IHAX BJIOO/IEHHOTO HaII€BA, 


KOTODBIM TbI BO MH€ 3H11. 


Tï eka6px 1903 
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Tôi với nàng dạo chơi trên biển 
Lúc hừng đông lắc rắc mưa rây. 
Không lời đáp nàng bỏ đi lăng lặng 


Tôi ngủ lơ mơ khi sóng xô bờ. 


Tôi ngủ ngon, giang hai tay tỉnh táo 
Tai nghe thấy tiếng ì oàm sóng vỗ 
Những âm thanh cuốn hút đến mê hồn 


Năng lòng yêu chìm phù thủy vân vương. 
Chim hải âu — loài chìm, chỉm hải âu — cô gái 
Ngụp xuông biên nàng bơi, bơi mãi 

Giai điệu yêu đương trong sóng biên chơi vơi 


Với giai điệu này nàng từng sống trong tôi. 


T] tháng Chạp 1903 
Nguyễn Xuân Hòa dịch 
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MGoliI 7IIOỐIIMBIIT. MOÏI KHðI3b. MOÏÍ KCHHN. 


T BI IIC4đ:ICH B IIBCTHCTOM :IVTY. 
[ loBH:IHKOÏÍ CD€/Ib HHB 30/IOTBIXN 


3BH/IACb # Ha TOM Ô€P€TYV. 


⁄Ï 10B.IIO TBOH CHbI Hã :I€TY 


b;I€/IHO-Ô€7IbIM IIDO3DAWHBIM IIBCTKOM. 


Tbl COMH€HIb M€HS B IO/IHOM [IBCTV 


be. OIDVYZIHBIM VCTA/IBM KOHCM. 


AX, Õ€ẴCCM€PTb€ MO€ DACTOHHH. — 
ZÌ OTOHb /U1 TcÕä cỐepery. 
PoGKO II/IAM1 I€DKOBHOÏÍ CBewi 


Y 3aYTP€HH Õ-16/IHOÏÍ 342KTY. 


lì II€KBH CTAH€IIIb TBI. ÕJ1€JI€H JIHHOM. 


W K tiapHIIl€ H€Õ€CHOÍÍ IIDH/I€IIb. — 
KO/IbINHYCb BOCKOBBbIM OFOHbKOM. 


JJaM [IOHVZTB 3HAKOMYIO /IDOXKE... 


Hai 1oØ0ÏÍ — KaK CBewa — # THXa. 
[Ïpe/t ToØOlÍ — KaK IIBETOK — # H€3KHa. 
XxY T€Õ1. MOCTO K€HHXa. 


[3c H€B€CTA — H B€HHO 3KCHA. 


26 wapma 1904 
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Cì Hoàng tử. vị hôn phụ của em 
Trên cánh đồng dây hoa trông chàng buôn thê 
[Đây tơ hồng xoăn em quân lên tóc xõa 


Chữa cảnh đồng vàng ông phía bên kia. 


Em thoáng øặp nơi chàng những giấc mơ 
Như bông hoa trăng nhạt màu trong suôt 
Chàng dập vùi em khi đang nở rộ 


Như ngựa chàng ức trăng mòi mệt lê. 


O1. cái bât tử nơi em chàng piâm nát di — 
Lửa thiêng dành cho chàng em gìn giữ. 
Noọn nẻn trong nhà thờ leo lét cháy 


[:m thặp lẻn trong hành lẽ nhạt nhòa. 


Thân sắc nhợt nhạt chàng đi lễ nhà thờ 
Trước Nữ Chúa Trời chàng vào diện kiền., — 
[Đáng hình em lung lĩnh theo ngọn nên 


Những mong chàng lĩnh cảm dáng hình quen... 


[Đưới ngọn nên em ngôi mm lặng 
[:m hiên như đóa hoa trước mặt chàng. 
VỊ hôn phu của em. em sẽ đợi 


Em mãi là vị hôn thê. người vợ trăm năm. 


26 tháng Ba 1901 
Nguyễn Xuân Hòa dịch 
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QUYÉN HAI 
(1904-1908) 
IIY3bIPH 3EM.JIH 
(1904-1905) 





⁄Ï XHBY B OTJIAI€HHOM CKHTY 
B HH, KOT/J1A OII3/AIOT JIHCTHI. 
BbIXO%XY — H CTOIO Hã MOCTY, 


W cMOTPIO HA D€HHBI€ IIBTBI. 


BoT — Ip€/IdYBCTBH€ Õ€/IOÏÍ 3MMBI: 
THUIMHA KO/IOKOJIbHBIX BBICOT... 
Ta, 4TO HbIH4€ HHTA/1A ICA/MBI, — 


Ta MOHAXHH1, B€DHO, YMD€T. 


be3Haa/7IbHO CBOÕÔO/IHA# IIIHDE, 
C JIHIIKOM DA/IOCTHOÏI B€CTBIO /IBILIA, 
[IonoIH7a — H IOKPELIA Ì ÏcaITHpb, 


Ĩ B CTpAHHLIAaX OCTA/IACb JYULIA. 


KaK CB€Wa, IOTODA1a OHa, 
BKDyT JIHI1A YJ161ØA/1ACb Iewa'Ib. 
JoneT€/IH €C7IOBA OT OKHA, 


Ho cKBO3HJ1A 3â OKHâMH /IAïE... 
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NHỮNG TÚI ĐÁT 
(1904-1905) 


CÍ phòng tu sĩ khuât xa tôi sông 
khi thu về lá rụng ngoài sân. 
Ra nơi thoáng đứng giữa câu tôi ngăm 


Những bông hoa tươi ven bờ sông. 


Tôi dự cảm thây mùa đồng trăng tuyết: 
Ój trên cao im bặt những hôi chuông... 
Tu nữ vừa mới đây thánh ca còn hát — 


Hăn mai ngày nàng thác chôn thiên cung. 


Không gian tận chân trời thoáng đăng 
Tôi hít thở dón tin mừng sung sướng 
Nàng đên gần — che khuât quyên Thánh ca 


Chỉ linh hôn còn vương trên trang giây. 
Như ngọn nên cháy lên rồi lụi tặt 
Nôi buôn cười loang trên khuôn mặt. 


Qua khung cửa bay đến những khúc ca 


Ngoài song cửa — một miền xa tÍt tặp... 
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Y1bIBAJTH /1BA Ố€/IBIX LB€TKA — 
2Ta /I€TKa# MâTOBOCTb DYK... 
Me npo3pawHas /1eBa Õ:1H3Ka 


B 30/IOTHCTYIO OC€Hb DA3/IYK... 
Ho 3xKHBY 4 B OT/I13/I€HHOM CKHTY 
H He 3Ha!O 71 CHACTbä TpAHHII 
THIIIHHOÏÍÍ IPOBO2KAđIO M€HTY, 


KĨ wewTa BO3/IBHTa€T L[apHILIV. 


⁄2lueapo 1905 
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[Đạt trỏi trên sông hai bông hoa trăng muôt 
Từ đôi bàn tay ảo mờ thoăn thoäi... 
C)I thân thiết trong tôi cô gái mảnh mai 


Ciữa độ thu vàng những cuộc chia ly... 
Nhưng tôi ở phòng tu sĩ khuât xa 

[lạnh phúc đến giới hạn nào tôi đâu biết 
Trong im lặng tôi tiên đưa mơ ước 


Nữ Chúa dược dựng lên nhờ có ước mơ. 


Thang Ciêng 1905 
Nguyễn Xuân Hòa dịch 
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Ha B€C€HHCM IIYTH B T€DCMOK 
[lepe/IeTHBIl BCHIODXHY.I B€T€pOK, 


[Ïpo3B€H€/I 3O/IOTOĂÍ FO/IOCOK. 


[locTO3:1Aa OHa ÿ KDEI/IbIA, 
[loHcKa7a /IBEDHOTO KO/IBIA, 


LH no/IHTE H€ IOCM€/1A 71H14. 


M yUli1a B CHH€BATVIO /14715, 
[ 7€ /IbEIMH/IACb B€C€HH44 TA'1b, 


[ xe KDYXH/IACb Haj/1 JICCOM TIICHA-1E. 


TaM — B ÔCP€3OBOM /14/IbH€M KDYY — 
CTapWKalIIKa CFHÕaJI H3 ÔCD€3bI /IYTY 


W IDHM€TH.I €€ Hà /IYTY. 


3aKDHMAJ1 H 34IIDBIT471 HA IIHG: 
`“ l bl, KPACaBHIA, BEDHO KO MHC€ Ì 


CTOCKOBA/IACŒb B CBOClI THIHIHHG ` 
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Con đường mùa xuân nhà tháp gô 
Trên cao thoáng cơn gió chuyền mùa 


Một giọng oanh vàng nghe thánh thót. 


Nàng nán lại trên bậc thêm kia 
Kiêm tìm chiêc vòng khóa cửa 


Và không dám ngắng đầu lên. 


Rôi nàng đi vào nơi thăm thăm xanh, 
Nơi những ngày xuân tiệt trời tỏa âm, 


Nơi nỗi buôn xâm chiêm cả rừng xanh. 
Trong rừng bạch dương xa thăm ây 

Lão già uôn cong cung càng xe 

Trên đồng cỏ thây nàng lão liên chạy lại. 
Lão kêu lên và nhảy đên gôc cây: 


“Ơi người đẹp, đúng rôi, nàng đên với ta! 


Phải không, nàng âm thâm buôn nhớ !” 
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3a KODSRBIC II4:1bILBI B3521ACb. 
€ ð0pO/1OIO 3€2I€HOÏI CHIG/IACb 


LÍ c€ TYMAHOM JI€CHBIM IIO/1H1-1ACb. 


TaK TOCKVIOT OHH OỔ O/IHOM. 


TaK JI€TAIOT OHH Beq€eDKOM, 


TaK B€HWđ-:1ACb B€CHA € KO:IIVHOM. 


24 anpe.a 1905 
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Nàng năm chặt những ngón tay thô nhám. 
Và vuốt vuốt bện chòm râu 


lXöi đứng thăng lên trong mù sương rừng núi. 


Họ buôn nhớ về một điêu thê đây. 
Họ bay bay như ngọn gió la đà. 


Với lão phù thủy mùa xuân xe duyên như thê đây. 


24 tháng Từ 1905 


Nguyên Xuân Hòa dịch 


kề 4“ 
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OceHb IIO3H31. HeÕo0 OTKDBITO€, 
M neca CKBO3T THIIHHOÏ. 
[IpwIer11a Ha ØepeT pa3MbITBIlÍ 


['onoBa pyca7KH 60/IbHOĂI. 


Hn3KO XO/IäT TYMAHHBI€ IOJIOCHI, 
[IpOHH3a7IH T€Hb KâMBIIIA. 
Ha 3€/I€HbI€ /IHHHBbI€ BOJIOCbI 


YnanaIOT /JIHCTHI, IIYDIHIA. 


W onyUIKaMH OT/I2I€HHbIMH 
MecsII XoO/MT C /I€TKHM XDYCTOM H [J18JHT, 
Ho, 3aIYTAHA y3/1AMH 3€JI€HbIMH, 


He /1bIUIIHT OHA H H€ CIHT. 
b€3/IbIXAHHBIÏÍ IOKOÏli O4ApOBAH. 
HecKa3áHHas 60/1 Y/I€TJIACb. 

WĨ Ha MHDOM, XOJIOOM CKOBAH, 


[Ipo/IH7IC1 3BOHKO-CHHHẴI qac. 


Aseyem 1905 
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Thu đên muộn. Bầu trời quang đãng 
Chim trong im lặng cánh rừng xa. 
Nước xIết ghé bờ sông xói lở 


Ngả đâu ngơi nàng tiên cả mệt phờ. 


Một giải mù sương là là mặt đât 
Đi xuyên qua bóng lau sậy ken dày. 
Thân lau sậy vươn dài xanh mướt 


Đón lá vàng rơi xảo xạc trên cây. 


Ven rừng xa trăng trôi châm chậm 
Từ trên cao trăng ngó nghiêng nhìn, 
Sao nàng tiên cá vướng vào mớ dây xanh, 


Thở không được. ngủ cũng không yên. 
Cái tĩnh lặng từ cái chết mê hồn 

Dịu lắng xuống nỗi đau khôn xiết tả. 
Trên không gian khắp nơi đều lạnh giá 


IĐã điêm giờ rộn rã lúc hoàng hôn. 


Tháng Tám 1905 
Nguyễn Xuân Hòa dịch 
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PA3HbIE CTHXOTBOPEHH# 
(1904 - 1908) 


JI CóAteHOGY' 


XIV 4 CM€DTH Ố-1H3 /IHHHIIHI. 
THỊ IPHILI:IA H3/1a716Ka. 
33/1€Cb HCIIO/IHH /1O/1T I4DHIIBI 


B 6.16/IHOM CB€GT€ HOHHHKa. 


2l rorop. Moli caBaH ILIOT€H. 
CM€PTHBIÌÍ BỀHHHK BKDVT €:1A. 
Ha CH€TY MOHX IIO:IOT€H 


T BI JIAMIIA/HBIÍ CBGT 33KT/1a. 


OIIYCTH TIDO3DAWHBIIÍ HOZIOT 
CTXO/11H1€TO LAp1. 
Hla B€DIIHHäAX KO/IKHX €2IOK 


3AHHMACTC1 3ap1. 


[IyTb H€pOBCH. l3€TBH FHỐKH. 
tÌMH IIYTb MOÏÍ YCTG7IH. 

[ lapcKH-KaM€HHOÏI Y2IbIOKH 
[le HaDYULIY Ha 3€M.IH. 


⁄lnøapb 1904 
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NHỮNG BÀI THƠ KHÁC NHAU 
(1904 - 1908) 


Cưi L. S©eH1©H1OðV 
Cân mờ sáng tôi năm chờ cái chết 
Nàng từ xa đã có mặt nơi đây. 
Nàng hãy làm đi bôn phận Nữ hoàng g1ao 


[)ưới ảnh đèn đêm nhạt nhòa hìu hăit. 


Tôi đã săn sàng. Áo liệm dày bên chắc. 
Trần đội vành hoa cầu kinh người đã khuât 
Trên đường đưa tang phủ trăng tuyết rơi 


Ngọn đèn chong nàng thăp sáng đường SOI. 


Hãy buông xuông tâm màn trong suôt 
Của Nga hoàng vừa rời khỏi nơi đây 
Trên những ngọn thông cao xanh mướt 


Hừng sáng rồi. bình minh trên ngọn cây. 


Dường gập ghênh. Những cành thông rơi xuống đất 
Hãy trải trên đường nơi tôi đang đi. 
Nụ cười lạnh lùng ngạo nghề hệt để Vương 
Trên trái đất này tôi vẫn giữ y nguyên. 
Thang Giêng 1904 
Nguyễn Xuân Hòa dịch 
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T1KO HaM ÔbUJIO IO/I BBIOTAMH 
3MHMY XO/IO/HV!O CIIATb... 
3€M/IIO IDOM€D3.IY!O IUIYTAMH 


He ỐbLIO MOHH IO/IHSTBÌ 


PaHHHMH JICTHHMH DOCAaMH 
BbIli/€M MEI B IIO/I€ TYJIITE... 
bYIeM 3B€HSLIHMH KOCâMH 


COWHbI€ TpABBbI CD€3aTbI 
HacT€e%Kb BOpOTA T?K€.1EI€Ï 
BeTep /YIIHCTBIĂ B OKHO] 
[leCHH TaKH€ B€C€.IBI€ 


Mhi He IeBaJIH JIaBHOÏ 


5 Hos6px 1904 
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Ngoài kia ào ào từng cơn bão tuyết 
Giấc ngủ nặng nề trong giá lạnh mùa đông... 
Không thê nào đem cày xới đất 


Thửa đất nào cũng đóng thành băng! 


Rạng sáng mùa hè khi còn đẫm sương mai 
Chúng tôi đi ra cánh đồng dạo mát... 

Đem lưỡi hái theo chúng tôi sẽ cắt 

Những mớ cỏ non mọng nước còn tươi! 
Những cánh công nặng nề hãy mở toang ra! 
Cho làn gió thơm hương bay vào cửa sô! 
Những bài hát vui như thế đó 


Mà chúng tôi không hát đã từ lâu! 


5 tháng Mười một 1904 
Nguyễn Xuân Hòa dịch 
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CTapocTb M€DTBA1 ÕDO/IHT BOKDVT. 
l3 3€/I€H#X YTOHY-1a /IOPO2KKA. 
ZÏ IIH-IO HAB€DXY IIO/IYKDYT — 


ZÏ IIH/IO C7IYXOBO€ OKOIIIKO. 


tÍV1O ;1471H — H KaI17IH CMO/TIBI — 
[IboCTVIAIOT B COCHOBBI€ ?3KH./IKH. 
[IpopbIBaIlOTC4 BH3TH IIH-1HI. 


LÏ :IeTT 3O/1OTbI€ OIH/IKH. 


BoOT TOC/1€/IHHÌ CBHCT#IHHÌÍ DACKO¿I — 
Ĩ 7IO1I€14KA JI€THT B H€IH3B€CTHOCTb... 


B OCTPOM 33IHIAX€ TAIOLHIHX CMO¿I 


lIo7O MHOÏÍ DaCIaXHY.1ACb OKDECTHOCTb... 


Bcể 3aKaTHO€ H€ÕO — B Ip€M, 
Ÿ;UINHH%IOTCS /1O/IbHH€ T€HH, 
WÌ Ha pO3OBOÌÍ FaCHe€T KODM€ 


Y H/IBIBAFOIIHÍÍ KODMIIHK B€CCHHHÍI... 


BOT — MbI € HHM YILIbIBACM BO TbMY, 
Ï Kopa6-1b ICwe3aeT /I€TYHHH... 
BöT H KODMIIIHK — 3B€3/IOIO I14/1YH€ÌÍ — 


J|O cBHnaHb1Ì.. JICTHT 34 KODMY... 


k]ioipb 1905 
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[uôi già chết chóc đang dạo quanh 
[.öi mòn chím Kkhuảt oiữa màu xanh 
Mẻ tren tôi cưa hình bản nguyệt 


Lôi làm chiếc cửa tò vò xinh. 


Tôi cam thấy miền xa và giọt nhựa thông 
Lãng thắm dần qua mỗi đường sân 
Tiếng cưa xé thủng màn không khí 

Mùn cưa vàng tới tấp bay tung. 


lôi nhát cưa cuối cùng ken két - 
Mảnh gỗ bay đâu mát không hay... 
[ Lương thông tỏa lan thơm sực nức 
Xa kia trải rộng xóm làng quây... 


Trên bầu trời thiu ngủ ráng hoàng hôn 

Ióng thung lũng đồ dài thành những vệt 

Phía đuôi tàu ánh màu hông nhạt 

Người lái tàu rời bến khuất xa... 

Cùng anh. người lái tàu. chúng tôi lao vào đêm 
Và con tàu bay đi mất hút... 

Thế là anh như ngôi sao băng bay lướt- 


Thôi tạm biệt! Con tàu vụn vút bay... 


Tháng Báy 1905 
Nguyễn Xuân Hòa dịch 
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OCEHHZñ BOJI1 


BbixO3XYV 4 B IYTb, OTKDBITHIÌ B3ODpAM, 
BeTep THeT YIIDYTH€ KYCTHI. 
bHThIl KaM€Hb 7I€T IIO KOCOTOpAM. 


X€JITOÏÍ TIHHBI CKYHBI€ H/1ACTHI. 


Pa3ry.18718Cb OC€Hb B M€DTBBIX /10/1AX. 
OGHa%XH11A K/1A/1OØHIIA 3©M.1H, 
Ho ryCTBIX DIỐHH B IpO€33KHX C€:/1AX 


KPaCHHIÌ1 IIBT 3A4D€€T H3/14/1H. 


Bor OHO, MO€ B€C€1Ib€, IJI8II€T 
V 3B€HMT, 3B€HHT. B KYCTAX IIDOIIaBÌ 
Ï n71a1H, B/1A71H IDH3BIBHO MãIIT 


TBolÍ y3ODHBIÏÍ, TBOÍÍ IIB€THOÌI DYKAB. 


KTO B3MAHH.I M€H1 Ha IIYTE 3HAKOMHIÍI. 


YCM€XHY/IC1 MH€ B OKHO TIODbMBI ? 
WÏiH — KaM€HHBIM IIYT€M B/ICKOMhIÍÍ 


HuuiHl, pacIIeBatOIHÌi IIca/IMbI 2 
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YŸ CHÍ MÙA THU 


Ta bước lên con đường rộng mở 

Bụi cây mềm hứng gió mơn man 

Đá đăm trải đốc dôi thoai thoải 

Lớp đất vàng phủ mỏng đường quang. 
Mùa thu sáng tràn về thung lũng 
Những nắm mô phơi giữa trời mây 
Vườn thanh lương trà tươi sắc đỏ 


Ven dường thôn lá rập rờn bay. 


Cứ nhảy nhót niềm vui ta đó 
Ngân nga. ngân nga trong lùm cây 
Xa xa tay áo mùa thu vây 


làực rỡ khoe màu như thêu ren. 


AI rủ ta đi dường quen thuộc 
Cười nhạo ta ô cửa nhà pha? 
B1 cuôn hút bởi đường đá lát 


Hay kẻ khôn cùng hát thánh ca? 
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Ió4 


HeT. H/1Y  B IYTb HHKCM H€ 3BAHBHIHI. 
W 3eM.13 ;la ỔYy/1€T MH€ J1€FKa Ì 
by/IY €/IbIHATb TOJIOC PyCH IIb1HOÏI. 


ÓT/IbIXâTb IO/I KDbIIIIel KaÕØaKa. 


3aHOIO JIH IIDO CBOIO ÿ/1AWV, 
KaK  MO/IO/IOCTb CTYÔM/I B XM€1IO... 
Han rIe4a/IbIO HHB TBOHX 3AI1/1AuV, 


TBoli IpocTOp HaB€KH IIO/IOÔZUO... 


MHorO Hac — CBOÕO/IHBIX, FOHBIX, CTATHBIX — 
YVMHDA€T, H€ /IOÕ1... 
[ [PHIOTH TBI B 714/I1X H€OOĐSTHBIXÌ 


KaK H 3KHTb H ILIAKaTb Õ@3 TeÕ4 Ï 


Hionb 1905. Po2qawe6CKO€ t4OCC€ 
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Ta lên đường không al mời gọi 
Manh đât này êm dịu nhường bao! 
Ta nghe tiềng nước Nga ngâm rượu 


Nghỉ chân nơi tửu quán đường xa. 


Điều ta thành đạt ta hát chăng 
Trong men say ta giêt tuôi xuân? 
Nồi buôn đông ruộng tuôn lệ chảy 


Biết mây yêu thương đất bạt ngàn. 


Bao nhiêu người tự do, kiện tráng 
Đâu hai thứ tóc vần chưa yêu 
Nơi xa Người cho ta trú tạm 


Thiều Người ta sông. khóc làm sao! 


Tháng Báay 1905 


Đại lộ RÑogatsevskoe 
Nguyên Xuân Hòa dịch 
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C)CTABb MCH B MOCIÍ /14/11. 
#Í HCH3M€HCH. #Ï HCBHHCH. 
Ho 1eMHhIï{ ÕẴpeT TaK IYCTĐIHH. 


A BMOD€ XO/UIT KODA6-1IH. 


Ilopoto Õ:IH3OK IADYC BCTDGHHBIÏÍ, 
H 3a»xHraeTrc M€HTA: 
H BoT — Ha/L HIHPBIO Ô€CKOH€MHOII 


J[y1IIa 4Y/ICCHbIM 3AH11TA. 


[Lo ;1a:Ib IVCTbIHHA H CIOKOÏÍHa — 
H ä pc TOT #€ — Y DY‹11. 
Ĩ 4 IiolO. BCẺ TaK ?K€ CTDOIHO, 


MeTV po/IHOFO KOpA6:14. 


CCTaBb 3K€ IIaDyc BO/II ÔYDHOĂ 
tÍY2kOlI, a He TBO€ÏÍi €V/IbÕ€: 
[:IIIe Hệ pA3 B THUIH J143YDHOÏÍ 


ýÌ Ốy/IY H/IaKaTb O T€ỐG. 


Aseayem 7905 
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[lãy đẻ ta dược ở nơi xa thăm 
Ta hồn nhiên sau trước chăng đồi thay 
lờ đen thâm xa Kia sao hoang văng. 


Những con tàu đang chạy ra khơi. 


Có đôi lúc cánh buôm no gió 
Cân gũi ta. cháy bỏng ước mơ; 
Kla trông, trên khoảng rộng bao la 


[Điêu diệu kỳ xâm chiêm cả hôn ta. 


Nhưng nơi xa yên ả và hìu hãt — 
Lúc nào ngôi sau tay lái cũng là ta 
Lúc nào hát ta cũng hòa âm réo răt 


Ước mơ con tàu quê hương ta hát ca. 


Hãy để cánh buôm của ý chí mãnh liệt 
Thuộc về số phận khác chứ không phải của em: 
Sẽ còn nhiều lần trên bầu trời yên tĩnh màu lam 
Ta sẽ khóc về em, khóc về em. 
Thang Tám T905 
Nguyễn Xuân Hòa dịch 
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#Ï 3H11 €€ ©1II€ TOI/1A. 
B re ÔaCHOC/IOBHhI€ F0/1a. 
[Ñ 717711107. 
[ÏPOIH-IH FO/1A. HO TbI — BC Tả 3€: 
CTpOFa. IID€KpaACHa H 4CHa: 
JÏHLIb BOJIOCBI H€MHOTO T21A%€. 


H B HHX CB€DKACT CẴC/IHHA. 


Á #~ CK/IOH€H H21 FDY/IOÌÏÍ KHH2KHOII. 
lbICOKHII, CTODÔJI€HHBIl CTADHK. — 
€ O/THOIO /IYMOÏÍÍ H€IIOCTH3KHOÏÍ 


CMOTPIO HA TBOÌI CIIOKOÌÍHDIÍÍ /IHK. 


Ha. Hac ro¿/ta H€ H3M€HHLIH. 
XEHBGM H /IBIHIHM. KâK TOI/1A. 
LH. scIIOMHHAd1%. COXDAHHLIH 


Te ØđqcHOCJIO6Hbl© Ø0òa... 


HÏX cB€1:IbIÏi I€II€21 — B 7IHHHOÏÍÍ YDHCG. 
[ÏaII €B€T.1BIÍí ;IYX — B /133VDHOÏÍÍ MI:IC. 
LÍ BCÈ 4V/ICCHCÌÍ, BCẺ :133VDHCÍI — 


/[bHHaTb [IDOIHC/HHHM Hà 3CM:¿IC. 


30 tqz 906 
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Ta biết nàng ngay từ thuơ ấy, 
Những tháng năm chưa từng thấy bao giờ. 
TJuItSev 
[háng năm trôi dung nhan em vẫn thé: 
Vẫn trang nghiêm. lộng lấy. sáng trong: 
Chỉ mái tóc là có phần chải chuốt 


Màu muôi tiêu lấp loáng dâu thời gian. 


Còn tôi vận đăm chìm trong đồng sách, 
Một ông g1à cao ngăng còng lưng 
Với nghĩ suy Không thê nào hiệu được 


Khuôn mặt em điểm nhiên tôi lặng đứng ngăm nhìn. 


Tháng năm không làm hai dứa mình thay đối 
Chúng mình vân sông như thuở xưa 
Tháng năm trôi nhưng vần còn lưu giữ 


Những tháng năm chưa từng thây bao giờ... 


[rong bình - năm tro màu sáng của tháng năm 
Trong màn sương lam - tỉnh thần chúng ta sáng suốt. 
Ngày càng diệu kỳ hơn, trời xanh lam hơn — 

[Đó là dược thở hơi thở của quá khứ xa xăm. 


30 tháng Năm 1906 
Nguyễn Xuân Hòa dịch 


69 


http://tieulun.hopto.org 


I70 


HEBYLIHKE 


Thị nepe7 HHM — qTO CT€ÔG/1b THỐKHÍI, 


OH ID€/L TOOOÏÍ — WTO JIOTBIÌI 3B€Db. 


He co6:1a3H3Ïi ero y.IbIÕKOlĂI. 


MoIHH, KOT/1A CTYHHTC1 B /IB€DB. 


A €C/IH OH BODB€TCä CHJIOĂ, 
3a nB€DbIO CTAHb H CT€P€TH: 
cTneeIib — B FODHHIIE H€MM.IOfÍ 


CYXH€ CT€HbI IIO/IO3KTH. 


Á €C/IH ÔIH3OK HáC IIO3ODPHBIfÍ. 
TbI HOB€DHHCb JIHUOM K YVLJIV, 
C B12KH Y3/IOM IIJIATOK CBOÏI €DHHIfÍ 


WÏ 8B qepHbifí Y3€J1 CID44b HT:1Y. 


H niyCTb HTJIla TBO# BOH3HTC1 
B 2IanoHH rpyÔbIe, KOFT/1A 
B ero DyKaX TBI ỐY/JI€HIb ÔHTbC1I, 


KpHua OT ÕOJIH H CTHIJ1A... 
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DẠN CÓ GÁI 


Cô như cọng cỏ non tơ 
[lăn như con thú nhữ cô øg1ơ môi 
I)ừnø mua chuộc hăn. dừng cười 


[lăn øö cửa cứ then cài tỉnh bơ. 


[lăn mà ÿ sức xông võ 
Thị cô kín dáo nâp chờ lặng thính 
Căn phòng bât lợi cho mình 


Thì cô đốt mảng tường thành tro than. 


Nêu giờ ô nhục sát gần 
Cô vờ quay mặt góc tường lặng im 
Thăt cho chặt chiệc khăn den 


Nơi môi buộc giâu chiệc kim nhọn đâu. 
Mũi kim hãy căm thật sâu 

Trút giận xuông bàn tay thô cục căn 
Cô sao chọi lại ác nhân 

[Đào tơ liêu yêu tâm thân ê chê. 
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HĨ IiycTb B yrape cTpacTrH rpy6ol 
OH H€ 34IIOMHHT, CFOD4Ha., 
TBOH OTTHCHYTBI€ 3VÕI 


[ 1YOOKHM IIDAMOM B/1011b ILIedal 


Ố tuoHäq I906 
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[lăn cuông sĩ trong dam mề 
Tột cùng thô bạo sớm ghê cơn khủng 
Cô hãy nghiên chặt hàm răng 


[Đề bờ vai hăn sẹo hăn vết nhơ. 


6 thảng Sau: 1906 
Nguyễn Xuân Hòa dịch 
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TBO€ JTHLO MH€ TâK 3HAKOMO. 
KaK ỐY/ITO ThI 3XH/1A CO MHOÍÏI. 

B rTOCTb1X, Hâ Y/IHII€ H /IOMA 

ZÏ BH2KV TOHKHIÌI IpO(ÙH'Ib TBOIÏI. 
TBOH HIAFH 3B€HST 34 MHOIO, 
KY7a 4 HH BOÏ/IY, TbI TaM. 

He TbI 21H J1€TKOIO CTOIOIRO 

3a MHOIO XO/IHIIIb HO HOWaM? 
He TbI JIb IPOCKAđ/Ib3bIBA€IIIb MHMO, 
E/IBA JIHIIb B /IB€DH 3AT7I1HY, 
[Io/IyBO3/YUIHA H H€3DHMa. 
[IonoØHa BH/IEHHOMY CHY? 

ƒZÏ daCTO /IYMAIO, H€ TPI JIH 
Cpe7H IOTOCTa, 34 FYMHOM. 
CH7I€/1A, MOJIđ, Ha MOTHUIG 

B H/IATOHK€ CHTII€BOM CBOeM? 
ZÏ IIDHÔJIH?KđJIC# — TbI CH/1€J14, 
ZÍ IIO/IOLI€ZI — TbI OTOIIL1A, 
CIIYCTH.IACb K D€HK€ H 3AI1€714... 


Ha ro/IOC TBOH KO/IOKO.Ia 


CTKJIMKHY/IHCb B€H€DHHM 3BOHOM.... 


W niaKa 4, H pOỐKO 3/41... 
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Khuôn mặt em tôi trông quen lăm. 

Tựa như có thời tôi đã sống cùng em. 

Khi em đi phó, ở nhà hay viếng thăm đâu đó 
[:m gọn gàng thon thả khi ngắm nhìn nghiêng. 
Gót sen em nhẹ lướt phía sau tôi, 

Chân bước đến đâu là thấy em ở đấy. 

Có phải em đang bước sau tôi nhẹ gót? 

Đêm đêm em vẫn làm thế phải không em 2 
Có phải em vẫn thường len lén đi qua 

Tôi chỉ ghé mắt nhìn em qua cánh cửa 

[:m lướt nhẹ nhàng rồi không thấy em đâu nữa 
Tựa như vừa trải qua một giấc chiêm bao? 

Tôi nghĩ, có phải em vẫn thường ngôi lặng lẽ 
Giữa bãi tha ma đăng sau đồng rạ 

Bên ngôi mộ em ngồi với chiếc khăn hoa? 

Tôi tiến đến gần - em vẫn ngồi yên đó. 

Tôi đến gần hơn - em đứng dậy bỏ đi. 

Rồi ra mé bờ sông em cắt giọng hát. tôi nghe... 
Giọng em như chuông 

Đề nối theo là tiếng ngân chiều tối... 


Tôi đã khóc và đợi chờ dè đặt... 
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Ho 3a Beq4€DHHM IICD€3BOHOM 
TBOÏI MH.IBIÏí FOZIOC 34THXaII... 
EUI€ MTYHOB€Hb€ — HỆT OTBGTA. 
[ IIarOK M€/IbKA€T 3a p€KOII... 
Ho 3HaIO FOD€CTHO. WTO T7I€-TO 


EIIle YBH/IHMCS €C T06OÏI. 


l aseycma 1908 
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Nhưng tiếng chuông đỏ đài vào lúc chiều buông 
Ciong hát địu dàng của em 1m bặt... 

Chỉ một khoảnh khäc mà không lời đáp. 

Đã thấy chiếc khăn thấp thoáng phía bên sông... 
Nhưng tôi khô dau biết răng ở nơi nào đó 


Tôi và em sẽ lại sặp nhau cùng. 


l tháng Tam T9UŠ 


“Nguyên Xuân Hòa dịch 
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TOPOI 
(1904-1908) 





bapKa 3XKH3HH BCTA!1a 

Ha 6ð0.1bI1Oli M€IIH. 
['poMKHÌÍ KpHK paØOHHX 
C '7IBIHII€H H3/1371H. 

[lecHH H TpeBOTa 

Ha nycTol peKe. 
BXO/HHT KTO-TO CH/IbBHHIlÍ 
B cepoM apM4Ke. 

PY:Ib /7IOLIATBIÌ C/IBHHVI. 
Ilapyc pacIIYCTH'I 

H 6arop 3aKHHV.I, 
['py/1bIO HA/1ABHLI. 

THxO IIOB€DHY.1ACb 
KpacHa1 KOpMa. 
[IoØe3Ka/IH MHMO 
[lecTpbIe 71oMa. 

BoOT OHH /1A/IEKO, 

BeceIO IUIbIBYT. 

To/IbKO Hac € co6O0IO, 


BepHo, He BO3bMYT] 


jMeka6po 1904 
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THÀNH PHÓ 
(1904-1908) 


Chiếc xà lan cuộc đời 

Dã mặc vào bãi cạn. 
Tiếng người kêu cứu nạn 
Vang lên tự đàng xa. 

lài ca và nồi lo 

Trên mặt sông trồng trải. 
Có một người to Khỏe 
Áo dạ xám bước vào. 
Dây bánh lái con tàu. 
Cánh buôm anh giương rộng 
Cảm câu liêm vội ném. 
Anh hé ngực ấn vào. 
Và đỏ chói duôi tàu 

Từ từ quay đầu lại 
Những mái nhà sặc sỡ 
Cứ vùn vụt lướt qua, 

Kia họ tận phía xa. 

[ướt đi vui hớn hờ. 

Chỉ còn ta ở lại 

Họ không cho theo cùng! 
Tháng Chạp 1904 


Đặng Dương Đượm dịch 
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l3c1 Ha/1 FOPO/IOM BCCMHDHDIM. 
B TIbBLIH TPOIHI€/IIHICÍ 3a4TOMEH. 
EIIt€ MOHADXa B VTP€ 7IHDHOM 


CaMO/I€P3KA4BHDIÍI KJIOHHT COH. 


H IIp€/IOK IIADCTB€HHO-WYTVHHHIÏ 
Bcẽ TaK ?K€ ÕP€/IHT Ha 3M€C. 
HĨ r07IOC €DHH MHOTOCTDYHHIÌÍ 


EIIe He B.IacreH Ha Hlebe. 


Y#X€ Ha /IOMAX B€IOT (Ù2IATH, 
[ OTOBBI HOBBI€ IIT€HIIBI, 
[ÏO THXH CTDYH H€BCKOÏI BJIATH. 


LÏ c;1€IIbl TÊMHBIE /LRODIIMI. 

Ï eC7IH JIHK CBOỐO/IBI #B/I€H. 
To Ip€2K/I€ #B.1€H /IHK 3MGH. 
W Hw 071HH CYCTAB H€ CJ1AB/I€H 


CB€ePKHYBIIHX KO7ICH HCHIVH. 


l8 okm6J1 J905 
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[.ơ lửng trên Kinh thành danh lừng lây. 
Noạp chim trong cát bụi của nøảày qua. 
Ciâc chuyên chẻ vân dang ru Hoàng đề 


Tiếng đàn la môi buổi sáng noân nøa. 


€ trên kia pho tượng đông Đại đề 
Văn nói mề trên thân xác mãng xà, 
Và cung đàn của chúng dân muôn điệu 


Chưa vút lên ngự trị dòng Neva. 


Trên mái nhà những lá cờ phâp phới. 
Làn chìm non đã đủ cánh dủ lông. 
Nhưng dòng sông Neva trâm lăng, 


Những lâu đài vân mù mịt tôi tăm. 

Hệ bóng dáng của tự do xuât hiện. 

Thi trước tiên thầy bộ mặt mãng xà, 
Văn năm khoanh vây trên mình lâp lánh 


Chăng Khúc nào bị dập khớp trây da. 


l8S tháng Mười 1905 


Đặng Dương Đượm dịch 
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Vadim Makarov, I998 


TƯỢNG ĐÀI PIOTR ĐẠI ĐÉ 
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CbITbII 


C)HH /ABHO M€HSE TOMHIH: 
l3 pa3Ta[D€ ;LCBCTB€GHHOÏI M€HTHI 
(HH CKYH71H, H H€ KH/IH. 


LÍ X11:IH Õ©zIbl€ HBCTBI. 


LÌ BOT — B CTOZIOBBIN H B FOCTHHBIN. 
[Ía*t FPV/LOII DIOMOK, /1AM. CTADVN. 
| Ía/1 CKVKOÏÍ HN OÕ€/1OB HHHHBIX — 


CCBCT 2/ICKTDHHCCKHIÍ IIOTVN. 


K CMY-~TO BHOCT. CTABWT CBRCHH. 
lÏa :IH111X — 2K€/ITBI€ KDVTH, 
[[ÏHI141 1ebfaM€HTHbIG ĐCHH. 


C TPV/1OM HICBC¿IITCI MO3TH. 
TK — HCEO/IVCT BCỂ. #TO CEITO. 
TOCKVCT CBITOCTb B47RKHDIN HỤCH: 


[3€7U› OHIDORHHYTO KOPDITO. 


lC1pClBO2ZKCH HN HDOFHHHBIHHIT N:ICRÌ 
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NHỮNG KI: NO NI: 


[3ä từ lâu chủng hành hạ hòn tôi: 
Cữa độ thăng hoa của ước mơ trong trăng 
Chúng râu rï. một lũ người Không đáng sông trên đời. 


Những bồng hoa cánh trăng chúng giâm nát nhàu. 


Cờ đây trong những phòng ăn. Khách sạn. 
Các cụ bà. các mệnh phụ cụng ly 
Những bản tiệc của các ngài tại to mặt lớn 


[Điện phụt tắt rồi. ly cốc ngôn ngang. 


Những cây nên thấp lên chập chờn leo lét. 
[ lắt những vòng sáng vàng Khê trên Khuôn mặt. 
[am băm nói những gì chăng có at nehe. 


Những cái đâu ngúc nøäc nặng nề. 


Những øi no nẻ đều nồi cơn giận đữ. 
Và buôn râu những bụng phệ no căng: 
Mang ăn đã bị lật nhào đồ ụp 


C Húng lo cái chuộng ọp ẹp đồ tan hoang. 
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TeIiepb HM BBII1471 CKY/IHBIl KPp€OHÍI: 
WÍx ñOM CTOHT H€OCBIIEH, 
H %TYT HM C/IYX MO¿/IbÔbl O X-IeÕ€ 


Ĩ KpaCHbIÏll CM€X WY3KHX 3HAMCHI 


[ IyCTb /10KHBYT CBOÏÍ B€K IDHBBIdHO — 
HaM ?Kđ115 HX CBITOCTb DA3DYHIATb. 
JÏHIIIb HCTBIM /I€T#M — H€IDHJIHHHO 


Íx cTapoli CKYK€ IO/IDA2KATb. 


10 noa6px 1905 
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Vận đen bọn chúng giờ thê lương quá: 
[Điện cúp rôi nhà chúng ở tôi om. 
Chúng rát mặt nghe tiếng đòi quyên sông 


Trong ánh cờ màu đỏ tiếng cười vang! 
Sông hết thê kỷ theo thói quen mặc chúng 
Cảnh sông no nẻ ta không muôn phá tan. 
[Hiểm một nồi lớp trẻ đang trong trăng 


Nôi chán chường xưa băt chước có nên chăng. 


1U tháng Mười một 1905 
Nguyễn Xuân Hòa dịch 
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Thoe :IHHO Ô71C/1H€C. GM ÔBbL21O 
H TOT /I€Hb. KOF/1A  HO/18:1 3HAK. 
KOI;1A. 34MC/UIMB. TODOIIH1d 


T bl 2ICFKHIÍ. HID€/IBCWCDHHIÍ IHAT. 


[OT # CTOIO., BCCMYV IIOKOPHIIII. 


Ÿ IICME€PDIHAIOIHI€ÌÍ CT€HDI. 


To cep/Ie2 CBHTOK Y/IOTBODHBIÏI. 


Ï 71t CTpACTb H FOD€ COM1€HbI] 


Ïlosepb. MbIi OÕa H€ÔO 3HA71H: 
3BC3/IOÏ' KDOBđBOÍÍ TbI TCK21A. 
2Ì HI3M€D4I TBOÏÍ IIYTb B IeaJ1H, 


KOFT;/1a TbI IA/1ATb Ha4a11a. 


Mi 34211 311AH€M HCCKđ38HHBIM 
C)/IHV H TY #C BBICOTV 
HÍ BMCCTC I14/1H 34 TYMAHOM, 


f€p14 YK7IOHIIVIO H€DTY. 
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Khuôn mặt em nhợt nhạt hơn xưa 
Khi anh ra hiệu cho em hôm áy 
Em chậm bước rồi ráo chân nguây nguày 


Gót sen em lướt nhẹ lúc chiều buông. 


Anh dứng im lặng người. ngoan ngoãn 
lên bức tường loang loáng ao mờ. 
Là gì đây trái tim2 Nơi nhiệm màu biện hóa 


Niêễm dam mề xen lân Khô đau! 


J:m hãy tin. trời cao Kia hai đứa mình đêu biết 
[:m như ngôi sao đỏ rực đang rơi 
Khi từ trên cao lao xuông nøôi sao 


Quầng đường em di trong buôn dau anh do mãi. 


Hai đứa mình biết nhưng không sao tả nôi 
[3ó là cùng một đỉnh cao ây mà thôi 
Rôi hai đứa cùng lao vào sau đám mây kia. 


Quyện thành một vệt dài thoai thoải. 
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Ho 4 HaILIc7I T€Õ3 H BCTD€TH-I 
B H€OCB€IICHHBIX BODOTâAX. 
HĨ 3TOT B30 — H€ M€HPIII€ CB€TCG:I, 


tÍeM ỐbI/I B TYMAHHBIX BbICOTaXN] 


KoMcTal ⁄Ï Ipow€/I B CB€TH.IAX 
BcIo IOB€CTb DAHHIOIO TBOIO. 
HĨ nzwBblIli Õ7I€CK C€CO3B€3/IHHÍ MHIBIX 


[lon q€DHBIM III€JIKOM Y3HaIOÏ 


TT bI IiYTE CB€PIIA€LIb ID€/IO MHOIO, 
VXO/IHLIb B T€HH, KâK TOF)J1A. 
H ro»e HeÕo 3a TOOØOIO, 


W uiieliQb BJ1aqHIIb, KaK Tả 3B€3/1A] 


He M€/UIH, B TÊMHBIX TẺH3X KDOSCb, 
He 6olC1# BCIIOMHHTb H B3T/I8HVTb. 
CepeOp#HHBIÌÍ TBOÍÍ y3KHÍI IOäC — 


CY23K/ICHHHIÍÍ MAT MJICWHBHIĂÍ IIYT. 


Mapm 1906 
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Nhưng anh đã tìm thây và đón em 
Trong cánh công nhạt nhòa ánh sáng. 
Măt em ngước nhìn — sánh ngang vì tỉnh tú 


l`ực sáng trên những đinh cao vời vợi mù sương! 


Sao chôi! Anh đọc thây trong những vì tình tú 
Toàn bộ tiểu thuyệt đâu tiền của em 
Và ánh sáng ảo của những chòm sao hiên dịu 


Anh nhận ra dưới nên lụa màu đen! 


Trước mặt anh một quãng đường em đi, 
Như thuở nào lân vào bóng mây em trôn 
[Đăng sau em là cả bâu trời 


Đuôi váy áo em kéo lê như sao chôi kia rơi. 
Đừng chân chừ khi trong bóng mây lân trôn, 
Em chớ sợ chị khi phải nhớ lại. nhìn trông. 
[:o lưng em - trăng bạc một vệt dài — 


Ấy là dải Ngân Hà như lời phán pháp sư. 


Tháng Ba 1906 
Nguyên Xuân Hòa dịch 
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HI:3HAKOMKA 


[lo seqepaM Ha¡I De€ToPaAHaMI1 
Í OpaWHli BO3/IVX /IHK H FIIVX. 
LÍ IIpaBHT OKDHKaAMH IIb1HbIMI 


[3€C€HHHÌi H T/ICTBODHBIIT /IVX. 


Ï3;1A/1H. Hđ/1 HBI:TbIO II€D€Y/IOHHOIÏI. 
[a7 cKYKOĂ 3aFOPO/IHBIX 714M. 
(ÍVTb, 3O/IOTHTCS KD€H/IG/Ib ÔY7IONHOII. 


H pa3/Ia€TC1 /ICTCKHIÍ 11a. 


H Ka#/1hIÏi Bewep. 3a HI:IarØayMaMH. 
34:IAaMbIBA# KOTC.IKH. 
Cpc/1H KaHAB TY/IOT € /IAMAMH 


LÏcIIbITAHHbI€ OCTDKH. 


[la;1 03€DOM CKDHIIST YKIOHHHHI. 
LÍ pa3/LA€TCð 2K€HCKHII BH3T. 
Á B HCỐC. KO BCCMV IIDHVYHCHHBIÏI. 


b€CCMbIC/7ICHHO KPHBHTCZ /IHCK. 
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NGƯỜI DÀN BA XA LẠ 


Cứ tôi đến là trên lâu cao khách sạn 

Một bảu không khí nấu nung hoang văng. 
Và tâm hòn ngày xuân hư đồn 

[Đang hò hét cuồng say. 

Xa Xa trên đảm bụi bay trong ngõ hẻm. 

Cảnh tẻ buôn những trang ấp ven đô, 

Vàng ươm chiếc bánh mì” chợt ánh hừng lên. 


Và tiếng trẻ Khóc hờn vọng lại. 


Và môi tôi bên Kia thanh chăn dường. 
[ám đàn ông tỉnh ranh lọc lồi. 
Chiếc mũ nói trên đâu đội lệch 


Cùng các bà mệnh phụ dạo bờ kênh. 


Trên mặt hỗ tiếng cọc chẻo kèn kẹt 
Tiếng các bà ri rít bên tai 

Vô nghĩa lý uốn cone lên chiếc đĩa. 
Trên bầu trời tất thảy đều quen. 


[rước cách mạng các cưa hiệu bánh mì thường treo biền hiệu vẽ chiếc bánh mỉ 
ta vàng, 
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Ĩ Ka3/IblÏi B€WCP /IDYT €/IHHCTB€HHHIÍI 
B MO€M CTâKAH€ OTDä?K€H 
W g1aroli T€DIKOÏI H TâHHCTB€HHOIÏI. 


KaK 8. CMHDEH H OT:TYLI€H. 


A p4HOM Y COC€/IHHX CTO/IHKOB 
JÏaK€H COHHbIC TOPHAT,. 
HĨ n1b#HHIIBI € T/133aMH KPO2IHKOB 


£ . ° s.* 
*ln vino verItas!'” KDHMaT. 


W a3j1bIlÏi Beqep, B tac Ha3Haq€HHhIiiÍ 
(M1 3TO T0/IbKO CHHT€ MH€?)). 
JÏẰ£BHUHÌI CTAH. III€/IKAMH CXBAd4CHHBIII, 


B TYMAHHOM 7IBH2K€TC1 OKHC. 


 M€/UI€HHO. IIDOÍÍ/1 M€%X IIb#HbIMH. 
Bcer/a Õ€3 CHIYTHHKOB, O/1HA. 
JbII1A /1YXâMHH TYMAHaMH. 


OHa Ca/IHCä Y OKHA. 


Tiếng latinh trong nguyên bản 
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Và môi tôi người bạn thân duy nhất 
[liên hiện lên trong chiếc côc của tôi 
Cũng như tôi anh khiếm nhường ít nói. 


Bởi hơi âm ướt huyền bí nông hãng. 


lên cạnh. quanh những chiếc bàn nho nhỏ 
[ứng phât phơ ngái ngủ những bôi bàn 
[ám sâu rượu p1ương những đôi mặt thỏ 


Chúng hét ran: "Cán lý ở rượu vangf`. 


Cứ môi tôi dúng vào #!ờ ây 
(Hay chỉ là điệu tôi mơ thây?), 
Một dáng yêu kiều trong nhung lụa thướt tha, 


lên cửa số nhòa sương nàng nhẹ lướt qua. 


Khỏng sợ sệt. một mình thong thả bước, 
Giữa những thăng say nàng lách mình qua, 
Trong sương mù và ngào ngạt nước hoa. 


Nàng nín thở ngôi xuông bên song cửa. 
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H seIoT ID€BHHMH IIOB€Db#MH 
E€ YIDYTH€ II€/IKA, 
WÏ 1I1/1811a TDAYVDHbIMH IIDbSMH. 


W s KoJIbHaX y3Ka# DYKa. 


WÏ crpaHHOĂ Õ/1H3OCTbIO 34KOBAHHHIĂI. 
CMOTPIO 3â TCMHVIO BVA1Tb. 
HÏ suy 6eper oqapoBaHHhifÍ 


M oqapoBaHHHV!O /Ia'Ib. 


Ï 7IYXH€ TaÏiHbl MH€ IIODYHWCHII, 
Me qbe-TO CO/THH€ BDYH€HO. 
WÏ sce yUlI MO€ÏÍ H3/1YWHHBI 


lÏpOH3HJIO T€DIIKOC BHHO. 


W nepbs cTpayca CKJIOH€HHbBI€ 
B MOCM Kâ44IOTC1 MO3IY, 
M owH CHHH€G Õ€3/IOHHbI€ 


[lB€TyT Ha /1A1bH€M Õ€P€TY. 
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Hàng nhung lụa trên người nàng óng ả 
Phảng phẩt như huyền thoại ngày xưa. 
Ca chiếc mù đính lông chim đà điều, 

Và cánh tay thon gây đeo nhẫn đụng đưa. 
Tôi đứng sững ngăm nàng sau mạng che, 
Một sự giông nhau kỳ lạ quá, 

Ngăm nhìn nàng tôi thấy miễn xa kỳ ảo 


Và bên bờ thân tiên cũng hiện vẻ. 


Những huyền bí xa xưa chọn tôi ủy thác. 
Một vâng dương ai trao lại cho tôi, 
Rượu vang chát như đà xuyên thủng 


Nhừng khúc rẽ ngoặt của hôn tôi. 
Những lông chim đà điêu liều xiêu 
Như dung đưa trong đâu tôi. 


Và đôi mặt biếc xanh không đáy 


Tươi ngời tận bên bờ xa. 
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B MOCIÍ 7UYLI€ J16KHT COKPDOBHILIE. 
FÏ Ko IODYHWE€H TO/IbKO MH€] 
T bi IIpaBo, IIbq#Ho€ qY/I0BHIIE] 


#Ï 3Ha1O: HCTHHaA B BHHG. 


24 anpe.ui 1906. (Q3epDKU 
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[rong tâm hôn tôi một kho báu ân tàng. 
CHỉ riêng mình tôi được trao chia khóa! 
Ke say mèẻm quái đản Kia, ngươi nói đúng! 


[a hiệu rôi: Chân lý ở rượu vang. 


S4 tháng Tư 1906. ()zerki. 


Nguyên Xuân Hòa dịch 
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OKHA BO /TBOP 


€)/IHA MHGŒ OCTđ/1ACb HA/1@23K/1A: 
CMOTDE€TbCS B KO/1O/1€3b /IBODA. 
CheTaeT. be/IeeT 0/1€3K/1a 


[3 pacc€#HHOM CBeT€ VTPa. 


ZÏ c:IbIIIY — CTADHHHBIG D€wH 
[ [DOCHY2IHCb T:IYØOOKO Hã /IHG. 
[3OH T€II714TC1 3K€/ITbIC CB€HH. 


3aÕbITbI€ B 1b@M-TO OKHG. 


[ O:10/1HA1 KOIIIKA IIDH2Kđ/1aCb 
Ý #O/I0ØA YTDCHHHX KDBII. 


3aI1:IAKATb — O/IHO MH OCTA/IðCH. 


H C/ZIYHIATB., K4K MHDHO THỊ CIIHLHb. 


TbI CIHIIb, đ Hà Y2IHII€ THXO, 


HÌ  YyMHPAIO € TOCKH. 
LÍ 3:1oe. roz1o/tHoe JÍ[HXo 


YIIODHO CTVHHTCñ B BHCKH... 
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NHỮNG Ó CỬA SỞ NHIÌN RA SÂN 


CHỉ sót lại trong anh niềm hy vọng: 
[Được soI mình trên mặt giêng khơi. 
Trời bừng sáng. Áo trên mình trăng xóa 


Như mơn man trong ánh bạn mai. 


Anh nghe thây tiếng thi thâm tự ngàn xưa 
[)ane trở dậy dưới đáy sâu vọng tới. 
Có mây cây nên vàng leo lét cháy 


[3 bỏ quên trên cửa số nhà al. 


Chú mèo đói cuộn mình năm trên mái 
I[)âu chúi lên thành máng âm sương mai. 
Chỉ còn cách anh oà lên tức tưởi. 


Và lặng yên nghe giâc ngủ em say. 

[:m năm ngủ. ngoài phô kia yên ăng, 
Anh chết mật thôi: nồi buôn gậm nhâm 
Và nồi Đăng Cay độc ác, côn cào 

Cứ đêu đều gõ buốt thái dương... 
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“)Ïi. MA/IBIÏ1. B3T/IIHH MH€ B OKOHIICI,, 
JÏa HT, H€ 3AT/I1H€IIIb — IIDOH/I€LID... 
COBRC€M #1 HA 3HMHE€ CO/IHIIG, 


Ha r71yHoO€ CO/IHIIC IOXOX. 


C)k1460)2b 1906 
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Này chàng trai, hãy nhìn ta nơi song cửa! 
Mà thôi đừng. mi sẽ lướt đi qua... 
Ta giông hệt mặt trời ngu ngốc, 


C)ne mặt trời lạnh lo mùa đồng. 


Tháng Mười 1906 


Nguyễn Xuân Hòa dịch 
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CHE?2KHA#I MACKA 
1907) 


lHlocøsiqdaemeca HH B. 


CHEFA 


CHIEXHOE BHH1O 


WÏ BHOBI., CB€DKHYB H3 AHIH BHHHOÏÌI. 
T bị IIOCC2IH/1A B C€P/1I€ CTpAX 
Coell y/IblØKOIO H€GBHHHOÏI 


lì 14C/1O3MCHHBIX BO/IOCAX. 


ZÏ OIDOKHHYT B T€MHBIX CTDYX 
HĨ BHOBb B/1bIXâaIO. H€ /IOÕI. 
3aObITBIÌÍ COH O HOIHGZIYS1X. 


© CH€?KHBIX BbIOTAX BKDYT TcÕ1ä. 


HĨ TbI CMCCHIbC1 /IHBHbIM CMCXOM. 
3MCHIIIbC# B 4ALIIG 30/IOTOÚ. 
HĨ Ha/L TBOHM €COOO/IbHM M€XOM 


[y/I1eT Berep ro.Iy6oH. 
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MẠT NẠ TUYẾT 
(1907) 


Tạng NN E. 
TUYET VÀ TUYEÉT 
RƯỢU TUYẾÉT 


Bát rượu đây trong tay lâp lánh. 
Nối kinh hoàng em gieo rắc vào tim 


Nụ cười em hôn nhiên lóc sáng 


Như lọn tóc dày trên mái tóc em. 


Tôi khựng lại bởi những tia nước thâm 
I)ịnh thân tôi hít thở. nhưng Không ham 
Giâc mộng lãng quên vê những nụ hôn 


Về những cơn bão tuyết ở quanh em. 


l:m cười. tiếng cười nghe sao kỷ lạ 
Như con răn lượn quanh trong bát rượu ánh vàng 
Làn gió nhẹ thanh thiên như dị dạo 


Trên dầu em đội mũ lông chôn. 
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VĨ KaK, T.18/I1Cb B 3KHBBIC CTDYH. 


He yBH/IaTb TeÕ% B BeHLte? 
TBOH H€ BCHIOMHHTb IOII€:IYH 


Ha 3aIpOKHHYTOM 7IHL€? 


29 ðeka6px 1906 
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Nhìn qua màn tra nước phun sông động. 
Không nhin thây em đội vòng hoa cưới 2 
Còn ngửa mặt lên trời hồi tưởng 


Không nhớ em đã đê lại những nụ hôn? 


29 tháng Chạp 19/6 


Nguyên Xuân Hòa dịch 
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J TOPOI: KPEHI:HHI: 


CTKPILI/IH /IB€Db MOIO M€TC.IH. 
3qCTBI/13 FODHHIIA MOA. 
HÍ B HoBOÏÍ CH€TOBOIÍ KYIIG/IH 


Kp€II€H BTODBIM KD€IICHbCM 1. 


LÏ. ä HOBbIÏ MHD BCTYI14. 3Ha1O, 
tÌTO ;IIO/1H €CTb. H €CTb 71:14. 
tÍTO IIYTb OTKDBIT HABCDHO K DaIO 


l3CcM. KTO H/ICT IIYT#MH 3.14. 


ZÏ TaK YCTA/1 OT ;IACK IIO/IDVTH 
[Ía 3aCTbIBAlOII€Ïi 3€M:IC. 
LÍ ;Ipa[OICHHBIÍ KAM€HI BBIOFH 


CBepKaeT ;Ib/IHHOÍ Ha 4G'IG. 
LH rop/IOCTb HOBOTO KP€II€Hbä 
Miie cep/iie OỐpATH:1a B 1G/1. 


Tí MH€ CV/IHLIB €III€ MEHOBCHbS 2 


[ ÏpopOWHIIb. 4TO B€CHA HH/L€T 2 
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RLÝA TỎI LÀN THƯ HAI 


[ào tuyết nói bạt tùng cảnh cửa. 
[Phòng của ta hơi lạnh ba vào. 
[rone bẻ nước thánh rơi đây tuyết 


La lòng thành rưa tội làn hai. 


Hước vào thẻ eiới mới ta hiệu ra. 
Có con người và sự nghiệp quanh ta. 
Những ai đang đị theo con dường độc ác 


[Đường lên thiên dường hăn mơ cho đi, 


Mệt mỏi qua vì nàng thương. âu vêm 
Trên mạnh đạt tuyết đã đóng thành băng 
| lòn ngọc quý tạo nén nhờ bão tuyết 


Anh lên vàng trần từ tạng băng. 

Niệm Kiêu hành rửa tội lần thứ hai 

Hiên trái tìm ta thành băng 14. 

Nâng hứa với ta thêm vài Khoanh Khắc nữa? 
Tiên đoán mùa xuân có đến hay Không? 


509 
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Ho IocMOTPH, KâK cep/IIe pa/10! 
3arpaX/IeHa CH€TaMH TB€PJI. 


BecHII He ỐY/€T, H H€ H710: 


KpcII€Hb€M TD€TbMM ỐY/I€T — CM€DTb. 


3 u8apb ]907 
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Nhưng xem Kia. trái tim vul rộn rã! 
Tuyết phủ dày nên đât cứng cách ngăn. 
Không có mùa xuân mà không cân xuân nữa: 


Thân Chết nghĩa là rửa tội lần ba. 


3 thang Ciêng 1907 


Nguyên Xuán Hòa dịch 
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t2 


LÒ 


TPI-BOLA 


C©p/LII€. €21bIIHHIb 
JÏleIKHÍi tiaT 


3a coOoii 2 


Ccp/IIG. BI/1HI1: 
KTO-TO IIO/141 3HAK. 


TaliHbili 3HaK pVKOlt 2 


Thị 71H 2 Tbt J1H 2 
H1LIOFH I121bU1H. 


JÏYHHBIl C€DI 34C1ĐLI... 


Tbl ¿1b HHCXO/1H1b 2 
Tbl 7b YBO/IHIIB. — 


Tl, KOFO # HO/HOOH.L 2 


Ha 6@eCKpalÌiIIMH €CIieFaMH 
[3o3:IeTHMI 
3a TYMđHHBbIMIH MODSIMH 


J[oropHMl 
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NỎI LO ÂU 


[rái tìm hỡi. ngươi nehe thầy chăng 
[Đăng sau ngươi 


Gót sen ai bước nhẹ nhàng 2 


[rái tìm hỡi. ngươi nhìn thây chăng: 
Có ai dó giơ tay ra hiệu 


Mà thâm kín có phải không? 


Là em ư 2 Là em ư? 
Ao ảo cơn bão tuyết 


Trăng lưỡi liêm phủ băng... 


Phải chăng em dang từ trên cao lao xuông 2 
Phải chăng em đang cuồn cơn bão di. — 


[L.à em. người tôi đã nặng lòng say đăm? 


Nào hai dứa mình. ta vút bay lên † 
Trên Khoảng không bao la trăng tuyêt 
Nào ta thiểu đốt hết ! 


lên Kia đại dương che phủ sương mờ. 


th 
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[ÏTHI1A BBIOFH 
T€MHOKPBI.IGÌI, 


/Jaïi Me ;1Ba KpbI1al 


t[To6 € ToØOÌÍ. c€P/UIY MH.IOÏI. 
B cepeØpHCTOM /IYHHOM KDVFTC 


Bcä ;UyIHa H3HeMOL-1a† 


tỊTroØ OFOHb 3HMMbI IIA-1IH€ÏI 
CxeI' Fpo3IHif 


JJa:i:HHli Kpecr! 


tÌTOO ;I€T€Tb CTp€:IOÌÍ 3B€HsIeffi 


H IIPOIaCTb €HBIX 3863/11 


4 u6qp2I 1907 
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Con chỉm bão tuyết 
Có đôi cảnh sâm màu. 


Hãy cho ta đôi cánh. chìm ơi ! 
Cùng em dịu hiện với trái tim tôi 
Trong vâng trăng màu ánh bạc 


Cả tâm hôn tôi mòn mỏi kiệt hơi Ì 


[ê ngọn lửa trong mùa đông năng rát 


Đốt cháy thiêu cây thánh giá xa kia ! 


Đề ta bay như mũi tên lao vun vúti 


Đên vực sâu thăm thăm những sao đen ! 


4 tháng Giêng 1907 
Nguyễn Xuân Hòa dịch 
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(ĐđAHHA 
(1906-1908) 


AlOcUt AtdI1eDu 


ZÌ Haca;LH2I1 MOÏI cBe1:IbIÏi paii 
LÍ OTDPA/IH:I BBICOKHM THIHOM. 
LÍ B CHHHỈI BO3/VN. B ;I1BHBHT Kpall 


[IPHXO/IHT MAT 3đ MH¿/IBIM CHIHOÒM. 


«  bBIH. MICIBIÏT. 1/LC Tbị 2š — ÏHIHHHA. 


[Ía/1 ACTBIM TBIHOM CO/IHIIC 3DGCT. 
LÍ M€7LUICHHO H B€DHO FDCGT 


J|O:IHHV pDaÌlCKOTO BHHqđ. 


LÍ ðepC3»KHO OOØXO,IHT MaIb 


MO ca/LbI, MONH 3(IBCTBI. 


LÏ cHopa K;IHWNGT: « CbIH MOIlÍI Ï 1e THỊ 2, 


[ [äC€fOB CTaPaCb H€ H3MSTb... 
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FAINA 
(1906-1908) 





Lang tặng mẹ tỐi 


Con xây chỏn thiên dường hừng sảng của con 
[làng chân song cao con rào quanh kín mít. 


Mẹ đến tìm thăm con trai yêu của mẹ 


` 
ˆ 


Nơi không trung trời trone ngân xanh biếc. 


«€C *oön trai Yêu. con ở đầu 2» — Im lặng. 
Trên cao chân song tường mặt trời đỏ lựng. 
Mặt trời châm châm sưởi âm dân lên 


[ầm nóng một thiên dường thung lũng rượu ngon. 


Mẹ đi xem thật KÝ những khu vườn 
Lai hãng gọi. øiọng mẹ to hơn: 
«Con trai yêu. con đang ở đầu 2» 


Mẹ rón rén tránh giãm lên những đóa hoa vương. 
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Bcẽ THXO. 3HA€T 71H OHA. 
(TO C€P/II€ 3p€eT 3a OTpa/oli 2 
tÍTO IID€3KH€ÍI pA/IOCTH H€ HA/71O 


BKYCHBUIHM DaÏÍCKOTO BHHa ? 


Anpenp 1907 
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Mọi vật đều im ăng. Mẹ biết hay không 
Sau bức tường bao kia có trái tìm đang sưởi âm 2 
Như trước đây những ai nêm mùi vui sướng 


Rượu ngon chồn thiên dường liệu có nên chăng 2? 


Thang Tư 1907 


Nguyên Xuân Hòa dịch 
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ra l ngưac, 
“q š „ ráo 


BA MẸ NGA 
Tranh của IRAN VÌNH PHÚC 


TT TÀI 
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KOT/1A Bbl CTOHTC Hä MO€M IIYTH. 
TaKa1 HBa11. TaKa# KDACHBA1, 
Ho TaKaâã H3MYHCHHA1, 

[ OBODHT€ BCỂ O II€4đ/IbHOM, 
JJyMa€T€ O CM€PTH, 

HKOTO H€ 7IIOOHT€ 

H Iipe3IpaeT€ €BOIO KDACOTY — 


tro 2e 2 Pa3pe ä 0ØH2KY Bac ? 


O. HeT! Benb q H€ HaCH.IbHHK, 

He OÔOMAHIIHK H H€ FODP/I€L, 

XOT MHOTO 3HaIO, 

C JINIIKOM MHOFO /IYMAIR C /I€TCTBA 

M c1HIIKOM 3aHấT co60lI. 

Be7b  — COq4HHHTCG1Ib, 

te/IOB€K, HA3bIBAIOHIHÌÍ BCẺ IIO HM€HH. 


CTHHMäIOLIHÌI aDOMAT Y XHBOFTO IIB€TKaA. 


CKO/IbKO HH FOBODPHT€ O I€WAJIbHOM, 
CKO/IbKO HH DA3MBIIIJISÍT€ O KOHLHAX H Ha43/143. 
Bcẽ ?K€  CM€IO /IYMATb, 


tÍTO BAaM TOIbKO IIäTHA/1IATb JI€T. 
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Khi trên đường tôi dang di em luôn có mặt. 
Sức sóng em tràn trẻ. em xinh đẹp tươi đuyên. 
Nhưng em cứ luôn thở dài não nuột 

Miệng lúc nào cũng nói chuyện sâu thương 
Em chăng đem lòng yêu ai hết 

Lúc nào em cũng chỉ nghĩ về cái chết 

[ung nhan em. em cũng coi thường 


Sao vậy em 2 Lẽ nào tôi làm phật ý em chăng ? 


Dâu phải thế! Tôi đâu phải người cưỡng ép tơ duyên, 
Không kiêu căng cũng chăng dối lừa 

Dầu khá nhiều điều tôi biết rõ 

Ngắm nghĩ rất nhiều từ những ngày thơ bé 

Tôi sống nội tâm đến thành cả nghĩ. 

Bởi tôi là người sáng tác thơ văn, 

Là người mọi vật trên đời tôi gọi đúng tên 


Là người từ bông hoa tươi tôi chất lấy hương thơm. 


Dâu nói bao nhiều về những điêu bị thương 
[Đâu ngâm ngợi bao lân về khởi đầu và kêt thúc 


Thị em vân chỉ là cô bé tuôi mười lăm 


t2 
t3 
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HÌ OTOMV # XOTG¿I ÔBI, 

t[TOÔBI BBL B/IOÔH/EIHCB B TIDOCTOFO W€:IOBCKa. 
KOTOPHIÍÍ :IOOHT 3C€MZHO H H€CõO 

bO:IbIIC. M DHỈÙMOBAHHTBIC HỆ HCPH(}MOBđEIHIC 


[eqH öO 3@MzI€ HO HeÕc. 
l[pbaBo. # ÕY2Iy pa/L 3a Bac. 
TakK KaâK — TO-IbKO B:IOOZTCHHbIiÍ 


tÍveeT IIDaBO Ha 3BAHH© qG/1IOBCKa. 


6 q)eöpd1 T906 
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Đó là điều tôi đám nghĩ về em. hoàn toàn dứt Khoá. 
Bởi vẻ em tôi văn hăng ao ước 

[:m hãy vẻu một người chân chất bình thường 
Người äy biết vêu bầu trời và mặt đất 


[ơn là véu thơ phú với văn chương. 
[)ũng thẻ. tôi sẽ rat mừng cho em 
lời chỉ có ai đang yêu 


Mới được quyền mang danh hiệu Con người. 


6 thang Hai T190S 
Nguyên Xuân Hòa dịch 
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OLIA - CÔ GÁI NGA 
Ký hoạ chì của ĐANG KHÁNH HỌI 
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QUYEN BA 
(1907-1916) 
CTPAIHIHBbIH MHP 

(1909-1916) 


B 3TH %€/ITBI€ /IHH M€X /IOMAMIH 
Mi BCTp€daeMCä TO/IbKO Hả MHT. 
Thị MGHS OOÕ2XHTA€IIb FJIA3AMH 


HÍ cKpbIBa€IIIbc# B TCMHBIÌÍ TVHHK... 


Ho oweli MO¿IWđ/IHBBIM IIOXADOM 
Thị H€7IADOM M€H1 OÕ/1A€HIB, 
M cK/IOHSIOCb 3 TAaÏïHO H€/IADOM 


[Ipe/I ro6olí. MO/I4A/IHBA1 JIO3KBP] 
HowqH 3HMHH€ ỐDOCST, ÕbITb MO2K€T, 
Hac B Õ€3YMHHIÏi H 7Ib1BOJIbCKHĂI Õa'1, 
WĨ M€H1., HAaKOH€II, YVHHWTO2KH1 


TBoli pa34IIHÌ', TBOĂ B3OP, TROÏĨI KHH3XKA'1Ì 


ó okIm60 1909 
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THẺ GIỚI KHỦNG KHIÉP 
(1909-1916) 





Giữa những ngôi nhà những ngày vàng năng 
Tôi và em trong phút chốc gặp nhau. 

I:m chăm chăm nhìn tôi như thiêu đốt 

lôi khuất đân hun hút cuối ngõ sâu. 

Lôi mắt em nhìn tôi không vô cớ 

[Lăng thính nhìn mà bỏng rát như thiểu. 
Không vô cớ tôi lén thầm cam chịu 


Trước mặt em. ôi lừa đôi lặng im ! 


làãt có thẻ. những đêm đông rét buồi 
Ném tôi cùng em vào vũ hội cuông điện 
Và cuối cùng tôi sẽ là người bị giết 


lời cái nhìn nơi em ~ sắc như lưỡi dao găm Ì 


0 tháng Xfttoi 1909 


Nguyên Xuân Hòa dịch 
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#Í KODOTaIO 3KH3Hb MOIO, 
Moio ỐẴ3VMHVIO, T7IYXVKO: 
CerO/IH1 — TP€3BO TOD3%€CTBYIO, 


A 3aBTpa - ILIAHV H IOIO. 


Ho ec:IH rHÔ€.1b ID€/ICTOHT 7 
Ho ec:IH 3a MO€lÍÍ CIHHOEO 
Tor — H€eOỐb#THOIO DYKOIO 


Ï IoKpbIBIIHÌÍ 3€DKA/1O — CTOHT 2.. 
b/ICCH€T B T/1334 3€DKđ/IbHBIÌI CB€T, 
W 8 y3ace. 3a3KMYD1 OdH, 

2Ì OTCTYIH.IO B TY OÕ/1ACTb HOHH, 


CTKY/1A BO3BPALI€Hb4 HT... 


27 cenmam6px 1910 
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Cuộc đời tôi nêm trải 
Là cuộc đời hiu quạnh. cuông điện: 
[lõm nay - tính thân tôi tỉnh táo hân hoan. 


Còn ngày mai — lại khóc thâm và hát. 


Nhưng nêu cái chết đang ở ngay trước mặt ? 
Và nêu sau lưng tôi 
Có ai đó xòe rộng bàn tay che lâp 


Cả tâm gương sol 2.. 

Hãt vào mặt tôi ánh sáng mặt pương, 
Tôi định thân nhăm nghiên mắt lại 
Rôi bước lui vào khoảng tôi đêm đen, 


Muôn quay trở về cũng không còn lôi... 


27 tháng Chín T910 
Nguyễn Xuân Hòa dịch 
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L2 


KaK DACTCT TDCBOTdđ K HONHH 
THNO. NO¿IO/1HO. TMHO, 

COBCCTE MVHHT, 2H31 XZIOLIONCT, 
[ la :IVHV B3T2HBIHVTB HẸT MOMH 


C KBO3b MODO3HOC OKHO. 


t[TO-TOØ B MH€ HDOHCXNO/LHT. 
VTpOM CTDAIIHO MH€G DACKPDIT 
JlH€T Ta3eTHBIII. KTö-10 XOHCI 

Ï ÏOo#BITbCð. RfO-TO ÕDO/LHT. 


[Ï:tL; = pA3/WMd21L MO2ZKCT ÔBL112 


Ï[ OC1b ỐŒCCOHHBIÍÍ, HOZE CKDHIIVHHIT? 


ÁN, HỆ BCẺ 1H MHC DaBIHO! 


[3HOBB €2IPVZKYVCb C€ KdÔAIIKOÏT CKDHHKOÏI. 


MoHOTOIHHOII H 1eBVHeïf 


[3HOBL  ÕNZLY HHHTEb BHHO) 


[cổ DABHO Hệ NBATHT CI-1H1 
2[OTAHIHIDCð ;tO KOHILAd 

CỔ TĐC ?BOÏI. 7KHBOIO Y.IbIOKOÏH. 
3đ NOTODOÏI — €IDAN MOIH.ITDI. 


BbfCHOROÏÍCTBđ MECILBCII. 


3 QCNaOÐA T9] Ỷ 
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Cảng về Khuva cảng bốn chôn thấp thỏm! 
| rời lặng im. giá buốt. mịt mùng. 

[3ời bạn rộn lo toàn. lượng tâm bứt rứt 
Qua ô cửa bám đây băng lạnh buốt 


Sức đâu còn mà ngắm với nhìn trăng 


Có chuyện øi xaV ra Ở thẻ 01an. 

Lôi sợ hãi mơ trang tờ bảo sáng, 

Có Re lang thang một mình dị lắng cháng 
Và có người muốn xuất hiện trone đêm. 
Hay là họ đôi ý rồi. có lẽ thể cũng nên ? 
Khách ngái neu. sản nhà Kêu cót Kết? 
Với tôi phải chăng thể nào cũng được! 
Tôi đánh bạn với cây vĩ cảm nơi tửu quán 
[ơn điệu mí non mà dìu đặt dụ dương! 


Lôi lại ngựa có uỏng rượu cho lãng quên! 


[3äu sao cũng không còn sức nữa 

Lẻ lẻ bước đến cùng dù mỏi gối chỏn chân 
Nhéch mép cười một nụ cười gia dồi. 

An đàng sau là nội sợ nâm mỏ chôn. 


Và nói lo âu của người đã chét, 


30 thang Chụp T913 


Vơ#wtên .Vuan Hỏa dịch 


L2 
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#MBBI 
(1907-1914) 


FecIt indignatio versum 
Juven. Sai. I, 79' 
[ÏOCG810AGCHICM HŒA1111M WOCRI HONOIHHOIN CŒCHI/2bi 
.11\ C1161 ZL'1€eKC@HODO8Hbl B10K 
***% 
O. ä xo4y Õ€3ÿMHO 3KHTE: 
Bcẽ cyLItee — YB€KOB€HHTb, 
b€3/IHWHO€ — BON€/IOBGHHTb: 


Hec6bIBII€€C# — BOTILIOTHTBI 


[ IyCTb /IYIIHT 3XH3HH COH T33K€/IBIÌI, 
[IyCTb 3A/IbIXAIOCb B 2TOM CH€. — 
bbITb MO?K€T, FOHOLIđ B€C€'Ibllí 


B rp#yLIeM cKa3K€f OÕO MH€: 


TĨPOCHLLM VðDIOMCH6O — D36€ 2110 
CokKpbi1I Ò6Iđq116/1b eo? 
Q)H đ£Cb — QW1M11 ÒO6DA 1t C86Ẵ£1Mđ, 


()H 8€Cb — CđO600bI é10)24Cecmøa! 


3 Òegapali 1914 
ˆ HeronosaHwe pOnaeT cTrHx (J1aT.). OBeHan. CaTrpbi, |, 79 
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THƠ IAMBOƠ 
(1907-1914) 
['ecIt mdipnatio versum 
Juven. Sat. ]. 79*X 

l2ổng lưexơng hôn em gải tôi 
-lngelina 4leksandrovua Blok 

Ôi tôi muốn sóng đến cuồng điện: 

Cái thực tại phải khăng định vĩnh hăng. 

Cái không cá tính phải trở thành bản sắc 


Những gi lỡ dở phải làm băng xong! 


[âu giâc mơ nặng nề đẻ lên cuộc đời. 
[Đâu trong cơn mơ ây tôi bị nghẹt hơi, — 
Thị rât có thê có chàng trai vui tính 


Trong tương lai sẽ nói về tôi: 


Thói gắt gỏng ta tha thứ — nhưng lẽ nào điêu đó 
Lại là cỗ máy động cơ âm ¡ của anh ta ? 
Toàn bộ con người anh ta — 
là con đẻ của thiện tâm và ánh sảng 
Toản bộ con người anh ta — 

là toàn thắng của tự do! 
3 thang Hai 1914 

Nguyễn Xuân Hòa dịch 


t2 
G3 
t¬ 


http://tieulun.hopto.org 


C). KAK CMCZ:IHCb BDI HA/1 HAMH. 
4K HCHABI171C:IH Bbl Hạc 

3d TO. WTO THNHMIH CTHXâMII 

Mi TpOMKO OÔ/IHHHIH Bác] 

[lo Mibl = geể 1e 2Ke€. Mi. IOSTHI. 
3a Bạc. O BạC TOCKVeM BHOBb. 
XPAI11 CBIIICHTHVIO :IOØOBI. 
TBep/U1 €TADHHHBI€ OÔGTHI... 

LÍ 1aK 4€ HIDOCT HAI THXHỈI XpaM. 
Mi Ha CTeHaX HH ra€M CĐOKH... 
TaK CMCIÍTCCb. H HỆ B€DbT€ HAM. 
LÍ HC HTAÌÍTC I41H1H CTDORH 

C) TOM. HO TO/L 3CM:ICIT CTDVH 


| [OlOT. O TOM. TO ÕDO/ULT CB€TDI... 
[lo IOMHH [IOT4CBAđ 34BCTDL: 


ÄÍ@ 1141, CÑJ2bIG411C1 1t HAN 


LÍ 1\GCHI6Q 1.WCWIHbĐL C6OL... 


⁄Imodro 1911 
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Cớ chỉ mà các ngươi cười nhạo bảng. 

Cớ chỉ các ngươi thủ ghét chúng tôi 

Jởi lẽ chúng tôi vạch trần chân tướng các ngươi 

Băng những vần thơ hiền hòa chúng tôi sáng tác! 

Nhưng trước sau chúng tôi vẫn là chúng tôi. 

Là thi sĩ. nghĩ về các ngươi. chúng tôi lại thấy 

chua xót buồn đau 

Nhưng tình yêu thiêng liêng chúng tôi vẫn gìn giữ 

nảng níu 

Và tâm niệm những lời th ước ngày xưa... 

[L.âu đài tĩnh lặng chúng tôi xây bình dị 

Chúng tôi đọc trên tường tuổi thọ của lâu đài... 

Các ngươi cứ cười nhạo đi. và đừng tin chúng tôi nữa 

Dừng đọc những dòng chữ chúng tôi đã viết 

Răng trong lòng đất có những dòng mạch nước 

Dang hát về quý vị thượng lưu đi vơ vẫn lang 
thang... 

Nhưng. hãy nhớ lời Tjuttsev di huấn cho đời: 

Hãy im lặng, ân mình và giấu kín 


Ca những tình cảm lan những tóc MmƠ... 


Tháng Giêng TI9]] 
Nguyễn Xuân Hòa dịch 
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2l — LâM.I€T. XO/10/I€€T KpOBb. 
Kor/1a II€T€T KOBAPCTBO CỀ€TH. 
W s cep;ue — IepBas 1IOØðOBb 


XHBa — K €/IHHCTB€HHOÏÍÍ Hã CB€GTe. 


TeØa, Otdbe/IHio MOIO, 
B€JI /1A/IẺKO 3KH3HH XOIIOJ, 
WÏ ruỐHy, IDHHLI, B DO/IHOM KDAIO 
KHHKOM OTIIDAB/ICHHBIM 3âKO/IOT. 
6 qbeapaua T914 
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Anh Hamlet đây. Máu lạnh giá 
Khi nham hiểm của mạng lưới bủa vây, 
Và trong tim là môi tỉnh đâu 


Em vân sông - với anh. em duy nhât trên đời. 
Ofelia. em của anh. 

Cái lạnh cuộc dời đưa em đên nơi xa ngái 

Anh. Hoàng tử đây, sẽ chêt nơi chôn nhau cắt rôn 


Lưỡi kiêm thuôc độc giêt chết đời anh. 


6 tháng Hai T914 
Nguyên Xuân Hòa dịch 
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TaRK. bVpð YTHN 2ICT IPOIHL1aA. 
MV3KHK TIOHIG/1C8 ÕODO3/101O 
Cipoli H qepHOoli. [Ía/10 MHOIO 


C)II1Tb 3BCHSTT B€CHbL KPBI-14... 


LÏ cTpaIIHO. H -1€TKO. H1 ÔO/IbHO: 


()II1Tb BCCHA MH€ HIICHUCT: @C114Hb... 


H # Ie:IyEo ÔOFOMO.IBHO 


E€ H€BH/IHMVIO TKAHb... 


HÏ cep/uie Ốb€TC# C2IHIIKOM CKODO. 
HĨ €:IHIIKOM MO.10/I€C€T KDOBb. 
Ko[r;1a 3a TYHKOÍÍ JIeTKOI€polf 


CKBO3HT MH€ IICDBAđ1 /IIOÔOBB.... 


3aØyob, 34ÕYÒb O CHIDđtHO.M MĐ€, 


P3AIAXHI KPbLJIOA, 10118 01904.. 
HeT. He O/1HH TbI ÕbLI Hà HHG] 


I[leT. He 3aÕY/IY HHKOT/14! 


l4 QÒespas 7909 
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Hảo tö những năm tháng ây đã qua rồi. 
Theo luông cày anh nông phu lần bước 
Những tang đât thâm den. âm ướt 


Xuân trên đâu ta ngân vang như cánh bay. 


Kinh hoàng. dau đớn nhưng thư thái. 
Xuân thì thâm bên tai ta: vo đưng dạy... 
Ta nguyện cầu kính cân phé môi hôn 


Lên tâm mành mùa xuân ảo mờ không nhìn thây. 


Con tim ta đập bồi hỏi. hôi hả. 
Máu trong người đây sức trẻ hăng say 
Khi sau đám mây phât phơ lãng đãng 


[ liện ra trước mặt ta mồi tỉnh đâu thâp thoáng... 


Hãy quên đi, quên đi thê giới này khủng khiép, 
Hãy võ cảnh bạy' lên, baV tới niên xa... 
Không. không chỉ một mình ngươi đên nơi yền tiệc! 


Không. Không bao giờ. ta Không bao giờ quên! 


14 tháng Hai 7909 
Nguyễn Xuân Hòa dịch 
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t2 
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3€MHO€ C€P/III€ CTbIH€T BHOBb. 
Ho CTY%XY  BCTD€MAIO TDY/1b1O. 
XpAHIO 4 K JIIO78M Hà Ố€3J110/1bH 


Hepa3/1€7I€HHVIO JIIOÔOBb. 


Ho 3a 1OOỐOBBIO — 3D€€T TH€B. 
PacT€T IID€3D€Hb€ H %€JIaHb€ 
(HTaTb B [21333X MY?3X€ÏÍI H JI€B 


[| leqaTb 3aØB€Hb1 HJIb H3ÖÕpaHbä. 


lIycKaïi 3oBYT: 3a6yöb, no2m! 
ĐeDHttCb 8 KDqCM6GbI© }IOMbI/ 
Her† JÏydIII€ cTHHYTb B CTy%€ ;IIOTOĂ† 


VioTa — H€T. |ÏOKOA — HT. 


19]1- 6 QÒespanm 1914 
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[rat tìm trần thẻ dù tẻ lạnh. 
Ta ườn ngực lên đón giá băng 
Tỉnh yêu đơn phương trong lòng ta piữ 


Trong côi đời văng chôn nhân gian. 


Tiếp nói tình yêu - cơn giận uất 

Khinh miệt trào lên. lòng mong muốn nấu nung 
Mong sao đọc được trong đôi mất 

Của những chàng trai và cô gái dang xuân: 


Dâu ân làng quên hay lựa chọn thiệt hơn. 


Mặc người dời kêu øào: /Hỡi thì sĩ, hãy quên đi! 
Trở về nơi tô âm đẹp xinh! 
Không ! Thà phải chết trong giá băng 


Tô âm —- không. Yên tĩnh - không. 


10T] - 6 thang Hai T914 
Nguyễn Xuân Hòa dịch 
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PA3HbIE CTHMXTBOPEHHñ 


(1908 - 1916) 


JPY3bM 


MonHHT€, IDOKJISTbI€ CTDYHBbIÌ 


A. MauKog 


Jpyr ApVTY MbI TAÏHO BDA3K€ÔHBI, 
3aBHCT/IHBBI, FJIYXH, WY2KJhI, 
A KaK ÔbI H HTb H DAÔOTATb, 


He 3Haä 3B€qHOlÌ BDA3%JIHIÌ 


tlró ne/1arb! Be/b Ka%/IBIl CTapa/IC1 
CpoÏli COỐCTB€HHHIÌÍ /JOM OTDABHTb, 
ce CT€HbI IDOHHTAHEI #/IOM, 


Ĩ Her7€ r/IaBbI ID€K/IOHHTBÌÏ 


tIró ne/Iarbl WÏ3B€DMBLIHCb B CHâCTbe, 


OT CM€XY MbI CXO/IHM C YMâ, 
H, nbñHBI€, C ÿJIMIIbl CMOTDHM, 


KaK DYILIaTCä HaI1H nOMaI 
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NHỮNG BÀI THƠ KHÁC NHAU 
(1908 — 1916) 


GỨI BẠN BE 
Hãy im đi, những dây đàn khốn kiếp! 


A. Àfqikov 


Chúng ta ngâm ngâm oán thù nhau 
Như những kẻ tỊ hiểm. điệc câm, xa lạ 
Nhưng sông và làm việc làm sao có thê 


Khi không biết thù hăn có gốc rễ từ xưa. 


Làm gì dây! Môi người ai cũng đều găng sức 
Đâu độc ngôi nhà của chính mình xây. 
Mọi bức tường đêu thâm đây chât độc 


Không còn nơi mà ngả mũ cúi đâu chào. 
Làm gì đây! Quá tin vào hạnh phúc 
Chúng ta cười đên mức hóa rô điền. 


Hỡi những kẻ say. từ ngoài phô chúng ta nhìn 


Đô sập đên nơi rôi nhà của chúng ta! 
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l Ïpe;/IaT€/IH B #H3HH H 7IDY2KÔCG. 
[ÏyCTbIX pACTONHT€:IH C:10B. 
tTó ;tc:1arb! Mhi IiyTb pacdHIIaeM 


J1 HaUIHX /1A/I€KHX CbIHOB] 


KOT¿1A HO/I 34ØODOM B KDAHHBC 
HecdacTHbI€ KOCTH CTHHIOT. 
KaKOÏÍ-HHỐY/1b HO3/IHHÌÍ HCTODHK 


HatIIHII€T BHYIHIHT€¿IbHBIÌÍ TPV/... 
BoT TO:ISKO 34MVHHT. IIDOK/LITHIĂ. 
HH B qeM H€ IOBHHHbIX DeÕ4T 


Ï o/AMH DO2K/ICHH1 H CM€DTH 


Ï BODOXOM CKR€DHDIX IIHTAT... 
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[.ù phản bạn và lù phản cuộc đời 
Toàn những Kẻ ba hoa ròng tuêch 
Làm øì đây! Chúng ta dọn dường quang lôi sạch 


Cho cháu con mình những thê hệ mai sau. 


Lên một ngày kia trong bụi rậm dưới tường bao 
Sẽ rữa mục năm xương khô bât hạnh. 
Thị lúc ây sử gia thẻ hệ sau xuât hiện 


Sẽ viết nên công trình đô số. công phu... 


Cái công trình đáng ghét. rủa nguyên kia 
Lũ trẻ nhỏ vô tư ngươi không tha hành hạ 
Ngươi băt chúng nhớ những năm sinh. năm chết 


lãt thuộc lời mớ trích dân cứng khô. 
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[leqa:IbHaã /10:1 — TaK €21O2KHO. 
TaK TPY/I1HO H IIDA3/IHHHHO 3XKHTb. 
W cTraTb 7IOCTOS#Hb€M /1OIICHTA. 


LÍ KpHTHKOB HOBBIX I171O/IHTb... 
3apbITbc ÔbI B CB€2K€M ÕVDbSHG. 
3aØbITbc1 ỐbI CHOM HaBC€I;1AÌ 
MO.IHHT€, IDOK/IITbI€ KHHIHỈ 


5Ï BaC H€ IIICA/I HHKOT/1Al 


24 tuoat T908 
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Bí thương thay - đó là phải sông nhàn cư. 
Và vật lộn sông với trăm điêu phức tạp. 
[)ê trở thành phó giáo sư việt sách. 


Thành nhà phê bình phán xét những văn thơ... 


Ta muốn vùi đầu vào đám cỏ non tơ. 
Muôn quên thân trong giâc mơ mãi mãi! 


` 
ˆ 


yên rủa kia. các ngươi câm 


- 


Những cuồôn sách đáng ngu 
miệng lạt! 


Ta chưa hê việt ra lũ sách các ngươi! 


34 tháng Báy 1908 
Nguyễn Xuân Hòa dịch 
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KOT/14 34MDYT OTHa#Hb€ H 3/106a. 
HHcxo/IHT COH. FÍ Kp€IIKO CHHM MBI OÕa 


Ha pa3HBIX IOJIIOCAX 3€MIH. 


Ti oốO MHG. ÔbITb MOXT. FD€3HIIIb B 21H 
dacbi. EÏ;1IYT qaCbI IOXO/IKOIO CTOZIGTHÌI. 


LĨ cHbI BCTAlOT B 3€MHOÏI A71. 


WÏ au3KY B CHaâX TBOÏI OÕP43. TBOÌÍ ID€KDaCH-III. 
KaKHM OH ÔbII 7O HOHH 3/10 H CTpACTHOÏI. 


KaKHM #B.18/1C MH€. CMOTPH: 
Đcẻ ma 2/Cể !1bi, KaAKOÍI LIB€JIA KOT/1A-TO 
TaM, Ha/ FOpOÏÍ TYMaHHOĂ H 3yØwaroli 


B /Iyax H€M€DKHYII€ÍÍ 34H. 


l aseyema !906 
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khi tan biển tuyệt vọng và cơn giận đữ. 
Thị mộng mị cùng biên dân tan. 


Ca hai ta cùng ngon giác trên hai đâu trái dất. 


[-m nghĩ về tồi. có thẻ. eiờ này em mộng mỊ. 
Thời gian lúc này dang trôi băng bước đi thê kỷ. 


Nơi miền xa trên trần gian hiện lên những mộng mơ. 


Trong những giâc mơ tôi thây hình dáng em tuyệt đẹp. 
Khi về khuya hình dáng em từng đăm say và nghiệt ngã. 
Với tôi hình dáng em đã từng như thê. I:m hãy nhìn 


Xem: 
Lúc nào eH cha thể, như thuờ nào em vần từng tươi tăn 
Hay bông trên ngọn núi cao hình răng cưa mờ sương 


Trong ánh chiêu còn vương buôi hoàng hôn. 


l tháng Tám T906 


Nguyên Xuân Hòa dịch 
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Tbl TAK €B€T/1A, KâK CHẾT H€GBHHHBDIÏI. 


Thị TaK ỐG71a, KaK J1A1bHHÌÍÍ XpaM. 
He Bepio 3TOlÍ HOHH /IHHHOÍÍ 


W ðc3bICXOHHBIM B€qepaM. 


Cpocflí /1yLI€, /1ABHO yCTAJ10lI. 
2Ï 103K€ B€DHTb H€ XOMV. 
BbITb MO?K€T, IIYTHHK 34I1O3/1A/1BIlÍ, 


B TBOÍÍ THXHỈÍ T€D€M IIOCTVMY. 


3a T€ IOTHÔ€/7IbHbI€ MYKH 
HeBepHoro CaMa IDOCTHUI, 
VĨ3M€HHHKY IIDOT#H€LIb DYKH. 


lecHolÍ 71a21€KOlÍ Harpa7HII. 


ở Hos6px# 1908 
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[m rạng rỡ như tuyệt mảu trinh trăng. 
Em trăng trong như thánh đường xa xưa. 
Tôi không tin đêm dài dăng dặc 


Và những buôi tôi dài triên miên. 


Và tôi cũng không muôn tin 
Tâm hôn tôi đã từ lâu mệt mỏi. 
Rất có thể, du khách lỡ độ đường chậm trễ 


Gõ cửa dừng chân nhà tháp gô của em. 


Vì những khô đau kéo theo điều bất hạnh 
Chính em là người tha thứ kẻ phụ tình. 
Rồi chính em lại giang tay níu kéo. 


Thôi thì cho hăn một mùa xuân xa XÔI. 


8 tháng Mười một 1908 
Nguyễn Xuân Hòa dịch 
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AHHE AXMATOBOH 


«Kpacora cTpauiHa». — BaM CKA3KYVT, — 
BbI HAKHH€T€ /ICHHBO 
[Ila.1b ICHIAaHCKYIO Hã TLI€MH, 


KpaCHHIÌí pO3aAH — B BO/IOCAX. 


«KpacoTra npocra». — BaM cKa%KVT. — 
| lecTpoli HIaIbIO H€VMG:IO 
BbI VKpOcT€ peØ€HKa, 


KpaCHHIÏ pO3aH — Ha HOIIV. 


Ho, pacceHHO BHHMa1 
BceM C/7IOBAM. KDYTOM 3BVHAIIHM, 
HbI 34/IYMa€T€Cb TDYCTHO 


HĨ rBep/IwTe IIpo ceÕ1: 


« He cTpaIIHa H H€ IIDOCTA 4: 
2l He TaK CTpALIHA. 4TOÔbI IIDOCTO 


VHBaTb: H€ TaK IDOCTA 1, 


t[TOÔbI H€ 3HATb, KaâK 3KH3Hb CTPAIIHA ». 


l6 ðeka0px 1913 
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GUI ANNA AKHMATOVA 


"Nhan sắc đáng sợ thay", = Người đời bảo chị thê. - 
Chiếc khăn san Tây Ban Nha, 
Chị uê oäi khoác hờ lên vai 


Và bông hông - cài lên mái tóc. 


"Nhan sắc giản đơn thôi”. - Người đời bảo chị thê. — 
Câm chiếc khăn san màu sặc sỡ 
Chị đặp lên người đứa trẻ. vụng về 


Đề bông hông - rơi xuông sản kia. 


Nhưng chị lơ đềnh mải nghe theo 
Xi xảo những lời dội lên xung quanh 
Chị lại râu rĩ nghĩ tới nghĩ lui 


Và lâm bâm một mình: 


"Tôi không đáng sợ cũng chăng giản đơn; 
Tôi không đáng sợ để có thê giết dễ dàng như thế: 
Tôi cũng không giản đơn đến mức không biết 
Cuộc sống đáng sợ thay”. 
16 tháng Chạp I913 
Nguyễn Xuân Hòa dịch 
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AP®bI H CKPHIIKH 
(1908 — 1916) 


Bì. llncmy 


Mai »xecTOKHIÍ c Ố€/IblMH HOqaMHI 
Be€uHhHIli CTYK B BODOTA: BbIXO/IHÌ 
['onyÕa1 IbIMKâ 3a II€qaMH, 
HeH3B€CTHOCTb, THỐ€.Ib BIID€/IH! 
X€HIIHHbI €C Õ€Ẵ3YMHBIMH OdqâMH, 

C BeqHO CMãTOÏÍÍ pO3OlÍ Ha FDY/H! — 
[IpoØynncb† [ÏpOH3H M€H1 M€uaMH, 


OT cTrpacTrel MOHX OCBOÔO/IHÌ 


XODOLIO B 7IYFY HIHDOKHM KDYTOM 

B XOPOBO/J€ H/IAM€HHOM IIDOĂTH, 

[ lTb BHHO, CM€GSTbC € MH/IbIM /IDYTOM 
WÏ BeHKH Y3ODHBI€ I/I€CTH, 

Pa3/7apHTb LIB€TBI Y3KHM IIO/IDYFTAM. 

C TpaCTbIO, FDYCTbK), CdACTb€M H3OÌïTH, — 
Ho /IOCTOliH€ÍÍ 3a T42K€/IbIM IUIYTOM 


B cp€e»xHx pOcax HÓYTDY H/THỈ 
28 max I190& 
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NHỮNG CÂY ĐÀN THỤ CẢM VÀ VĨ CẢM 
(1908 — 1916) 





Tặng Vladimir Pjast 


Tháng Năm bạo tàn với bao đêm trắng! 

la đường thôi! Tiếng gö cửa muôn đời 

Sau lưng màn sương lam bông bênh trôi. 
Trước mặt không hồi âm và cái chết! 

Những người đàn bà mắt cuồng sĩ mê mệt, 
Với bông hỏng trên ngực tứ thời nhàu! 

Tỉnh dậy thôi! Hãy dâm gươm vào ta thật đau, 


Giải thoát ta khỏi cơn dam mê cuông nhiệt! 


Vui biết mấy trên đồng xanh mải miết 
Tưng bừng trong điệu múa xoay vòng tròn 
Dược uống rượu nông, được với bạn lòng cười nói. 
Được tết hoa thành vòng hoa đồng nội. 
Được tặng hoa cho bạn gái mới quen 
Dược đắm say. được buồn đau, chúc phúc 
Nhưng xứng đáng hơn được đây chiếc cày lút đất 
Dược đi trong sương đẫm nước sáng tỉnh mơ! 
28 tháng Năm 1906 
Nguyễn Xuân Hòa dịch 
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tlacOBa# CTDp€/IKA ỔJIH3MTC1 K IO/IHÓMH. 

C B€T/IOIO BOJIHOIO BCKO/IBIXHY/THCb CB€MH, 
T€MHOIO BO/IHOIO BCKO.IBIXHY/IHCb /IYMHI, 

€ HoBbIM TO/1OM. cep/iet ƒÏ ;1o62110 Bác TaÏïHO. 
Beuepa r/IYXH€. Y/IMIIbI HCMBI€. 

2l o6:1IO Bac TaÌHO, TEMHA# I1O/IDVTA 


FOHOCTH [IODOHHOÍÏÍ, 3KH3HH /IOTOD€BII€ÏI. 


4 nos6pw 1906 
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Kim đồng hồ nhích dần đến mười hai giờ đêm. 

Những ngọn nền rung rinh như vệt đài leo lắt sáng. 
Những suy nghĩ xón xang như làn sóng giữa đêm đen. 
Ơi bạn lòng. chúc mừng năm mới! Ta yêu em vụng trộm. 
Những đêm trường thanh văng. những phó đài lặng câm. 
Ta yêu em vụng trộm. người bạn gái mà tâm thì đen tối 


Của thời trẻ trai buông thả và cuộc đời sớm héo của ta. 


4 thang Afưởi một 1908 
Nguyễn Xuân Hòa dịch 
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qEPE3 JBEHA/NHA TB JIET 


K.M.C. 


Bcể Ta ›K€ O3€DHâ1 TJ1AHb, 
Bcễ TaK ?K€ KA[LI€T COJIb € FDpAHD€H. 
Tenepb, KOT7IA TbI CTAD H MHD€H, 


© qeM BO/IHY€IIIbC8 OII4Tb? 


Mnb niepBOl cTpaCTH IOHBIl reHHĂ 
EIIe c /YLIOlÍ H€ DA3JTY4CH, 
M TbI HaB€KH OỐDY€H 


Toli naBHeli, He3aðØB€eHHol TeHH? 


TbI IIO3OBH — OHA IIDHJET: 
MeIbHe€T, KaK Ip€?KJ€, IDO(MJIb BA3KHHIÍI, 
M ro/Ioc, BKpA/WHBO-IDOT2KHHIĂ, 


CnñoBa ỐbIBA/IBI€ II€IM€T. 


Hionb 7909 
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MƯỜI HAI NĂM SAU 


Gửi K.M.S. 


Chỉ thấy gương mặt hồ im phăng lặng 
Muối rơi từ tháp dưỡng bệnh nơi đây 
Ngươi hôm nay già nua và lặng lẽ 


Trong lòng ngươi điều chỉ mãi dứt day? 


Hay thiên đáng của lần đầu say đắm 
Vẫn chưa hề li biệt với hồn ngươi 

Và ngươi mãi đến muôn đời đính ước 
Với bóng hình không quên lãng xa xưa? 
Ngươi mời gọi, nàng thể nào cũng tới: 
Vẫn như xưa thấp thoáng dáng yêu kiều. 
Nàng thế thọt ngọt ngào lời đường mật 


Và trải đời to nhỏ những lời yêu. 


Tháng Sáu 1909 
Nguyễn Xuân Hòa dịch 
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2 
lì T1ÊMHOM IIADKC HIO/L O-IbXOI 


B qac IO/IYHOHH T/IYXOÍ 


be.1bIÏÍ :IeÕØ€/1b OT Be€c:1a 
CTIpäTa21 FO/IOBY B KPBI-1A 

BeCb s — IIAMST, B€Cb 8 — CJIVX. 
Ti CO MHOÏI. II€Wđ2IbHBIÍT /IVNX. 
3HaFO, BH3KY — BOT TBOÏÍ C.1€/1. 


CMbPITbIÌ ÕYD€ÌÍf CTO/ISKHX /I€T. 


l3 TÉH#X TPpAVDHOIÍÍ O/IbXH 


C 71A/1KO 7IbHHAT MH€ /IVXH, 


l3 IHICTbX MATOBBIX IIYPia 


[Ile/Iecrwr eLlte ;1y11a. 


Ho 3a ỐypeÌi CTpACTHbIX 2ICT 


Bcẻ — KaK IIDH3pAK. BCẺ — KaK Ốp€,/I. 


Bcẽ. ro ÔbI2IO. BCỂ IPOIIL1O. 


[3 IPY/IOBOIÍ TYMđH VIH:IO. 


khoe T909 
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2 


Trong công viên cây chim trong đêm 


[êm canh ba càng thêm thanh văng. 


Trong đêm con thiên nga màu trăng 
Trồn mái chèo rúc đâu vào cánh. 
Tât cả anh là ký ức. âm thanh 


l:m bên anh. linh hôn sâu muộn. 


Anh thây nơi em dâu vẽt xưa 


lão táp bao năm đã xóa mờ. 


Trong bóng cây đềm màu tang tóc 
ẹ 


Ngọt ngào phảng phât mùi nước hoa. 


Trên lá cành mờ sương xảo xạc 
Có một tâm hôn đập xôn xang. 
Sau bão tô những năm đăm đuôi 


Tât cả như ảo ảnh cơn mê, 


Những gì xảy ra đều trôi qua 
Tan biến trong sương trên mặt hò. 
Tháng Sáu T909 
Nguyễn Xuân Hòa dịch 
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KOFTa MYHHT€/ISHO BOCCTA/1H 
Ï lepe/Io MHOÏÍ /I€/14 H 7IHH, 
HĨ cHOM T/IYOOKHM OT II€4A11H 


3aObL/IC1 8 B 7I€CHOÍÍ T€HH, — 


He 3Ha'1 , qTO B 2€€ÿ Q@814b€.M 
[ÍpoxO/IHT HaMSTb ID€XHHX /1H€ÏI, 
H, mipoØy/1acb B Hrp€ TeHeii, 


Y€/IBII1A71 8CHO B I€HBH IITHUb€M: 


*HBHHMaÏÍ CTpACTäM, H B€Db, H B€Db. 


3OBH HX BCCMH TO/IOCAMH, 
CTYWHCb TIO/IHONHBIMH aCâMH 

B 6/142K€HCTBA 33MKHYTY!O /IBCDbT” 
Wtonb 1909 
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Khi công việc tháng ngày đôi mặt 
[liện lên bao đăn vặt đớn đau 
Trong ta buôn phiền giâc ngủ sâu 


[Dưới tán rừng quên đi tât cả. — 


Ta dâu biết trong Rừng Thiểu nữ 
Ký ức ngày qua đang trôi qua 
Nhòa trong bóng râm ta bừng tỉnh 


Bên tai ta rộn tiêng chìm ca: 
[rong đam mề hãy tin, hãy tin 
Niêm đam mê ây gọi to lên 

€Œõ vào cánh cửa im im khóa 


Của niêm khoan khoái lúc sang canh” 


Tháng Sáu 1909 
Nguyễn Xuân Hòa dịch 
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CHHeOoKaa. Øor TeÕ4 €O3/1ATI TaKOlI. 


[ 'eHHli nepBoïi /1IOỐBH Ha/(O MHOÏI. 


[3cTa7I OH THXHỈI, /103K7/UWIMH OMBPITBIÏI. 


3aIIeBaeT OCOli 7IOBHTOII. 


Pa3M€TA€T OH IIDOIH/IOFO €21€/1, 


EMY /ICTKOFO HM€HH H€T, 


[H2KY CHOBA  TOHKH€ DYKH, 


CHoBa C7IbBHHY FOPTAHHBIC 3BYKH. 


Ï 8 r7IYØOKYK) T7133 CHH€BV 


[ÏOIPY2KaIOCE OIUITb Ha#1BV. 


897 — 1909. Bad Nauheim 
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Mặt em biếc xanh. Trời phú cho em sao đẹp thê 


Thân mồi tình đầu lĩnh nghiệm trên đầu anh. 


lÈù sạch trong cơn mưa thân lặng mm dứng dậy 


~ b 


Cât tiềng ca như ong vò vẽ giọng trâm. 


Thân xóa sạch thời quá khứ xa xăm 


Nhưng thân không có tên gọi nào thanh thoát. 


Anh lại thây đôi tay em thon thả 


Và nghe thây giọng của em thánh thót, 


Không phải trong mơ mà trong đời thực 


Anh lại dăm chìm trong thăm thăm mặt xanh. 


J897 - 1909. Bad Nauheim 
Nguyễn Xuân Hòa dịch 
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BbbIBAlOT THXH€ MHHVTHI: 
Y3Op MODO3HDIÌ HA CT€KJI€; 
MedwTa H€BO/IbHO JIbH€T K q€MY-TO, 


CKy1a4 B KOMHATHOM T€ILI€... 


WÏ snpyr — TyMAH CbIDOTO CAJ1, 
XX€/Ie3HbIli MOCT q€pe3 pydeli, 
Bca B po3ax cepas orpa1a, 


ƯĨ cHHHÌ. CHHHĂi ILUI€H Ou€lÏi... 


O qeM-TO III€IWYLIM€ CTDYH, 
Kpy2KaIia#c1 r0/10Ba... 
TBOH, XOX/IYUIKA, IOII€JIYH 


TBOH TODTAHHBHI€ CJ10Ba... 


hon 7909 
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cử 


Có những phút giây trôi lặng lẽ: 
Cửa kính hăn giá buôt hoa văn 
lât thân chợt đên niêm ao ước 


Phòng âm sao lòng cứ buôn tênh. 


Vườn âm ướt trong màn sương phủ 
Một chiêc câu qua suôi vặt ngang 
Hàng dậu xám ngập hoa hông đỏ 


Em hút hồn anh... mắt láy đen. 
Những tia nước thì thầm trò chuyện 
Đầu óc ai ngây ngất quay cuồng... 
Cô gái Ukraina duyên dáng 


Thánh thót lời em, những nụ hôn. 


Tháng Sáu 1909 
Nguyễn Xuân Hòa dịch 
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 THXHỈI Beq€p MbI BCTDCHđJIHCb 
(Cep/II€e IOMHHT 2TH CHII). 
J[€pcBa €/IBa B€HWA:IHCb 


[lebBOlI 3€/ICHbIO B€CHHI. 


ZÌCHbIM 34D€BOM a/1€1. 
YBO/IM.1A B/1O/1b IPY/1a 
Ta Yy3Ka1 a'1/1e 


B cCHbI H TÊHH HABC€T/1A. 


Ta IOHOCTb. 2T H€3KHOCTb — 
tTÓ /U18 Hac OHa ØbL1a 2 
Hcex CTHXOB MOHX MãT€3KHOCTb 


He oHa J1H co3/ana 2 


Cep/ILI€ 3aH4TO MGMTAMH, 
C€p/II€ IOMHHT /IO:IFHÌ CpOK. 
[Io3/HHÌi Beqep Ha/1 HIDY/IAMH, 


Pa3/1yLIỀHHBIÏf{ BALI 11/1ATOK. 


23 mapma 1910, E1aewH OcmDođ. 
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6 
Chiều êm đêm đôi ta gặp sỡ 
( Trái tìm ta nhớ mãi mộng xưa). 
[làng cây chớm choàng lên tán lá 


Mơn mởn xanh lộc biệc mùa xuân. 


Con đường hẹp hai hàng cầy xanh 
Vâng sáng hát loang ra sáng mãi 
[Đọc theo hô con đường thăng lôi 


Cứ mãi chìm trong giâc mộng đềm. 


Nét dịu dàng và tuôi hoa niền 
Có nghĩa gì với hai ta nhí 2 
Chất mãnh liệt thơ ta. tât thảy 


[Được làm nên nhờ nét dịu dàng? 


[ao ước mơ vướng bận trải tim 
Đề trái tim phải nhớ nhung hoài niệm 
Khi sánh bước men hô chiêu xuông 


Khăn quảng thơm ngào ngạt nước hoa. 


23 tháng Ba T910), 


Đao Elaghim. 
Nguyễn Xuân Hòa dịch 
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Yx‹€ IOM€DK/1A #CHOCTb B30Da, 
Ï cKpHIIKA IIO7I CMBIHOK JI€T11a, 
W 31a BO.11 1HpHM23Kepa 


Ï lo apaM M€CãUH IpOH€C.1a... 


TBoïÏi oq€pK CTDACTHIÍI, O4€PK /IbIMHHIĂ 


CKBO3b CYMDAK O%XH IIbLI KO MH€. 
M TeHOP I€/I Ha CII€H€ THMHBI 


b€3yMHbIM CKDHIIKâM H I€CHG... 


KOr/1a BH€3AIIHO B3/OX H€J14JIbBHbIÏÍI, 
JJOMHABIIHCb, KDOBb O/I€/I€HH', 
MĨ kT0O-TO ỐØ€/IHBIl H I€eda7IbHhIl 


MhHe K cep/ILIY DYKY IDHCTIOHHI... 


KOTr7IA B FA/IAHbBH, €JI€ 3DHMBIHI, 
BcTa/I IpeO MHOÏÍ, KaâK D€/IKHĂI /IbIM, 
TOT HIDH3päK, TOT H€IIOÔ€/INMHIH... 


M apdbbi I€7IH: 16711. 


Mapm 1910 
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Tay đỡ trên vai cây vĩ cảm 
Ao mỡ trước mắt tiếng đàn rung 
Vung tay nhạc trưởng nghiềm theo nhịp 


Trâm bông thụ câm trong g1ó ngân. 


Khúc nhạc dam mê trong khói tỏa 
Xuyên qua bóng tôi đên bên tôi 


Giọng nam cao hát trên sản khâu 


, 
ˆ 


Cho tiếng vĩ câm rung ngât ngây. 


XS~ 


Gâp gáp dôn hơi lúc thở dải 
Máu truyền ứ lại bông nghẹn hơi 
Ai đó khó nghèo buôn râu rĩ 


làn tay áp nhẹ trái tìm tôi. 


Trong phỏng đoán phân nào đã rõ. 
Ao ảnh hiện lên trước mắt tôi, 
Cứ chờn vờn như làn khói tỏa... 


Tiêng thụ câm vang: Bay đi thôi Ì 


Tháng Ba 1910 
Nguyễn Xuân Hòa dịch 
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Bcẽ. qTo IaMãTb CỐ€peub MH€ CTApA€TC1, 


[lponnanaeT B Ô€3yMHBbIX TO/IAX, 
Ho rOp#LIHM 3MT3ATOM B3BHBA€TC1 


Ta IOB€CTb B HOHWHbIX H€ð€CAX. 


XH3Hb 7IABHO CO3K?K€HA H pACCKA34Ha. 
To/IbKO II€DBA1 CHHTCä JIIOÔOBb, 
KaK Ố€CII€CHHBIÏÍ /IAp€II II€D€B143a4Ha 


HaKp€CT JI€HTOIO 81Olï, KaK KDOBE. 


W koT/a B THIIHH€ MO€ÍÍ FODHHIIBI 
[lo/I 1aMIa/IOÌÍ TOMZIOCB OT OỐH/1, 
CHHHÍi IIDH3paAK YM€DILI€l IOỐOBHHIIBI 


Han Ka/MJIOM M€HTAHHÍÍ CKBO3MT. 


23 mapma 1910 
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Những gi Ký ức tôi cô ehi 
[háng năm xô đây xóa mờ di 
Nhưng cầu chuyện ây như tia chớp 


lực sáng trời đêm hình chữ chỉ. 


Đời tặt lụi rồi hết đã lâu 
Có chăng trong mộng lại tìm nhau 
Như hộp ngọc châu nay buộc chéo 


[)ö thăm dải băng sắc máu đào. 


Một mình ta ở trong phòng văng 
Rã rời mệt mỏi dưới dèn chong 
l3óng em từ cõi âm thấp thoáng 


Hiện về lớn vớn trước bình hương. 


23 tháng Ba 1910 
Đăng Dương Đượm dịch 
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VTPO B MOCKBE 


YV]OHT€/IbHO BCTATb B DAHHHĂ qac, 
JlerKHÌi c/I€n Ha IeCK€ YBH/1ATb. 
YnoWT€/IbBHO BCIOMHHTb T€Õ1, 


tÍTO CO MHOIO TRI, ID€/I€CTb MOI. 


2l ntoOGtO T€Õ1, IAHHa MOS, 
Be33aÕOTHa4 IOHOCTb MO1, 
W npo3paqHas H€»KHOCTb KpeM.11 


B 3r0 YTpO — KâK IID€JI€CTb TBO1. 


kho ñp 7909 
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BAN MAI MOSKVA 


Tỉnh mơ trở dậy thây lâng lâng, 
Trên cát chân mờ vêt còn vương, 
Rộn rã trong lòng anh nhớ tới 


Bên anh, em duyên dáng tươi ngời. 
Nữ chúa lòng anh, anh yêu em 
Của anh trọn cả tuôi thanh xuân 
Sáng nay. tựa như em duyên dáng 


Điện Kremili trong trẻo dịu dàng. 


Tháng Bay 1909 
Nguyễn Xuân Hòa dịch 
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l[[poT€K/IH 3a FO/1AMH TO71A. 
H c;I€IOMY H T7IYHIOMV MH€ 
JÏHULIb C€TO/IH1 IIDHCHH/IOCb BO CHG, 


tỊTO OHA H€ 7IOOØHJIA M€H HHKOF/A... 


TO/IbKO BCTDGHHBIM C/IYHAÌÍHBIM 4 ÔBLL. 
TO/IbKO BCTDGHHBIM 3 ỐbIJ1 Hã IIYTH. 
Ho OCTBI7I TOT M.1A/ICHH€CKHÍÍI HBLI. 


H ona MH€ CKA34'14: IDOCTH. 


Á ñYLIA MO — TOÏI 3K€ /IOØOBBIO IO/IHa 
VĨ MHHVTDI € /IDYFHMH OTDAB/JI€HbI MIC. 
Ta %€ ;IYMA — H IICCH1 O/1Ha 


Me 3BV4a/1a C€TO/1H18 BO CHG... 


30 cenmz6p 1915 
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Cứ nồi tiếp qua đi hét năm này tháng khác 
Mà tôi vân hoàn ngu ngỏc với dại khờ 
Mãi tận hôm nay năm mơ tôi mới biệt. 


Có bao giờ nàng đoái yếu tôi. 


Tôi như kẻ qua dường nàng bắt gặp 
Tình cờ như kẻ ngược người xuôi 
Nhiệt tỉnh tuôi âu thơ nay nguội tắt, 


«Thứ lôi cho em» — nàng thỏ thẻ cùng tôi. 


Tâm hôn tôi vân thiệt tha tỉnh xưa cũ 
Giây phút vui với người là nàng giết đời tôi 
Vân suy nphĩ ây. bài ca ây 


Trong mơ day dứt mãi không thôi. 


3U thảng Chín 1915 
Nguyễn Xuân Hòa dịch 
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3a TODaMH. /IecaMH, 
3a /IODOTAMH IIbI/IbHbIMH, 
3a XO/IMAMH MOFHJIbHbIMH — 


[Ío;1 ;/IDYVFHMH LIBET€IIIb H€Ô€CAMI... 


H kor;1a 3aố€:ieeT ropa. 
JÌO:1 O/ICH€TC1 3€7ICHbEO BGIIIH€IO. 
BCIOMHH4đIO € [I€4A/IbIO HG3/1€II1H€IO 


Bcẽ ðbI1oe MO€, KaK BH€DA... 


B CHaX IICWđ/IBTBIX T€Õ1 Y3HđIO 
H cHMatO DYKAMH MOHMH 
tÍapo/ICÏHVYIO DYKY TBOIO, 


[ÏoBTOp44 /141€KO€ HMH. 


30 ccwumw0pa 1915 
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[šên kia những cánh rừng. dãy núi. 
Những con đường lâm bụi nơi xa. 
Sau những gò đôi rải rác mộ người xưa 


[Dưới bầu trời khác em rạng ngời như hoa... 


Khi tuyết phủ trăng xóa đỉnh núi Kia, 
Khi áo xanh mùa xuân choàng lên thung lũng, 
Lòng quặn dau kẻ ngụ cư tôi hôi tưởng 


Qua khứ minh đây như mới hôm qua... 
Trong giâc mơ buôn tôi nhận ra em 
Bàn tay em có phép tiên cuôn hút 

Tôi mải mề năm tay em xiết chặt 


Miệng nhãc hoài cái tên vọng từ xa. 


30 tháng Chín 1915 
Nguyễn Xuân Hòa dịch 
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PO/IMHA 
(1907-1916) 


POCCHữ 


OIIäTb, KaK B TO/IBI 3OJIOTBI€, 
TpH CT€DTBIX TP€ILIOTC1 HUI€H. 
VÌ B83HYT CIHIIbI DOCIIHCHBIC 


B pacxJI1ØaHHBbI€ KO.I€H... 


PoccH4. HHU1aä1 PDoccHa. 
MhHe n36bI C€DbI€ TBOH, 
TBOH MH€ I€CHH B€TDOBBI€ — 


KaK C/I€3bI II€DBBI€ JIIOỐBH Ì 


TeÕ3 2KaJI€Tb # H€ yM€IO 
WÍ kpecT cBolÌi ðep€?KHO He€cy... 
KaKOMY XOM€IIIb aDO/I€IO 


O7ali pa36oliHy1© Kpacy Ì 
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TÓ QUỐC 
(1907-1916) 


NƯỚC NGA 


Lại như những năm tháng vàng son, 
la vòng đai cương rão mòn rung lặc, 
Những chiếc nan hoa đây màu sắc 


Ngập vào vết xe chao đảo lặc lư... 


©Oï nước Nga cùng khô, nước Nga, 
Người là những nhà øô xám ngắt trong ta, 
Như giọt lệ đầu khi tình yêu đên 


Người là những bài ca theo gió lan xa! 


Biết xót thương Người băng cách nào đây 
Cây thập tự của ta, ta nâng nu gìn giữ... 
Săc đẹp của Người dữ dăn dê sợ 


Pháp sư nào đây Người muôn ướm sửi trao! 
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[ÏycKaÌl 3aMaHHT H OỐMAHCT. — 
He ñpoIa/€LIb, H€ CTHH€LIIb THỊ, 
H nuib 3aØOTa 34TYyMAHHT 


TBoH IIDeKDACHBI€ €PTHI... 


Hy uTo % ? OnHoli 3aöoToïli Øo;Ie — 
O7iHOlÍ c71€30li peKa IIYMHCĂI, 
Á TbI BC Tả 3€ — JI€C 7A HIOI€, 


JÏa 1IAT y3OpHHIlI 10 ÕpOB€ÏI... 


WÏ HeBO3MO3KHO€ BO3MO?KHO, 
JJopora 0JIra4 J1erKa. 

Kora Õ/1€CH€T B /1471H 1OpO2KHOÏÍ 
MTHOB€HHBIÏI B30 H3-I0/1 IIJIATKA. 
KOT/1a 3B€HHT TOCKOlÍ OCTpO3KHOÏÍ 


['nyxaã IecHa ãMIIMKAI.. 


18 okmzs6ps 1906 
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Mặc cho pháp sư phỉinh lừa, dụ dỗ 
Nhưng Người không nhụt chí ngã lòng, 
Hiệm nơi Người nồi lo toan thê sự 


Khiến gương mặt Người nhạt sắc hư hao. 


Thị đã sao? Thêm một chút lo toan 
Một giọt lệ khiên sông càng âm T, 
Là ruộng đông, là rừng xanh - Người vân thê, 


Là chiếc khăn thêu ren Người vân ngang mày... 


Diều không thê lại là điều có thể. 

Con đường dài sao nhẹ thênh thênh, 
Khi trên đường trường, ở nơi cuối dặm 
Dưới khăn thêu mắt rạng ngời lên. 
Khi trên đôi môi người xà ích 


Vang điệu ca hìu hăt buôn tênh ! 


18 tháng Mười 1908 
Nguyễn Xuân Hòa dịch 
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TaM H€6a OCB€T/ICHHHIÏÍ Kpali 
Cp€/Ib /IbIMHBIX THIT€H. 
TaM pa3TOBOD TYCHHBIX CTaÏÍ 


TaK BHTCH. 


CBo6O/I€H. B€C€/I H CHUIỀH. 
B na¡1H ›IOOHMOÏI 
ZÍ C/IbIIIY H€IOM€DHHIÍ' 3BOH 


HeycC.JI€/IMMHIH. 

TaM OC€Hb CYMDAHHBIM II€DOM 
[IlhipóKo peeT, 

TaM CTADBIÏÍÍ /I€C IO/I TOIODOM 


Pe/ieeT. 


CeHma6po 1910 
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Một vâng tỏa sáng trên bâu trời cao 
Vờn bay những đám khói. 
Tiếng đàn ngông trời rào rào trò chuyện. 


C'ứ xôn xao, xôn xao. 


la rảnh rang, vui tươi. cường tráng. 
Cj nơi xa yêu dâu 
Ta nghe tiếng ngân vang xa lăm 


Ngân dài mênh mồng. 

Nơi mùa thu liệng chao 

Sát rộng như cánh chim sâu tư 
Như rừng già cứ dân dân thưa thớt 


[Öưới nhát rìu chặt đôn cây. 


Tháng Chín 1910 
Nguyễn Xuân Hòa dịch 
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IIpuØ2IH3kaeTrcs 3ByK. LÍ, IOKODHA II€MSIICMY 3BVKY, 
Mo1o/7eeT /IyuIa. 
WÏ so CH€ IIDHKHMAIO K TYÕâM TBOIO IIDGXKHIOIO DVKY. 


He nb1u1a. 


CHHTCñ — CHOBA  MđJIbHHK. H CHOB4đ JIOÕOBHIIK. 
M oppar,  ÕYpb1H, 
W 8 ỐYpbH€ — KOJIIOHHĂI HIHIIOBHHK,. 


H seqepHHĂ TyMAH. 


CKBO3b LIB€TbI, H /IHCTBI,  KO/IOHHC B€TKH, 4 3H10. 
CTApBIÏÍ /IOM TJIH€T B C€D/II€ MOCG, 
[`InH€T H€ÕO OITb, DO3OB€đ OT KDAIO /1O KpäIO. 


MĨ oKOUuIKO TBO€. 

2TOT TO/IOC — OH TBOÏI, H €TO H€IIOH#THOMY 3BYKY 
XXH3Hb H rOp€ OT/IAM. 

XOTb BO CH€ TBOIO ID€3KHIOIO MH/JIYIO DYKY 


[IpH3»xHMalO K rYÕaM. 


2 man 1912 
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Một âm thanh văng lại sàn. Lòng anh xôn xang. 

Trẻ lại. 
Trong mơ anh nâng bản tay em thuở xưa, gắn vào đôi 
môi anh. 

Nm thờ. 
Giác mơ về — anh lại là cậu bé. là người tình của em 
năm xưa. 

Nhớ con mương nước chảy, cỏ dại mọc trên bờ 
Cây tâm xuân đây gai trong đám cỏ 


Chiêu tôi màn sương mờ. 


[ướt nhìn hoa, lá, cành cây, anh biết, 
Ngôi nhà cũ dang nhìn. xao xuyên cả trái tim anh 
Hầu trời ráng hông ngó nghiêng, 


Ca ö cửa sô của em cũng nhìn. 


Giọng nói ấy là giọng của em, 
Anh sẽ hiến dâng cuộc đời và nỗi khô 
Cho giọng nói mà anh không thể nào hiểu đó, 
Dầu trong mơ anh nâng bàn tay em dịu dàng 
Gắn vào đôi môi anh. 
2 thẳng Năm T912 
Nguyễn Xuân Hòa dịch 
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NHỮNG BÀI THƠ CHƯA ĐƯA VÀO TOÀN TẠP 


290 


(1898-1921) 


JIETHMÙ BEUEP 


[loC1€/IHH€ JIYWH 3aKATa 
JÏ€3KaT Ha IIO:I€ C?KaTOli D3KM. 
JÏpewoToïli po3oBoli oÕb#Ta 


TpaBa HeKOIICHOÌI M€?KH. 


HH BeTepKa. HH KDHKA HTHIUI, 
Han poIIeli — KDACHBIÏI TNHCK JTYHHI, 
H 3awwpaeT I€CH1 XHHIIBI 


Cpe7IH Beq€DHCÌÍ THIIHHHI. 


3aÕðy/Ib 3A6ØOTHI H IIe€wa1m, 
YVMWHCb Õ€3 II€/IH HA KOH€ 
B TYMAH H B JIYTOBBI€ /1471H. 


HaBcTpewy HowH H /1VHe€] 


l3 oeka6pD# IS9& 
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CHIU HH: 


[.úa đã gặt quang đồng 
Năng đã tàn ngày muộn. 
Thiệp trong giâc mơ hông 


Có hoang bên bờ ruộng. 
Không gió, Không chim ca. 
Trăng đã tròn bát ngát. 
Thôn nữ trong chiều xa 
[)ã lặng dân tiếng hát. 
Hãy quên di phiên muộn. 
Tung mình trên yên cương 
Trong sương trên đồng ruộng, 
Hay vào đêm và trăng! 
13 thang Chạp 1898 

Lê Thiêu Ngắn dịch 


29 


http://tieulun.hopto.org 


292 


OtdbeJIH4 B IIBE€TAX, B yÕOp€ 


M3 alCcKHX pDO3 H HHM D€HHbIX 


B Ky7p4x, € ÕẴ3YMH€M BO B30D€, 


BHHMA11A 3BYKAM JIYM CBOHX. 


2l BHN€I: ñBâ MO.J1O7A5 
TOMNMJIACb, B O3€DO K/IOHSCE,. 
A 1€BYHIKA, B€HKH CILI€TA1, 


Bcẽ ne/a. 1/Iada H CM€SäCb. 


#Í BH7€7 IIDHHIIA HA/7 IOTOKOM, 
B ero r7ia3ax 6ðbIIa newa1Ib. 
B oIeIeH€eHMH T/IYØOKOM 


OH Ha6IO/1A71 DCWHYVEO CTAJIb. 


A MHMO THXO IIDOIUIBIBA7O 
[lon B€TKAaMH IUIAKY4HX HB 


Ee eBMwbe [IOKPBIBA7IO 


B n1€T€HbH MâÌICKHX DO3  HHMỦ. 


30 noa6po 1898 
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Oelia. mái tóc nàng cài hoa đông nội 
Hoa súng trên sông, những bông hông tháng năm 
Đâu tóc xoăn. mặt nàng nhìn điền dại 


Nàng lăng nghe âm thanh ý nghĩ của nàng. 


Một cây liêu non tơ tôi nhìn thây 
Những cành cây lả xuông mặt hồ, 
Còn cô gái tay bện vòng hoa 


Miệng hát ca, khóc lóc rôi cười. 


Tôi thây Hoàng tử trên dòng sông chảy, 
Trong đôi mặt chàng hăn rõ nỗi buôn đau 
Chàng cứ đứng ngây người ra mãi 


Quan sát dòng sông thép hôi lâu. 
Cứ lặng lẽ trôi qua 

Dưới tán những cành cây thùy liều 
Chiếc khăn voan thiêu nữ của nàng 


Được tết bởi những bông hồng, hoa súng. 


30 tháng Mười một 1898 
Nguyễn Xuân Hòa dịch 
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Howb TÊH¿/1aã 0/1671 OCTpOBA. 
l3ou1a 1yHa. BecHa B€PHV:1aACb. 
[leqa:Ib cBeTz1a. J[YHIa MO4 ?KHBA. 
H neqHas xo/1o;tHas HeBa 


Ý HOT CYDOBO KO¿/IbIXHY:IACb. 


Thi caacTHe † TbI pâ/1OCTB HIP€XHHX 2I€TÌ 
[ecIra MO€ÌÍ M€MTDI /1a71eKOïi] 

3a rO/IOM TO/L...cể pe3qe TeMHDIÍÍ C21G71, 
H TaM. T7IC MH€ CH;1 KOI/1A-TO CBGT, 


lcẽ rYIite MpaK...Í3O MDAK€ — O/IHHOKO — 


2V — H/IY — 7IY1HA OHSITb 2KHBA. 


OII1T1b B€CHa O/1G71a OCTPpOBaA. 


liuapma 1900 
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[êm ấm áp ôm choàng lên đảo 
Trăng hiện lên. Mùa xuân đã về 
Nồi buôn sáng trong. Hồn tôi sông lại. 
Và dòng Neva lạnh giá bao đời 


Bên chân tôi băng băt đâu nứt chay. 


Im. hạnh phúc! Niềm vui năm tháng cũ! 
Mùa xuân của mơ ước xa xôi! 

Năm tháng qua đi...sắc lạnh nỗi đau. 
Nơi xa xưa từng cho tôi ánh sáng 


Bóng tôi dày thêm... Trong đêm — cô quạnh. 
Tôi đi và đi, hôn tôi sông lại, 
Và mùa xuân lại ôm choàng lên đảo. 


LI tháng Ba năm 1900 


Lê Thiếu Ngân dịch 
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COLIOBbHMHbIH CA/1 
(1915) 


VÉ TRƯỜNG CA “VƯỜN HỌA MI” 


Đoạn tuyệt với quan điểm “nghệ thuật vị nghệ thuật" đề 
đến với thực tại Blok đã viết trường ca Vườn họa mi. Người 
thợ đá dùng cuốc chim đập vỡ vụn tảng đá trên bờ bin. 
nhưng một hôm từ vườn họa mi tiếng chim hót văng tới. 
người thợ đá thả hồn đăm say nghe chim hót đến lặng người. 
tạm gác bỏ công việc nặng nhọc và đưa chân bước vào vườn 
họa mi nghỉ ngơi, thư giãn trong tĩnh lặng. Những giây phút 
khoan khoái ấy kéo dài không lâu mà công việc lao động 
đang chờ người thợ đá - đó chính là nhu cầu bên trong của 
con người. Tiếng chim họa mi hót ríu ran không át nỗi tiếng 
sóng vỗ bờ ì ầm, những âm thanh quen thuộc của người lao 
động. Vẻ duyên dáng quyến rũ của vườn họa mi được nhà 
thơ miều tả bãng những câu thơ du dương đây tính nhạc như 
mời chào vảy gọi. Đối với người lao động làm công việc 
chân tay nặng nhọc khi được nghe tiếng nhạc huyền điệu ấy 


rảt dễ bị "tô âm đẹp xinh" cám dô. Người thợ đi lạc vào khu 
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vườn cây xum xuê đây tiếng chim trong khuôn viên khu 
vườn có bức tường bao với cành hỏng leo trên tường rủ 
xuống chạy đài tít tắp. Cảnh nên thơ ấy tựa như giác mơ hão 
huyền vẻ niềm hạnh phúc không phải bỏ sức lao động ra mà 
cũng đạt được đúng là một nghịch cảnh đối với cuộc sông 
lao động thường nhật của người thợ đá. Dù cho công việc lao 
động ấy phải đồ mồ hôi sôi nước mắt, nhưng trong cái vất vả 
cực nhọc con người lại tìm thấy niềm hạnh phúc chân chính. 
Trong trường ca thông qua "cái tôi” của tác giả người đọc cảm 
thấy. khi con người có ý chí thì không một "tiếng chim hót 
veo von” nào có thê át được những đợt sóng biển cuộc đời: 

Chìm trong đám hoa hông cành leo rủ xuống 

Mặc bức tường chạy trồn nổi đau thung lũng 

Tiếng họa mỉ đâu phải là tiếng sóng 

Ríu ran kêu át tiếng biển ì âm! 

Y tưởng của trường ca Vườn họa mỉ khăng định dứt 
khoát răng lao động và đấu tranh là sứ mệnh cao cả của con 
người. Trước đó trong thơ trữ tình Blok đã nói đến giác mơ 
đẹp nhưng hão huyền. viên vông đối lập với những øì bộn 
bẻ. thô Kệch của cuộc đời. 

Trong trường ca Vườn họa mí chủ đề lao động được giải 
quyết trên cơ sở triết lí mới. Nhân vật trong trường ca kiêm 


tra lại một lân cuôi cùng những ảo tưởng của mình về sự yên 
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tĩnh ngọt ngào khi lạc vào động thiên thai —- vườn họa mỊ. 
Những cảnh tượng nhân vật chờ đón hạnh phúc trong vườn 
họa mi hiện ra trước mắt người đọc trong tiếng chim ngọt 
ngào quyến rũ trên nền âm thanh dịu dàng đã đem lại một 
cảm giác đắm say của cuộc sóng thanh thản: 

Trong màn sương buôi hoàng hôn mỗi tỏi 

Ta thường tản bộ qua công vườn cây 

Nàng lướt nhẹ qua như hút lấy hôn ta 

Ta cứ bước chán theo, võ thức 

Nàng hát vây gọi ta 


Loanh quanh nàng đi khiến ta lạc lỗi... 


hoặc: 

Hoa huệ nước hai bên đường lạnh mái. 
Trong vườn cây suối róc rách ngân nga 
Tiếng họa mỉ ru hôn ta ngây ngất, 
Tiếng ngọt ngào xâm chiếm cả lòng ta. 

Trước đó một năm, năm 1914, Blok dũng cảm tuyên bó 
Thà phải chết trong giá băng còn hơn Trở vẻ nơi tổ ấm đẹp 
xinh. Còn lúc này nhà thơ nhận ra răng phải lăn lộn vào 
cuộc sông thô kệch bên ngoài thì mới tìm thấy niềm vui. 


hạnh phúc. 
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Lao động và đấu tranh - đó chính là bài ca trữ tình làng 
mạn của trường ca Pưởn họa mĩ. Hạnh phúc giành dược tuy 
chật vật qua lao động và đầu tranh. nhưng đó là hạnh phúc 
thực sự trong môi quan hệ với cộng đồng chứ không phải là 
hanh phúc được sâm nhấm trong những fô ấm đẹp xinh trùm 


chăn xa rời thực tại. 
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COJIOBbHMHbIH CAJI 
(1915) 


#Í IOMAIO CJIOHCTBI€ CKAJIBI 
B tac OTJIHBA Hã HJIHCTOM /JIH€, 
H racKaeT OCceJ MOÏi YCTa7IBIli 


Wx KyCKH Ha MOXHâTOÏÍ CHHHG. 


JÏOH€C€M /IO ?K€JI€3HOÏÍ /IODOTH, 
C1O3KHM B KYyWY, — H K MODIO OIISTb 
Hac B€/IYT BO/IOCATbI€ HOFH. 


W oce1 HaqWHa€T KDHMATb. 


WÍ KpHuHT, H TDYỐMT OH, — OTPA/1HO. 
tÍTO H/I€T HA/I€TK€ XOTb H331. 
A Y caMOl IODOTH — IIDOX/IA7HHIl 


W reHWCTbIlñ DaCKHHY.IC1 Ca/1. 


[lo orpa/Ie BbICOKOÌÍ H /UINHHOĂÍ 
J[ÏHIIHHX pO3 K HaM CBHCAIOT IIB€THI. 
He cMO.IKđ€T HaII€B COJIOBbBHMHBIĂ. 


tÍTO-TO II€HHYT DYHbH H JIHCTHI. 
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VƯỜN HỌA MI 
(1915) 


Ï 
Ta đập vỡ những tảng đá ngôn ngang lớp lớp 
Lúc triều lên rút cạn tận đáy bùn. 
Lúc chú lừa mệt mỏi của ta lê bước 


Chở đây đá nặng oăn trên lưng. 


Ta cùng chú lừa đến giáp đường xe hỏa, 
Chở đá vụn dồn thành đồng rồi đôi chân lông lá 
Thủng thăng lừa đưa ta ra hướng biển xanh 


lôi vươn cô rông gào lên. 


Lừa gào la rồi tơn tơn ra mặt, 
Quay trở lại đi không, thích quá nhẹ tênh 
Bên đường cái quan lừa ta chợt thấy 


Một vườn cây mát rượi xum xuê. 


Theo hàng giậu tường bao dài tít tắp 
Trước mặt ta đung đưa những đóa hồng 
Trong vườn tiếng họa mi hót ríu ran, 


Suôi róc rách cây rì rào như hát. 
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G+2 
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KpHK OCJIA MO€TO D43/1a€Tcs 
Ka3#x/IbIÏÍ p3 Y Ca/IOBBIX BODOT, 
A B C4/IY KTO-TO THXO CM€€TC1, 


Ĩ IOTOM — OTOÏJI€T H IOCT. 


H. pHHKaã B HaIIeB Ô€CHIOKOĂHBIÏI, 
2] r/183KY. IOHYKA# 0C.1A. 
KakK Ha Ố€p€rT CKA/IHCTBIÌ HH 3HOÏÍHBIÍ 


C)iIyCKa€TC1 CHH1 M14. 
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Cứ mỗi bên cửa vườn cây 
Khi chú lừa kêu lên. 
[Là ai đó trong vườn cây cười khúc khích. 


lôi bỏ dây đi xa dân. khẽ hát. 


Mai đăm chìm nghe chìm hót báo điểm lo 
Ta piục bước lừa đi và chợt thây. 
Hóng tôi thâm den ập xuông bờ lởm chởm đá 


[lơi nông oI bức xả lên. 
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3HOlÏHBIÏÍ /I€Hb /IODOTA€T Õ€CC/1€/HO, 


CyMPAK HOHH IO/I3€T CKBO3b KYCTHI; 


H oce¡I y/IHB/IS€TC4, Õ€/IHHIĂI: 


« (TO, XO3HH, D33/IYMđJIC# TBI 2 » 


Wñu pa3yM OT 3HO1 MYTHTC1, 
3aM€MT4JIC3 J1H B CYMDAK€ 1 ? 
To/IbKO BCẺ H€OTCTYHH€€ CHHTC# 


Xuø3Hb ]DYVFaA — MO, H€ MOI... 


HĨ qero B 2TOÍ XH3KHH€ T€CHOfÍ 
2l, ð€ñH#K OÕ€3/10/I€HHBIIÍ, 3/IV, 
[IoBTOp44 HaïI€B H€H3B€CTHHIÍ. 


B C0O/IOBbHHOM 3B€H1IIHH ca/1y 2 


He nOHOCSTC1 3KH3HH IIDOK/JIITbä 
B 2roT Ca/, OOH€C€HHBHIÌ cT€HOÏ, 
B cHHeM CYMpAaK€ Õ€JIO€ I1ATb€ 


3a peUIOTKOÌÍ M€JIbKA€T D€3HoÏI. 
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Ngày oi bức tàn dị không dâu vết 
Hóng nhập nhoạng trườn qua những bụi cây; 
Chú lừa tội nghiệp ngây người ra ngơ ngác: 


'*Thê nào ông chủ ơi. ông đăm chìm gì thê, nghĩ suy 2” 


Hay là lý trí quay cuông vì oI bức, 
Trong bóng tôi lờ mờ ta mải mộng mơ? 
Chỉ những gì ám ảnh ta mới năm mơ thây 


Cuộc đời khác của ta mà đâu phải của ta... 


Ta là kẻ nghèo khó khôn cùng 
Điều gì ta chờ đây trong túp lêu chật chội. 
Miệng nhâm theo tiêng chím gi đang hót, 


Tiêng chỉm họa mi lảnh lót trong vườn? 
lời rủa nguyên cuộc đời không vọng đên 
lởi tường cao vây kín vườn cây, 


Thâp thoáng đàng sau hàng rào song sắt 


Trong bóng tối lờ mờ tà áo trắng bay bay. 
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Ka?2K/IBIlÍ BeW€p B 3aKaTHOM TYMAH€ 
[IpoXO3KY MHMO 2THX BODPOT, 
LÍ oHa M€HII. /I€TKA1, MAHHT 


FĨ KPYK€Hb€M. H I€Hb€M 3OB€T. 


Ĩ 8 TIDH3bIBHOM KDY3K€HbH H I€HbH 
#Í 3aObITO€ TO-TO /IOB/IO. 
LĨ 1iOÔØHTb Ha4HHAIO TOMUJI€Hb€, 


He/IOCTYHHOCTb OTDA/1BI IIOØ7IO. 
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Trong màn sương buôi hoàng hôn môi tối 
Ta thường tản bộ qua công vườn cây 
Nàng lướt nhẹ qua như hớp lấy hồn ta 
Nàng hát vây gọi ta 

Loanh quanh nàng đi khiến ta lạc lối. 


Trong tiêng hát, trong lôi đi loanh quanh như vây gọi 
Ta chộp được điêu gì đó lãng quên, 


Ta bắt đầu thấy sự mệt mỏi đáng yêu thay. 


Yêu luôn cả việc không lọt qua được bức tường vây. 
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3 
OT/IbIXâ€T OC€7I YTOM/I€HHHIÏÍ, 
BpOIII€H JIOM Ha II€CK€ IOH CKAJIOÌÍ, 
A X0O38HNH ÕJIY3XA€T BJIIOÔ/I€HHHIlÍ 


3 HOHHOIO, 3a 3HOÌHOIO MTI/IOĂ. 


W 3HaKOMhIĂ, IYCTOlÍ, KAM€HHCTHIÌI, 
Ho cerOH4 — TaHHCTB€HHHIÍ HYTb 
BHOBb IDHBO/IHT K OTPA/I€ TEHHCTOÏÍ, 


VÕeraIoIIelfi B CHHIOEOIO MYTE. 


M ToM.I€HHe€ Bcể Ø€3bICXO/H€Ï, 
WĨ nnyT 3a qacaMH waChl, 
H o/IiOqwWe DO3bI C€TOJIH1 


OnyCTHJIHCb HO/I TäTOÌÍ DOCBI. 


Haka3aHb©€ 7IH %€T HJIb HarpAJ4, 
ECJIH  YKJIOHIOCb OT IIYTH ? 
KaK ỐbI B 1B€Db COJIOBbMWHOTO CA/14 


lIOCTyWaTbC1, H MO?KHO JIb BOĂTH ? 


A Y3 IDOIIIO€ KA3K“€TC CTDAHHBIM, 


HĨ pyKe H€ B€DHYTbC4 K TDY/TY: 


Ce€p/II€ 3Ha€T, qTO FOCT€M ?K€J1IAHHBIM 


by/y 4 B CO/IOBbHHOM CAJYV... 
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3 
Chú lừa nghỉ xả hơi thở dốc. 
Dá vụn tung hê xuống mặt cát rào rào. 
Phải lòng ai mà ông chủ ngân ngơ lạc lối 


[ò dâm trong đêm mờ tôi oi nông. 


Con đường quen thuộc lởm chởm đá văng teo, 
Hôm nay bỗng trở thành con đường huyền diệu 
Đường ta đến bức tường vây cây xum xuê mát rượi, 


Chạy tít xa rôi chìm vào màn sương đục mờ xanh. 


Sự mệt mỏi vô tận mỗi lúc cứ dài thêm 
Giờ khăc cứ trôi qua nôi tiệp, 
Và những bông hông đây gai hôm nay 


Sương đặc xuông dày, cành non trĩu xuông. 


Hình phạt hay phần thưởng đây 
Nếu con đường này ta bước trệch ? 
Cánh công vườn họa mi khép chặt 


Gõ cửa thế nào đây, ta vào được hay chăng? 


Ấy quá khứ dường như kỳ lạ lắm, 
Cánh tay kia uê oải biếng làm: 
Vườn họa mi như trái tìm mách bảo, 


Đang đón chờ ta. vị khách đợi từ lâu... 
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[lpaB7y cep/II€ MO€ TOBODHIIO. 
Ï orpa/1a Ôbl/Ia H€ CTpaLIHa, 
He cTy4a:I  — CaMa OTBODH.1A 


HeIIDHCTYHHBI€ /IB€DH OHa. 


Bno/Ib IpOXJIA1HOÏÍ /IOPOTH, M€% JIHJIHH 


ONHO3BYWHO 3aII€/1H DYHbH, 
C1a7KOlÍ I€CHbIO M€H# OT/IYIIHJIH, 


B341H JYULIYV MOIO COJIOBEH. 


tJy3⁄7IbIli Kpali H€3HaKOMOTO CHACTbä 
Me oTKPLIL/IH OỐbTH1ä T€, 
W 3seH€7IH, cIa/1A1. 3aICTbä# 


['poMwue, qeM B MO€Í HHLI€Ì M€HTC. 


OIIbIH€HHBIÍÍ BHHOM 3OJIOTHCTBIM. 
3O/IOTBIM OIIAICHHBIlÍ OFH€M, 
#Í 3aÕbI/I O IYTH KâM€HHCTOM, 


©O TOBAPHIIIE Õ€/IHOM CBOCM. 
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Trái tim ta tự nói lên sự thật. 

lức tường vây không khủng khiếp chút nào. 
Cánh công thâm nghiêm nay không còn khép chặt 
Ta không øð cửa mà nàng tự mở đón ta võ. 

Hoa huệ nước hai bên dường lạnh mát. 

Trong vườn cây suối róc rách ngân nga 

Tiếng họa mi ru hồn ta ngây ngất. 


Tiêng ngọt ngào xâm chiềm cả lòng ta. 


Trước mặt ta những vòng tay ôm niềm nở 
Mở ra vùng lạ lâm của hạnh phúc chưa quen. 
Những vòng đeo tay thông xuông kêu xúng xoảng 


Tiếng kêu vang to hơn cả ước mơ ta cùng khôn. 
[l*ượu sóng sánh vàng khiên ta ngâm men say. 
Ngồi bền lửa da căng hồng rát mặt, 


Lớm chởm đá con đường vừa đi ta quên mật. 


Quên chú lừa tội nghiệp. bạn ta. 
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[IyCTb YKPBI.IA OT ;10/IbHOFTO FOpD1 
YTOHYBIIIA1 B DO3aAX CT€HA, — 
3aTJIYLIHTb DOKOTAHH€ MOD3 


CO/IOBbHHA3 II€Hb H€ BO.IHAÌ 


H BCTYIIHBIIA% B II€Hb€ TD€BOFTa 
POKOT BO/IH /IO M€H“ /IOH€C/14... 
B/IDYVT — BH/I€HHC€: Õ0O/IbHIA% ODpOFTa 


Ĩ ycTa1a# IOCTYHb OC.14... 


VÌ Bo MIïI€ Õ/IAaFOBOHHOĂI H 3HOlHOÏÍ 
OnBHBaäcb ropsaueli pyKOÏ, 
[loBTOpeT OHa Ø€CIOKOÏIHO: 


« tTó € TOOOlI. BO3/IOO/I€HHBIl MOÏI } » 


Ho, BI€DäSCb BO MI7IY CHDOT/IHBO, 
[Ïa/bII1aTbC1 Õ2142K€HCTBOM CTIIGIHA, 
C)T1714/ICHHOTO HIYMAđ TIDHJIMBA 


2K H€ MO3KCT H€ C/IbHHATb 1YLHIA. 
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Chim trong đám hoa hồng cành leo rủ xuông 
Mặc cho bức tường chạy trôn nôi đau thung lũng, 
Tiêng họa mi phải đâu tiếng sóng 


Jíu ran kêu át tiếng biên ¡ âm † 


Nôi lo nhập vào tiêng ríu ran chim hót 
Vọng đền bên tai ta sóng biên rì rào... 
Con đường lớn bông hiện ra trước mặt 


Và chú lừa lê bước thâp bước cao. 


Trong màn sương oi nông hương thơm phảng phât 
Tay năm tay nông nhiệt thiệt tha, 
Nàng nhặc lại lòng băn khoăn bứt rứt: 


"Sao thẻ chàng, tình lang của lòng ta ?” 
Nhưng, buôn bã quạnh hiu nhìn màn sương tôi, 
Vội vàng lên mà tận hưởng niềm vui, 


Tâm hồn ta không thể không nghe thấy 


Tiếng ¡ âm xa tÍt nước triều lên. 
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6 


⁄I [IIDOCHV/IC4 HA MI7IHCTOM DACCBCT© 


HeH3B€CTHO KOTODOTO /IH1. 
CTHHT OHa, Y/IbIiÕâãCb, KâK /I€TH. — 


Elí IDHTp€3H/IC COH IpO MCHI. 


KaK IO/I1 YTDCHHHM CYMDAKOM HADBIM 


JÏHK, IIDO3DpAWHBIÌ OT CTpACTH. KDaCHBÌ.. 


l]o 71aICKHM H M€DHBIM Y/IADAM 


MỊ V3HA/1, HTO [IOZIXO/IHT HDH¿/IHB. 


2l OKHO pacTIaxHVI ro/IyÕo€, 
HĨ 1o4Y/I1HJIOCb, ỐY/ITO BO3HHK 
3a /1A1€KHM DbI4AHb€M IIDMHOOS 


[IpH3bIBAIOIIHÍÍ KaJIOOØHBIÏÍ KDHK. 


KpHK OC.J1a ỐÔbI/I IDOTS2K€H H /1O/IOT, 
[ÏpOHHKaLI B MOIO /IYUIY, KaK CTOH, 
LĨ THXOHbKO 34/I€PHV.1 # IO/IOI, 


tTO6 IIDO/UIHTb O4ADOBAHHBIÏlÍ COH. 


M, cñycKaãCb IIO KắMH#M OTDA/1BI, 
2Í HADYLHH/I IB€TOB 3aÕbITbe€. 
WÍX LIIHIIbI, TO4HO DYKH H3 C4J1a, 


VIIGIHJIMCb 3â IUIATb€ MO. 
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Ta tỉnh giấc trong buôi bình minh mờ sương 
Một ngày nào đó ta quên không biết nữa. 
Nàng năm ngủ mim cười như trẻ nhỏ 


)ó là nàng năm mơ thây vệ ta. 


Như trong buôi bình mình mờ sương giá 
Ngời đăm say khuôn mặt xinh tươi quá! 
Nghe tiếng đập đêu đều văng tới từ xa 


Ta biết đang đên gân con nước triều lên. 


Ta mở toang cánh cửa sô màu xanh. 
Và cảm thây ngoài xa kia sóng vô 
Trong tiềng sóng gầm có tiêng kêu giục giã 


Nghe sao mà ai oán sâu thương. 


Tiêng chú lừa kêu dai dăng kéo dài 
Nghe rên rï khiên lòng ta đau xé, 
Ta khe khẽ buông tâm màn che kín 


Kéo dài thêm giâc mộng mê ÌI. 


Ta bước xuông theo từng bậc đá 
Phá tan giâc thu thiu ngủ của hoa 
Những cái gai hệt cánh tay dài từ cây lá 


Vướng vào làm toạc áo của ta. 
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[lyTb 3HaKOMBIÍi H ID€?K7€ H€/UINHHHIÌ 
B 3Tro yTpO KDGMHHCT H T3K€II. 
ƒ#l BCTyIa!O Ha Ô€p€T HIYCTBIHHHIĂI, 


['ne OCTa/IC# MOÏÍ JIOM H OCGL. 


Mu 4 3a6IYH.J1C1 B TYMaAH€ 2 
Wnn KTO-HHỐYJE IIYTHT CO MHOÌÍ ? 
HeT, ä IOMHIO KâaMH€ÏÍÍ Oq4€DTAHbe€, 


ToiIHÌ KYCT H CKAJIY Haâñ BOHNOĂI... 


[ ne 3€ noM ? — ÙÍ cKO/Ib3#IHI€li HOFOEO 
CHOTbIKAIOCb O ỐDOIHI€HHBIÏI JIOM, 
Ta»xKHĂ, p3KaBHIÍÍ, O7 TEMHOÏÍÍ CKAJ1OEO 


3aTHYBIIHÍÍC MOKDBIM I€CKOM... 


Pa3MaXHYBLIHCb HBM)K€HbB€M 3HAKOMbIM 


(Mnn pcẽ eIIe 370 BO CHG 2), 
⁄ ynapM.I 3Ap2KđBJI€HHbIM JIOMOM 


[lo CJIOHCTOMY KâMHIO Hà HH€... 
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Con đường thân quen trước đây gần lắm 
Sáng hôm ấy đá lởm chởm trên đường đi lại khó khăn. 
Ta bước chân lên bờ hoang văng 


Nơi còn lại căn nhà của ta cùng chú lừa ngoan. 


Hay là ta lạc lỗi trong màn sương ? 
Hay ai đó dỡn đùa cùng ta đó? 
Không. ta nhớ dáng hình từng phiến đá, 


Bụi cây căn và vách đá nhô ra... 


Căn nhà ta đâu ? Bước chân trượt ngã 
Vấp phải chiếc xà beng ai vứt bỏ, 
Vùi sâu trong cát ướt tự bao giờ 


Dưới tảng đá màu đen han øi... 
Ta vung tay dáng điệu theo thói quen 
(Hay tất cả đây chỉ là trong mộng 2), 


Ta nắm chặt cây xà beng han gi 
Ta đập tan tảng đá dưới đáy bùn... 
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Ï OTTY/1a, T/I€ C€Dbl€ CHDYTHI 
[ [oKaWHY/IHCb, B J133YPHOÏÍÍ II€JIH. 
3aKapaÕØKaIC4 KpaÕØ BCIO/IOXHÝTHIÌÍ 


WĨ tIpwce/I Ha IeCaHoÌÍ M€IIH. 


ZÍ IIO/IBNHY/IC, — OH IIDHIIO/IH5J1CS, 
[llipoKo pa3€Ba3 K/I€IIHH, 
[[o celfqac 3K€ € /IDYTHM IIOBCTP€HA'IC1, 


[lo/pa:IHCb H IDpOIA:7IH OHH... 

A € TDOHHHKH. IPOTOITAHHOÏI MHOIO. 
TaM. T/I€ XH3KHHâ ID€2K/I€ ÕbUL1A. 
CTa/1 cTyCKaTbc# paØOWHÍÍ € KHDKOIO, 


[loroHas 4VY)KOTO OC1I4. 


6 qu6apw I914— l4 okmsw6pa 1915 
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Từ dưới dây những con bạch tuộc 
[.ưng màu xám cuộn mình lượn trong khe, 
Một con cua vội trẻo lên hoàng hôt 


Lên bờ ngôi trên bãi cát. sợ run. 

Ta bước đến gân, cua lại nhảy đi, 

Cương đôi cảng. cua gườm gườm che đỡ, 
Ngay liên đó cua gặp con cua khác, 
Chúng đá nhau rồi mât hút phương nao... 
Từ con đường mòn ta đi vẹt gót, 

Nơi trước đây ta dựng túp lêu 

Người thợ đá vác cuôc chim đi xuông 
Cục chú lừa của người lạ bước đêu chân. 


6 thang Giêng 19]4— ]4 tháng Mười 1915 


Nguyên Xuân Hòa dịch 
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Lữi người dịch 


Tuyên tập thơ đang có trên tay bạn đọc tập hợp 99 bài thơ và 
một trưởng ca “Vườn họa mĩ”) được tuyên dịch từ ba quyền thơ: 
Quyển Một (/7898-/904), Quyển Hai (1904-7908), Quyên Ba 
(1907-1916) và một số bài thơ khác của Blok. Ưới sự CÓng tác cua 
người thân và bạn bè chúng tôi bắt tay khởi thảo tuyên tập cách 
đây ngót mười lăm năm, cân cù làm, những mong sẽ đến ngày 
"kiến tha lâu đây tô `. Cuốn sách được in dưới dạng song ngữ Ngu- 
Việt. Ý tưởng này thuộc về ŒS Nguyễn Kim Đính, một người rát say 
mê văn học Nga đã khích lệ chúng tôi làm tuyển tập. Chúng tôi đã 
nhận được thiện ý giúp đỡ của nhà văn, nhà nghiên cứu Blok 
Andrej Turkov (Moskva), của dịch giả đồng nghiệp Lê Đức Miân, 
sự động viên của Khoa Văn học và Khoa Ngôn ngữ học Trường 
Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội, cua 
PGŒS TS Lưu Văn Bóng, TSKH Lê Đức Thụ, TS Lê Văn Nhân Đặc 
biệt, PŒS TSKH Nguyễn Tuyết Minh đã bỏ ra nhiêu tâm sức nhận 
xét về tính trung thành của các bản dịch. Nhân Tuyển tập thơ 
A.Blok được in vào địp 90 năm Cách mạng tháng Mười Nga, 
chúng tôi chân thành cảm ơn tất cả. Cảm ơn PŒS TS Nguyễn Bá 
Thành, TS Phạm Thị Ngọc Trâm của Nhà xuất bản Đại học Quốc 


gia Hà Nội đã tạo điêu kiện đê cuôn sách sớm ra mãi bạn đọc. 
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LớI l2 yéu món ¿1 BÍok chúng tôi có găng bước đâu giới 
IH¿uw TuyếeH tạp thờ này. SOHgG chắc chăn cuốn sách còn những 
khicm khuyót khó lòng tránh khỏi, vì váy, chúng tỏi rát mong nhận 
được những ý kiến góp? ý chứn tình cua các nhà thơ, dịch gia và 
hú! đc gản xu đề lân tái bạn được hoàn thiện hơn. 


Hà Nói đâu thu 2007 


NGUYÉN XUÂN HÒA 


321 


http://tieulun.hopto.org 


0HÚ THÍCH 


[. THƠ TRỮ TĨNH 


I. *TRÊN ĐÔNG CỎ TRĂNG RÀM LƠ LỰNG...” (trane 41) 

Blok làm bài thơ này ở trang ấp Shakhmatovo. ngoại ô Moskva 
là nơi mùa hè Blok thường đến làm việc. nghỉ ngơi. Trang ấp 
Shakhmatovo trước đây của gia đình ông ngoại Blok - nhà thực vật 
học nỗi tiếng Andrej Nikolaevits Beketov, sau mới chuyên sở hữu 
cho Blok. 

2. “ĐÔI CÂY XANH QUANH NĂM TỎA MÁT..." (trang 43) 

Trong những bài thơ Blok sáng tác thời trẻ có một loạt bài 
viết theo chủ đề và mô típ vở bị kịch //zmet của Shakespcare. 
Những bài thơ này đều có những chỉ tiết liên quan đến nàng 
Liubov Dmitrilevna Mendeleeva (18%§I-1939). ái nữ nhà bác học 
Mendeleev, sau này là vị hôn thê và đến năm 1903 là vợ của 
Blok. Quan hệ giữa Blok và Liubov Dmitrievna trở nên gần gũi 
chính là nhờ hai người cùng tham gia vở diễn ngày 1 tháng 8 
năm I§98 tại trang ấp Boblovo của gia đình Mendeleev cách 
trang áp Shakhmatovo của Blok không xa. Dó là những cảnh 
trích đoạn từ vở //zmie:, trong đó Blok săm vai hoàng tử 
Hamlet. còn nàng Liubov Dmitrievna mười bảy tuôi thì sắm vai 


Ofelia mất trí. 
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3 ®ERANG THỨC GIÁC, ÔN AO THÀNH PHÔ... "(trang 45) 

K.AfS = Ksenia Mikhailovna Sadovskaja là “môi tình đầu” của 
Blok, một mệnh phụ trong giới thượng lưu có năng khiếu âm nhạc. 
Blok làm quen với K.M.S. vào mùa hè 1§97 tại Bad Nauheim. một 
thành phố nghĩ mát ở nước Đức (nơi đây Blok còn đến hai lần nữa 
vào năm T905 và 1907). và mãi hai năm sau (1899) Blok mới gặp lại 
K.M.S. ở Petersbure.. Ilok viết nhiều thơ về K.M.S. trong những 
năm 1897-1900 và 1903. đặc biệt là hỏi ức vẻ K.M.S được gợi lại 
trong chùm thơ § bài vời hai nằm sau (909-1910). 

Đón Uiở khác buôi hẹn hò hờ hững ¿ Sực nhớ lời ".Vin thứ lỗi " 
buôn tê... (Thơ của Jakov Polonskll). .#¿kowr /?ø/onsé7/ (1819-1898) 
— nhà thơ trừ tỉnh Nøa mà Blok yêu thích. 

4. *®GIÁC MƠ VE ANH LẠI GẠP EM... "(trang 47) 

Xem chú thích 2 về Ofelia và Hoàng tử Hamjet. 

$.GAMAIUN. CHIM TIỀN ĐOÁẢN (Tranh của V. Vasnetxov) 
(trang 5]) 

Bài thơ được viết do hứng khởi từ bức tranh của danh họa 
Nga ViKtor Mikhailovits Vasnetxov (1848-1926) miều tả con 
chỉm thần thoại mặt người trong thần thoại theo mê tín của 
người Nga thời cô xưa. 

6. *PHÀNH PHÔ KHÔNG BÌNH YÊN EM NHỚ CHÀNG..." 
(trang 5S) 

Xem chú thích 3 vẻ K.M.S. 

7. "THÁNG NĂM TRÔI TỎI VĂN HÌNH DŨNG 
THAY... "(trang 91) 


`. 
t2) 
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ca giác JMƠỜ HẦNĐU nê cua nhận thức cuộc đời ˆ Em rũ sạch Viu 
thương và buôn nhớ (Thơ của V]adimir Sereeevits Soloviox). 

Vladimir Sergeeevits Solowiov (1853-1900) - nhà thơ trừ tình. 
nhà triết học duy tâm thản bí, ký giả và nhà phê bình văn học. 
người có ảnh hưởng rất lớn đến Blok thời trẻ. 

8. “ĐỪNG GIẬN DÔI. HÃY RỘNG LỎNG THA 
THỨ... "(trang 93) 

...cáu chúc thì đã muộn 4 Tát ca đã qua rồi: hạnh phúc lăn khó 
đau (Thơ của Viladimir Sergeevifs SolovIov). 

Xem chú thích 7 về VIadimir Sergeevits Soloviov. 

9. “ĐƯỜNG TRONG RỪNG DÀI SAU HUN HÚT... "(trang 
97) 

Bài thơ ghi lại ấn tượng về Cánh rừng Nhà thờ năm giữa trang 
áp Shakhmatovo của Blok và trang ấp Boblovo của gia dình 
Mendeleev. Nơi đây Blok thường thích đến dạo chơi. 

10. *TÔI TIN THÁI DƯƠNG BẤT TẠN...` (trang 103) 

Sách Khải Huyền là quyền chót trong Kinh thánh viết vẻ sự 
tiên tri của Dức thánh John vẻ ngày tận thẻ. 

L1. “MỖI LÚC CHIẾU BUÔNG ANH GẶP EM..” (trang 111) 

Tiếng nguyện ~ lễ cầu hồn ở nhà thờ cho người đã khuất. 

12. *MÀN SƯƠNG MỜ CHE DÁNG HÌNH EM..." (trang 115) 

Nøøi sao băng sa  Y/////T. phương nao — từ một Kỷ niệm thật cua 
đôi bạn trẻ: chàng trai Blok sắm vai Hoàng tử Hamlet. còn Liubov 
Dmitrievna Mendeleeva săm vai nàng Ofelia mất trí, sau buồi biêu 


điển hai người đê nguyên trang phục sân khâu ra về, khi di xuông 
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chân đôi qua rựững bạch dương thì “một ngôi sao băng từ từ vạch 
mỘt đường lớn sảng Xanh rực rỡ” trước mặt hai người. 

L3, TTOI, CHỦ HAI ĐỒNG THHẤP NEN,.." (trang 117) 

[.ời của Đức thành John HH. 29 - một trong những quyên của bộ 
sách Phúc Am (sách Phúc âm của Dức Thánh John). 

I4. TEFREN BAU TRỜI BINIHE MINH HÔNG NHẠT...” (rang 
|9) 

Điệu hão huuyẻn trong như lại thán' (Thơ của F-et). 

-{ -l tot (I1S30-7S9) — nhà thơ Nga. viện sĩ thông tần Viện Hàn 
lâm khoa học Petersbure. Sáng tác của Fet có ảnh hưởng đến sự 
phát triển thơ ca Na thẻ ký XX. 

lŠ. "NÀNG MƯỜI LẮM. NHƯNG NHỊP DẬP TRÀI TÌM 
NĂNG...” (trang 135) 

Hài thơ miều ta sự việc đúng như trong cuộc đời của Blok. Đó 
là làn oặp sờ giữa Blok với nàng Liubov Dmitrievna ngày 
7/11/1902 trong vũ hội sinh viên: lần hai người tỏ tình với nhau và 
làn tặp sỡ sau đó hai ngày (9/11/1902) ở Thánh đường Kazan. 

lo. NƯƠNG MAY (trang 141) 

Đây là một trong những bài thơ đầu tiên của Blok viết về đề tài 
xã hội do ân tượng mạnh mẽ về cuộc đời lam lũ xóm thợ ở 
etersbure.. 

[rong nguyên tác BIoK không dùng tính từ "*2⁄c¿/2m¡z ` (màu 
vàng) mà dùng dạng độc đảo: “€0. 7 (ó vàng) đi với “owud ` 


đáy không chỉ biểu thị màu sắc "vàng ö `” của những ö cửa số mà 


-3 
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còn là tượng trưng của sự thô bị. bạo lực. sự độc ác. Năm 1904 bài 
thơ bị kiểm duyệt và bị cầm lưu hành. 

L7. *TÔI VỚI NÀNG DẠO CHƠI TRÊN BIẾN...” (trang 143) 

Tôi với nàng dạo chơi trên biên - Trong nguyên bản I3lok dùng 
từ /ido (tiếng Italia) có nghĩa là *bờ biển”. "ven biển”. Trong bài 
thơ này "trên biển” ngụ ý bờ biển vịnh Phân Lan ở vùng phụ cận 
Petersburg . 

18. “ƠI HOANG TỪ. VỊ HỒN PHÙ CỦA EM..." (trang 145) 

Bài thơ này năm 1904 bị kiểm duyệt và bị cám lưu hành. 

Hành lể - ý muốn nói buôi hành lễ sáng sớm ở nhà thờ. 

19. “GẦN MỜ SÁNG TÔI NĂM CHỜ CÁI CHÉT...” (trang 
57) 

L.D Semenov (1884-1917) — nhà thơ. bạn đồng môn của Blok 
khi học ở Trường ĐHTH Petersburg . 

20. Ý CHÍ MÙA THU... (trang 163) 

Đại lộ Rogatsevskoe ở vùng phụ cận gần trang ấp Shakhmatovo. 

21. *“THÁNG NĂM TRÒI DỤNG NHAN EM VĂN THỂ..." 
(trang 169) 

F`LTJutsev (1803-1873) - nhà thơ Nga. cây bút trừ tỉnh kiệt 
xuất của thế kỷ vàng thơ ca Na. 

22. “CHIÉC XÀ LAN CUỘC ĐỜI..." (trang 179) 

Số báo đăng bài thơ này năm 1905 bị cảnh sát tịch thu. 

23. “LƠ LỮNG TRÊN KINH THÀNH DANH LỪNG LÀY 
„` (trang I§I) 
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Bài thơ này là một phan ứng đổi với bản Tuyên cáo ngày 18 
tháng T0 năm 1905 của Nea hoàng về việc thi hành Hiển pháp ở 
nước Noa. Nhà thơ coi bản Tuyên cáo của Nơa hoàng là một văn 
kiện nguy hiểm. giả đối. là sự lừa bịp đối nguyện vọng của nhân 
dân (do đó trong thơ Blok dùng "bó mặt măng xà"). Số báo ra 
ngày 27/11/1905 đăng bài thơ trên bị cảnh sát tịch thu. 

Kinh thành lừng danh thể giới — thành phố Petersburg . 

Pho tượng động Đại để - tượng đài Piotr Đệ nhát cưỡi ngựa 
đồng (trone thơ Pushkin là Ân: sĩ 2ông) dựng trên bờ sông Neva là 
một trone những biêu tượng đặc trưng nhất của thành phố Saïnt- 
Petersburg . Dáng hình Vua Nga trên mình ngựa vươn cánh tay đây 
quyên uy và sức mạnh. Pho tượng đông tuyệt tác là hiện thân của 
nước Nga mới đang vững bước đi đến tương lai dưới sự dẫn dắt 
của Piotr Đại dễ. Nữ hoàng [:katerina Đệ nhị đã mời nhà điều khắc 
người Pháp l:tenne Maurice Falconet (I 716-1791) sang nước Nga 
dựng tượng đài Piotr Đại đề. 

24. NHỮNG KE NO NẺ (trang 185) 

Bài thơ hưởng ứng các cuộc đình công nô ra hàng loạt vào 
tháng I0 năm 1905 ở các nhà máy và xí nghiệp. đặc biệt là cuộc 
đình công của công nhân viên chức nhà máy điện Petersburg., vì 
thế cả thành phó bị mắt điện. 

25. NGƯỜI ĐÀN BÀ XA LA (trang 193) 

()zœrki - vùng ngoại ô Petersbure có các biệt thự nghỉ ngơi 
cuối tuần. 

26. RƯỢU TUYẾT (trang 205) 


Soi 
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MAT Natalia Nikolaevna Lolokhova (1880-1966) - nữ điền viên 
kịch. người mà Blok vô cùng say đăm vào tháng Chạp 1906. Ngoài tập 
thơ Àfặ/ nạ tuyết. Blok còn có tập thơ ma dâng tặng nàng. 

27. "KHI TRÊN ĐƯỜNG TỎI ĐANG DỊ EM LUÔN CÓ 
MẠTT...`" (trang 223) 

Bài thơ này Blok viết năm 1908. kê về cuộc gặp của nhà thơ 
với cô thiêu nữ Elizaveta lurevna Kuzmina-Karaeva (họ tên khai 
sinh là Pilenko). Sau Thế chiến II tên tuổi Kuzmina-Karaeva trờ 
nên nôi tiếng do nàng có những hoạt động anh hùng ở Paris thời kỷ 
bị phát xít chiếm đóng và sau đó là cái chết bị thương của nàng, lúc 
này đã là nữ tu sĩ. ở trại tập trung của bọn phát xít ngày 31/5/1945. 
Năm 1932 Kuzmina-Karaeva xuất gia làm tu sĩ và lấy tên là Maria. 
trong những năm chiến tranh Kuzmina-Karaeva đã tiếp cận dược 
với các chiến sĩ tham gia cuộc kháng chiến là người Pháp. Những 
người bạn tù của Kuzmina-Karaeva kề răng nữ tu sĩ Maria đã tỏ ra 
rất kiên cường. tinh thần rất vững vàng và có khả năng khích lệ đẻ 
giữ vững tỉnh thần cho những người bạn hay buôn chán. Theo lời 
kẻ của một só bạn tù thì nữ tu sĩ Maria đã tự nguyện nhận lây cái 
chết thay cho một phụ nữ tử tù bị giam trong xà lim xông hơi ngạt, 

Năm 1907. khi mới mười lãm tuôi (nên trone thơ I3lok mới 
viết: 7 em vấn chỉ là có bé trôi mười lăm). lần dầu tiên Liza 
Pienko được nghe IBlok đọc thơ ở một trường học. Những bài thơ 
ây đã gieo vào lòng cô thiêu nữ mới lớn một ấn tượng rất sâu sắc. 
Và Liza đã quyết định đi gặp nhà thơ. "Ra vẻ. - trong hỏi ức của 


mình Kuzmina-Karaeva viết. - tôi vân đề lại một phân tâm hôn tôi 
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ơ dc. Dây Không phải là sự mẻ đẫm của một thiêu nữ mới lớn. mà 
đúnz hơn là sự lo lắng. sự quan tâm của người mẹ. Nghĩ thể nên 
tron2 tim tôi thầy thanh thản. vui sướng vô cùng. Thật là tuyệt vời 
khi rên thẻ giới này lại có nội buôn lớn lao đến như thể. có cuộc 
sóng lớn lao, sự ân cần lớn lao. tâm hỏn lớn lao. không che đậy và 
nhìn: thầy dược đến như thẺ... Một tuân sau tôi nhận được bức thư. 
phone bì khác thường. màu xanh tươi. Nét chữ rắn rỏi. chữ viết 
không to lãm nhưng phóng khoáng và cách thưa dòng. Trong thư 
Kẹp bài thơ "Á? rrẻn đường tôi đang đi cHI THỎN CÓ HIẶI... ` 

28. "CỞ CHÍ MÀ CÁC NGƯƠI CƯỜI NHẠO BẢNG ...." 
(trang 237). Xem chú thích 2l về /#/ TJHI1SCV. 

29. *ANH HAMLET DẦY. MẪU LẠNH GIÁ...” (trang 239) 

Hoàng tr lĩamiet (trong vỡ bị kịch cùng tên của Shakespeare) 
là nạn nhân của sự giáo quyệt và sự phản trắc đã chết vì lưỡi kiếm 
có thuốc độc, 

()/cla — ở đây ngụ ý là Liubov Dmitrlevna Mendeleeva. vợ Blok. 

30. GỨT BẠN BE (trang 245) 

.LÀÁ. Afaikov (1821-1897) — nhà thơ Nga. viện sĩ thông tân 
Viện Hàn làm khoa học Petersburg.. có nhiều bài thơ xuất sắc viết 
vẻ thiên nhiên Nga. 

31. GUI ANNA AKHMATOVA (trang 255) 

AInna AIndrecvna lkhmatlova (IS®9-1966), tên khai sinh là 
Amna Andreevna Gorenko, nữ thị sĩ Nga, bước vào thí đàn những 
năm 1911-1912. bạn thơ của Blok. Năm 1989 UNESCO lấy tên nữ 


sĩ đặt cho năm T9§9 là Năm văn hóa thê giới. 
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32. *THÁNG NĂM BẠO TÀN VỚI BAO ĐEM TRANG..." 
(trang 257) 

JPJast (Pestovsklj) liadimir Allekseevis (lSXó-T940) - nhà thơ 
Nga. bạn của Blok từ năm 1905, đoạn tuyệt với Blok sau Cách mạng 
tháng Mười và sau khi xuất hiện Trường ca A/ưởi hơi của l3lok. 
MƯỜI HAI NĂM SAU (trang 261-275) 

Chùm thơ A#ười hai năm sau gồm 8 bài thơ được Blok sáng tác 
chủ yếu vào năm TI909-1910 tại Bad Nauheim. một thành phó nghi 
mát ở nước Đức. phi lại hỏi ức về mối tình đầu của Blok với nàng 
Ksenia Mikhailovna SadovskaJa. 

33. “CHỈ THẤY GƯƠNG MẶT HỖ IM PHẲNG LẶNG..." 
(trang 261) 

Tháp muối dưỡng bệnh — tháp làm cho không khí đây hơi muôi 
đẻ chữa bệnh. 

34. “KHI CÔNG VIỆC THÁNG NGÀY ĐÔI MẠT..."” (trang 265) 

Cánh rừng Thiếu nữ - (tiếng Đức là Frawemwald). tên một công 
viên ở Bad Nauheim. : 

35. "CHIÊU ÊM ĐEM ĐỜI TA GẶP GỠ..." (trang 271) 

Đảo FElaghin — một công viên ở Petersburg. nơi BÌlok và 
Ksenia Mikhailovna gặp gỡ vào những năm I§98- | 899. 

36. *NHỮNG GÌ KÝ ỨC TÔI CÓ GHI...” (trang 275) 

Đóng em từ còi ám thấp thoáng — ý muốn nói tin đôn thất thiệt 
về cái chết của Ksenia Mikhailovna. 

(Hết chú thích về chùm thơ *'ÄA#ười hai năm sau `) 

37. “ĐÊM ÂM ÁP ÔM CHOÀNG LÊN ĐẢO..." (trang 295) 


Gà 
tr 2 
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Mừng hón đao ở đây ngụ ý nói khu vực công viên, nơi nghi 
ngơi của Thành phố Petersbure . gôm những đảo: Krestovskij. 
[-laehin. Kamenmnyl. 

3§. TRƯỜNG CA “VƯỜN HỌA MP (trang 301-319) 

Trường ca Vườn Họa mỉ tái hiện hồi ức của Blok về làng 
Hetari. một làng quê nước Pháp năm trên bờ vịnh Biskej Đại Tây 
Dương. Nơi đây Blok đã sóng cả mùa hè năm 1913. Ở làng Hetari 
có một biệt thự với tường bao xung quanh. ở đây có loại hoa hồng 
leo. cành rủ xuống từ trên tường trông rất nên thơ. ngoạn mục. Trên 
bờ biên lởm chởm đá Blok thường hay gặp một cụ già làm nghề 
đẽo đá dắt theo chú lừa. Cụ già thợ đá thường hay đứng ngắm rất 


lâu lũ cua bò trên bãi cát. 
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MỤC LỤC 


lrang 

Aleksandr Blok. Thơ và cuộc đồời........................... ----... c---.. >>: 5; 
Aleksandr Blok (1880-1921) 

TH << 28 
Những tác phẩm chính.........................--¿- 5-52 k2 ve tr sexy .34 
Tuyền tác phẩm .................. -.-. c2 212222221 31 vn: 37 
Quyền Một (1898-1904) 
Trước Giáng thể (1898-1900) 
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